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thiệt hại do tai biến thiên nhiên. 
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Ngày, tháng, năm sinh: 1956   Nam/ Nữ: Nam 
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Tên tổ chức đang công tác: Cục Viễn thám quốc gia. 

Địa chỉ tổ chức: 108 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội. 

Địa chỉ nhà riêng: 16B, Hàn Thuyên, phƣờng Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà 
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Tên tổ chức chủ trì đề tài: Cục Viễn thám quốc gia 
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II 

Địa chỉ: 108 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội. 

Họ và tên thủ trƣởng tổ chức: Nguyễn Xuân Lâm 

Số tài khoản: 3711.1.1118525 

Tại: Kho bạc Nhà nƣớc Ba Đình, Hà Nội. 

Tên cơ quan chủ quản đề tài: Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng 

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 

1. Thời gian thực hiện đề tài:  

- Theo Hợp đồng đã ký kết: từ 01 tháng 01 năm 2012 đến  31 tháng 12 năm 2013. 

- Thực tế thực hiện: từ 01 tháng 01 năm 2012 đến  31 tháng 12 năm 2013. 

2. Kinh phí và sử dụng kinh phí: 

a) Tổng số kinh phí thực hiện:  3.550 tr.đ, trong đó: 

+ Kính phí hỗ trợ từ SNKH:     3.350 tr.đ. 

+ Kinh phí từ các nguồn khác :       0 tr.đ. 

b) Tình hình cấp và sử dụng kinh phí từ nguồn SNKH: 

Số 

TT 

Theo kế hoạch Thực tế đạt được Ghi chú 

(Số đề nghị 

quyết toán) 

Thời gian 

(Tháng, năm) 

Kinh phí 

(Tr.đ) 

Thời gian 

(Tháng, năm) 

Kinh phí 

(Tr.đ) 

1 10/2012 1.320 10/2012 1.319,77 1.319,77 

2 11/2012 990 11/2012 1.000,37 1.000,37 

3 12/2012 990 12/2012 930,64 930,64 

4 02/2013 250 02/2013 243,71 243,71 

 

c) Kết quả sử dụng kinh phí theo các khoản chi: 

Đối với đề tài: 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

Số Nội dung Theo kế hoạch Thực tế đạt được 

TT các khoản chi Tổng SNKH 
Nguồn 

khác 
Tổng SNKH 

Nguồn 

khác 

1 

Trả công lao 

động (khoa 

học, phổ 

thông) 

2.911.760.000 2.911.760.000   2.911.780.000 2.911.780.000   

2 

Nguyên, vật 

liệu, năng 

lƣợng 

84.700.000 84.700.000   84.700.000 84.700.000   

3 
Thiết bị, máy 

móc 
            

4 
Xây dựng, 

sửa chữa nhỏ 
            



 

 

III 

5 Chi khác 553.540.000 553.540.000   500.469.836 500.469.836   

  Tổng cộng 3.550.000.000 3.550.000.000   3.496.949.836 3.496.949.836   

 

- Lý do thay đổi (nếu có): 

+ Giảm 39.435.000 đ do thời gian Hội thảo tại Nhật Bản bị rút ngắn do tiết kiệm;  

+ Giảm 6.925.000 đ do giảm số lƣợng lần “Bảo vệ cấp chủ nhiệm đề tài tại đơn vị” từ 

03 lần theo thuyết minh xuống thành 02 lần theo thực tế;     

+ Giảm 1.090.000 đ mục “Bảo vệ cơ sở” do 02 thành viên Hội đồng vắng mặt (Mặc dù 

có nhận xét trên tƣ cách đơn vị quản lý Nhà nƣớc);      

+ Giảm 13.560.000 đ mục “ Bảo vệ cấp chƣơng trình” do kinh phí không đƣợc quyết 

toán tại đơn vị chủ trì đề tài, kinh phí này bắt đầu từ 2012 đã đƣợc cấp tại Văn phòng 

Chƣơng trình;      

+ Tăng 5.500.850 đ trong mục “Thuê xe khảo sát thực địa” do quãng đƣờng khảo sát 

thực tế và khác.         

3. Các văn bản hành chính trong quá trình thực hiện đề tài/dự án:  

(Liệt kê các quyết định, văn bản của cơ quan quản lý từ công đoạn xác định nhiệm vụ, xét 

chọn, phê duyệt kinh phí, hợp đồng, điều chỉnh (thời gian, nội dung, kinh phí thực hiện... nếu 

có); văn bản của tổ chức chủ trì đề tài, dự án (đơn, kiến nghị điều chỉnh ... nếu có) 
 

Số 

TT 

Số, thời gian ban 

hành văn bản 
Tên văn bản Ghi chú 

1 27/05/2011 Quyết định số 2630/QĐ-BKTNMT  

2 29/08/2011 Quyết định số 2630/QĐ-BKHCN  

3  
Các văn bản xác nhận kiểm tra định kỳ 

của Ban chủ nhiệm Chƣơng trình 

 

4  
Các văn bản Bảng kê kinh phí từng đợt 

trình Văn phòng Chƣơng trình 
 

…    

4. Tổ chức phối hợp thực hiện đề tài, dự án: 

Số 

TT 

Tên tổ chức 

đăng ký theo 

Thuyết minh 

Tên tổ chức đã 

tham gia thực 

hiện 

Nội dung 

tham gia chủ 

yếu 

Sản phẩm chủ 

yếu đạt được 

Ghi 

chú* 

1 Trung tâm 

Nghiên cứu 

Thuỷ văn và 

Tài nguyên 

nƣớc 

Trung tâm 

Nghiên cứu 

Thuỷ văn và Tài 

nguyên nƣớc 

Chạy mô hình, 

thành lập kịch 

bản ảnh hƣởng 

ngập lụt do nƣớc 

biển dâng 

03 kịch bản 

ngập lụt, khu 

vực thử 

nghiệm tại Phú 

Yên 

 

2      

 - Lý do thay đổi (nếu có): 



 

 

IV 

5. Cá nhân tham gia thực hiện đề tài, dự án: 

(Người tham gia thực hiện đề tài thuộc tổ chức chủ trì và cơ quan phối hợp, không quá 10 

người kể cả chủ nhiệm) 

Số 

TT 

Tên cá nhân 

đăng ký theo 

Thuyết minh 

Tên cá nhân 

đã tham gia 

thực hiện 

Nội dung tham gia 

chính 

Sản phẩm 

chủ yếu đạt 

được 

Ghi 

chú* 

1 
TS. Nguyễn 

Xuân Lâm 

Cục Viễn thám 

quốc gia 
Chủ nhiệm đề tài 

QL đề tài, 

tham gia một 

số CĐ 

 

2 
TS. Lê Quốc 

Hƣng 

Cục Viễn thám 

quốc gia 

Thƣ ký đề tài; 

Nội Dung 2: Công 

việc 1, công việc 3; 

Nội dung 3: công 

việc 1 

Nhƣ các hạng 

mục đăng ký 

 

3 
TSKH. Lƣơng 

Chính Kế  

Cục Viễn thám 

quốc gia 

Nội dung 1: Công 

việc 1, công việc 2 

Nội dung 3: công 

việc 1 

 

Nhƣ các hạng 

mục đăng ký 

 

4 
ThS. Lê Minh 

Sơn 

Cục Viễn thám 

quốc gia 

Nội dung 1: Công 

việc 3, Công việc 

4; Nội dung 2: 

Công việc 2, Công 

việc 4; Nội dung 3: 

công việc 1 

Nhƣ các hạng 

mục đăng ký 

 

5 
PGS.TS. Lã 

Văn Chú 

Trung tâm 

Nghiên cứu 

Thuỷ văn và 

Tài nguyên 

nƣớc 

Nội Dung 2: Công 

việc 1;  

Nhƣ các hạng 

mục đăng ký 

 

6 
ThS.NCS. Trần 

Tuấn Đạt 

Cục Viễn thám 

quốc gia 

Nội dung 3: Công 

Việc 2. 

Nhƣ các hạng 

mục đăng ký 

 

7 
ThS. Nguyễn 

Văn Hùng 

Cục Viễn thám 

quốc gia 

Nội dung 1: công 

việc 4 

Nhƣ các hạng 

mục đăng ký 

 

8 
ThS. Nguyễn 

Trƣờng Sơn  

Cục Viễn thám 

quốc gia 

Nội dung 3: công 

việc 3 

Nhƣ các hạng 

mục đăng ký 

 

9 

ThS. Nguyễn 

Thị Phƣơng 

Hoa  

Cục Viễn thám 

quốc gia 

Nội dung 1 công 

việc 2 

Nhƣ các hạng 

mục đăng ký 

 

10 
KS. Đặng 

Trƣờng Giang 

Cục Viễn thám 

quốc gia 

Nội dung 2: công 

việc 2 
Nhƣ các hạng 

mục đăng ký 

 

 - Lý do thay đổi ( nếu có): 
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6. Tình hình hợp tác quốc tế: 

Số 

TT 

Theo kế hoạch 

(Nội dung, thời gian, kinh phí, 

địa điểm, tên tổ chức hợp tác, số 

đoàn, số lượng người tham gia...) 

Thực tế đạt được 

(Nội dung, thời gian, kinh phí, địa 

điểm, tên tổ chức hợp tác, số đoàn, 

số lượng người tham gia...) 

Ghi 

chú* 

1 Hội thảo trao đổi kỹ thuật ứng 

dụng công nghệ viễn thám với 

ADRC, Nhật Bản. 

Hội thảo trao đổi kỹ thuật ứng dụng 

công nghệ viễn thám với JAXA, 

JSS, RECTEC - Nhật Bản. 

 

- Lý do thay đổi (nếu có): 

+ Trung tâm  ADRC (Trung tâm phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai) không tổ 

chức đƣợc Hội thảo; 

+ Thay đổi Hội thảo, và trao đổi kinh nghiệm với JAXA (Cơ quan hàng không 

vũ trụ Nhật Bản), JSS (Hệ thống khoogn gian Nhật Bản) và RESTEC (Trung tâm 

Công nghệ viễn thám Nhật Bản) đạt kết quả nhiều hơn ban đầu: Vừa rút ngắn 

thời gian, tiết kiệm chi phí theo tinh thần tiết kiệm của Nhà nƣớc; vừa trao đổi 

đƣợc ký thuật ứng dụng viễn thám trong phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, vừa 

học hỏi kinh nghiệm thu nhận ảnh có thể sử dụng cải tiến trong thu nhận 

VNREDSat-1). 

7. Tình hình tổ chức hội thảo, hội nghị: 

Số 

TT 

Theo kế hoạch 

(Nội dung, thời gian, kinh phí, địa 

điểm ) 

Thực tế đạt được 

(Nội dung, thời gian, kinh phí, 

địa điểm ) 

Ghi 

chú* 

1 

04 Hội thảo tại Cục Viễn thám 

quốc gia; Kinh phí 19,6 triệu VNĐ 

04 Hội thảo tại Cục Viễn thám 

quốc gia; Kinh phí 19,6 triệu 

VNĐ 

 

- Lý do thay đổi (nếu có): 

 

8. Tóm tắt các nội dung, công việc chủ yếu:  

(Nêu tại mục 15 của thuyết minh, không bao gồm: Hội thảo khoa học, điều tra khảo 

sát trong nước và nước ngoài) 

Số 

TT 

Các nội dung, công việc 

 chủ yếu  
(Các mốc đánh giá chủ yếu) 

Thời gian 

(Bắt đầu, kết 

thúc 

- tháng … năm) 
Người,  

cơ quan  

thực hiện Theo 

kế 

hoạch 

Thực 

tế đạt 

đƣợc 

1 
Xây dựng thuyết minh chi tiết đƣợc 

duyệt 
2011 2011 

Cục Viễn 

thám quốc gia 

2 
Chuyên đề nghiên cứu và công việc có 

mức đơn giá lĩnh vực khoa học tự nhiên 
   

2.1 

Nội dung 1: Ứng dụng công nghệ viễn 

thám để xác định một số yếu tố khí hậu 

bao gồm: nhiệt độ, độ ẩm, hàm lƣợng 

   



 

 

VI 

hơi nƣớc, lƣợng mƣa, sol khí. 

2.1.1 
Công việc 1: Xác định một số thông số 

khí quyển bằng công nghệ viễn thám. 
   

2.1.1.1 
Quy luật bảo toàn năng lƣợng trong thiên 

nhiên . 
2012 2012 

Cục Viễn 

thám quốc gia 

1 

Tổng quan nghiên cứu trên thế giới và ở 

Việt Nam về xác định một số tham số khí 

quyển bằng công  nghệ viễn thám. 

2012 2012 
Cục Viễn 

thám quốc gia 

2 
 Mô tả về quy luật bảo toàn năng lƣợng 

trong thiên nhiên.    
2012 2012 

Cục Viễn 

thám quốc gia 

3 Phƣơng trình cân bằng năng lƣợng. 2012 2012 
Cục Viễn 

thám quốc gia 

2.1.1.2  Bức xạ mặt trời.    

1 
Bức xạ mặt trời trong khoảng không vũ 

trụ. 
   

a 
 Năng lượng và sự phân bố phổ của bức xạ 

mặt trời. 
2012 2012 

Cục Viễn 

thám quốc gia 

b Mối quan hệ hình học mặt trời – trái đất. 2012 2012 
Cục Viễn 

thám quốc gia 

c 
Trọng lượng không khí và đường đi của tia 

sáng trong khí quyển. 
2012 2012 

Cục Viễn 

thám quốc gia 

2 Tham số độ bẩn Linke của khí quyển.    

a Hàm số mô tả. 2012 2012 
Cục Viễn 

thám quốc gia 

b Hệ số Angstrom. 2012 2012 
Cục Viễn 

thám quốc gia 

2.1.1.3 
Chiết xuất bức xạ mặt trời từ ảnh viễn 

thám. 
   

1 

Cơ sở lý thuyết và xác định hệ số suất 

phân sai bề mặt (hệ số Albedo) bằng dữ 

liệu ảnh viễn thám. 

2012 2012 
Cục Viễn 

thám quốc gia 

a Bức xạ phổ trước đầu thu ảnh. 2012 2012 
Cục Viễn 

thám quốc gia 

b Mô hình phản xạ của ảnh trước đầu thu. 2012 2012 
Cục Viễn 

thám quốc gia 

c Mô hình suất phân sai bề mặt đất. 2012 2012 
Cục Viễn 

thám quốc gia 

d 
Xây dưṇg phương pháp xác định  hệ số 

suất phân sai bề mặt đất. 
2012 2012 

Cục Viễn 

thám quốc gia 

2 
Xác định năng lƣợng bức xạ mặt trời đi tới 

mặt đất.  
2012 2012 

Cục Viễn 

thám quốc gia 

a 
Xây dưṇg phương pháp xác định năng 

lượng bức xạ mặt trời hấp thụ bởi mặt đất. 
2012 2012 

Cục Viễn 

thám quốc gia 

b Phân tích nhận xét kiến nghị. 2012 2012 
Cục Viễn 

thám quốc gia 

2.1.1.4 Nhiệt độ khí quyển, không khí sát mặt đất. 2012 2012 
Cục Viễn 

thám quốc gia 



 

 

VII 

1 Sự biến thiên nhiệt độ trong khí quyển. 2012 2012 
Cục Viễn 

thám quốc gia 

a 
Tổng quan nghiên cứu nhiệt độ khí quyển 

gần mặt đất trên thế giới và ở Việt Nam. 
2012 2012 

Cục Viễn 

thám quốc gia 

b 
Biến thiên nhiệt độ qua các tầng khí 

quyển. 
2012 2012 

Cục Viễn 

thám quốc gia 

2 

Sử dụng ảnh vệ tinh và tham số địa hình 

để xác định nhiệt độ không khí  gần mặt 

đất (sử dụng ảnh MODIS). 

2012 2012 
Cục Viễn 

thám quốc gia 

a 

Cơ sở khoa  học của phương pháp xác 

định nhiệt độ không khí  gần mặt đất sử 

dụng ảnh vệ tinh. 

2012 2012 
Cục Viễn 

thám quốc gia 

b 
Xây dưṇg phương pháp nắn chỉnh hình 

học ảnh MODIS phuc̣ vu ̣tiêu chí đăṭ ra. 
2012 2012 

Cục Viễn 

thám quốc gia 

c 
Xây dưṇg phương pháp tính phân sai bề 

mặt (Surface Albedo) từ ảnh vệ tinh. 
2012 2012 

Cục Viễn 

thám quốc gia 

d 

Nghiên cứu phương pháp nội suy góc 

nghiêng địa hình từ mô hình số độ cao 

(DEM). 

2012 2012 
Cục Viễn 

thám quốc gia 

e 

Xây dưṇg phương pháp chiết xuất thông 

tin góc cao mặt trời, góc cao đầu thu từ 

Headerfile của ảnh. 

2012 2012 
Cục Viễn 

thám quốc gia 

2.1.1.5  Áp suất không khí.    

1 Sự biến thiên áp suất  khí quyển. 2012 2012 
Cục Viễn 

thám quốc gia 

2 
Xác định áp suất không khí trên bề măṭ đất 

sƣ̉ duṇg DEM. 
2012 2012 

Cục Viễn 

thám quốc gia 

a Cơ sở lý thuyết của phương pháp. 2012 2012 
Cục Viễn 

thám quốc gia 

b 
Xây dưṇg phương pháp tính áp suất không 

khí trên bề măṭ đất. 
2012 2012 

Cục Viễn 

thám quốc gia 

2.1.1.6 Độ ẩm không khí, hơi nƣớc.    

1 

Tổng quan việc sử dụng tƣ liệu ảnh vệ tinh 

để tính thông số hàm lƣợng hơi nƣớc, áp 

xuất hơi nƣớc, độ ẩm không khí và độ ẩm 

tƣơng đối  

2012 2012 
Cục Viễn 

thám quốc gia 

2 

Xây dƣṇg phƣơng pháp tiền xử lý ảnh viễn 

thám để chiết tách thông số hàm lƣợng hơi 

nƣớc, áp suất hơi nƣớc, độ ẩm không khí 

và độ ẩm tƣơng đối: Hiệu chỉnh bức xạ 

ảnh; Chiết tách thông tin từ file ảnh. 

2012 2012 
Cục Viễn 

thám quốc gia 

3 
Tính hàm lƣợng hơi nƣớc trong không khí 

sử dụng tƣ liệu ảnh viễn thám 
2012 2012 

Cục Viễn 

thám quốc gia 

a Cơ sở khoa học. 2012 2012 
Cục Viễn 

thám quốc gia 

b 
Xây dưṇg phương pháp tính hàm lượng 

hơi nước trong không khí sử dụng tư liệu 
2012 2012 

Cục Viễn 

thám quốc gia 
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ảnh viễn thám. 

4 
Tính áp suất hơi nƣớc trong không khí sử 

dụng tƣ liệu ảnh viễn thám 
2012 2012 

Cục Viễn 

thám quốc gia 

a Cơ sở khoa học. 2012 2012 
Cục Viễn 

thám quốc gia 

b 

Xây dưṇg phương pháp tính áp suất hơi 

nước trong không khí sử dụng tư liệu ảnh 

viễn thám. 

2012 2012 
Cục Viễn 

thám quốc gia 

5 
Tính độ ẩm không khí sử dụng tƣ liệu ảnh 

viễn thám 
2012 2012 

Cục Viễn 

thám quốc gia 

a Cơ sở khoa học. 2012 2012 
Cục Viễn 

thám quốc gia 

b 

Xây dưṇg phương pháp ính độ ẩm tương 

đối không khí sử dụng tư liệu ảnh viễn 

thám. 

2012 2012 
Cục Viễn 

thám quốc gia 

2.1.1.7 Xác định sol khí. 2012 2012 
Cục Viễn 

thám quốc gia 

1 
Cơ sở khoa hoc̣ chiết suất xon khí tƣ̀ tƣ 

liêụ ảnh vê ̣tinh. 
2012 2012 

Cục Viễn 

thám quốc gia 

2 

Nghiên cƣ́u, khảo sát chiết xuất năng 

lƣợng bức xạ mặt trời từ ảnh vệ tinh dƣới 

ảnh hƣởng của lớp sol khí. 

2012 2012 
Cục Viễn 

thám quốc gia 

a Xây dưṇg phương pháp xác định sol khí 2012 2012 
Cục Viễn 

thám quốc gia 

b 
Xây dưṇg phương pháp tính độ bẩn sol 

khí. 
2012 2012 

Cục Viễn 

thám quốc gia 

c 
Xây dưṇg phương pháp  tính tham số 

truyền dẫn qua lớp sol khí. 
2012 2012 

Cục Viễn 

thám quốc gia 

d 
Xây dưṇg phương pháp thành lâp̣ bản đồ 

phân bố năng lượng mặt trời. 
2012 2012 

Cục Viễn 

thám quốc gia 

      

2.1.2 

Công việc 2: Xác định nhiệt độ bề mặt 

bằng công nghệ viễn thám để bổ sung dữ 

liệu cho các vùng có trạm quan trắc khí 

tượng thưa  

   

2.1.2.1 

Nghiên cứu, khảo sát mối quan hệ giữa 

nhiệt độ bề mặt và năng lƣợng bức xạ của 

bề mặt 

   

1 Cơ sở khoa hoc̣ 2012 2012 
Cục Viễn 

thám quốc gia 

2 
Khảo sát mối quan hệ giữa nhiệt độ bề mặt 

và năng lƣợng bức xạ của bề mặt. 
2012 2012 

Cục Viễn 

thám quốc gia 

2.1.2.2 
Nghiên cứu, khảo sát mối quan hệ giữa 

nhiệt độ bề mặt và lớp sol khí. 
   

1 Cơ sở khoa hoc̣. 2012 2012 
Cục Viễn 

thám quốc gia 

2 Khảo sát mối quan hệ giữa nhiệt độ bề mặt 2012 2012 Cục Viễn 
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và lớp sol khí. thám quốc gia 

2.1.2.3 
Nghiên cứu, khảo sát mối quan hệ giữa 

nhiệt độ bề mặt và chỉ số thực vật. 
   

1 Cơ sở khoa hoc̣. 2012 2012 
Cục Viễn 

thám quốc gia 

2 
Khảo sát mối quan hệ giữa nhiệt độ bề mặt 

và chỉ số thực vật. 
2012 2012 

Cục Viễn 

thám quốc gia 

2.1.2.4 Chiết xuất nhiệt bề mặt đất từ ảnh vệ tinh    

1 
Cơ sở khoa hoc̣ của phƣơng pháp chiết 

xuất nhiệt độ bề mặt từ ảnh vệ tinh 
2012 2012 

Cục Viễn 

thám quốc gia 

2 

Nghiên cƣ́u chiết tách, đánh giá phƣơng 

pháp xác định nhiệt độ bề mặt từ ảnh vệ 

tinh: Hiệu chỉnh ảnh, xử lý bề mặt, chiết 

tách nhiệt độ. 

2012 2012 
Cục Viễn 

thám quốc gia 

      

2.1.3 

Công việc 3: Xác định độ ẩm bề mặt bằng 

công nghệ viễn thám để bổ sung dữ liệu 

cho các vùng có trạm quan trắc khí 

tượng thưa 

   

2.1.3.1 

Tổng quan các công trình nghiên cứu có 

liên quan đến đánh giá độ ẩm đất bằng 

công nghệ viễn thám. 

2012 2012 
Cục Viễn 

thám quốc gia 

2.1.3.2 
Nghiên cứu khả năng chụp ảnh vệ tinh 

phục vụ cho công tác đánh giá độ ẩm đất. 
2012 2012 

Cục Viễn 

thám quốc gia 

2.1.3.3 
Nghiên cứu phƣơng pháp đánh giá độ ẩm 

đất bằng ảnh vệ tinh. 
2012 2012 

Cục Viễn 

thám quốc gia 

2.1.3.4 

Xây dƣṇg phƣơng pháp tối ƣu xử lý hình 

học ảnh radar cho muc̣ đích xác điṇh đô ̣

ẩm bề mặt. 

2012 2012 
Cục Viễn 

thám quốc gia 

2.1.3.5 
Xây dƣṇg phƣơng pháp xử lý định chuẩn 

ảnh radar. 
2012 2012 

Cục Viễn 

thám quốc gia 

2.1.3.6 
Xây dƣṇg phƣơng pháp xử lý lọc nhiễu 

ảnh radar. 
2012 2012 

Cục Viễn 

thám quốc gia 

2.1.3.7 

Xây dƣṇg phƣơng pháp chiết xuất giá trị 

tán xạ phản hồi đối với mẫu độ ẩm đất tại 

các vị trí đo. 

2012 2012 
Cục Viễn 

thám quốc gia 

2.1.3.8 
Khảo sát mối liên hệ giữa độ ẩm đất và giá 

trị tán xạ phản hồi của radar. 
2012 2012 

Cục Viễn 

thám quốc gia 

2.1.3.9 
Xây dƣṇg phƣơng pháp chiết xuất thông 

tin độ ẩm đất từ ảnh radar. 
2012 2012 

Cục Viễn 

thám quốc gia 

2.1.3.10 
Xây dƣṇg phƣơng pháp lập bản đồ độ ẩm 

đất từ ảnh vệ tinh radar. 
2012 2012 

Cục Viễn 

thám quốc gia 

2.1.3.11 
Báo cáo ứng dụng ảnh radar để xác định 

độ ẩm trong đất. 
2012 2012 

Cục Viễn 

thám quốc gia 

      

2.1.4 
Công việc 4: Xác định lượng mưa bằng 

công nghệ viễn thám. 
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2.1.4.1 

Nghiên cứu tổng quan về phƣơng pháp xác 

định lƣợng mƣa từ ảnh viễn thám trên thế 

giới. 

2012 2012 
Cục Viễn 

thám quốc gia 

2.1.4.2 

Nghiên cứu tổng quan mô hình phân tích 

tích hợp IFAS (Integrated Flood Analysis 

System-IFAS) sử dụng thông tin lƣợng 

mƣa từ ảnh viễn thám và các thông tin 

GIS. 

2012 2012 
Cục Viễn 

thám quốc gia 

2.1.4.3 Thu thập dữ liệu ảnh vệ tinh khí tƣợng. 2012 2012 
Cục Viễn 

thám quốc gia 

2.1.4.4 
Xây dƣṇg phƣơng pháp xử lý ảnh vệ tinh 

thời tiết. 
2012 2012 

Cục Viễn 

thám quốc gia 

2.1.4.5 

Xây dƣṇg phƣơng pháp xác điṇh lớp thông 

tin các vùng nƣớc hiện thời sử dụng trong 

mô hình IFAS. 

2012 2012 
Cục Viễn 

thám quốc gia 

2.1.4.6 

Xây dƣṇg phƣơng pháp chiết xuất thông 

tin lớp phủ thực vật để sử dụng cho mô 

hình phân tích tích hợp IFAS. 

2012 2012 
Cục Viễn 

thám quốc gia 

2.1.4.7 

Xây dƣṇg phƣơng pháp phân tách các lớp 

thông tin thủy hệ sử dụng trong mô hình 

IFAS. 

2012 2012 
Cục Viễn 

thám quốc gia 

2.1.4.8 

Xây dƣṇg phƣơng pháp chiết xuất thông 

tin lƣợng mƣa theo thời gian từ ảnh vệ 

tinh. 

2012 2012 
Cục Viễn 

thám quốc gia 

2.1.4.9 
Xây dƣṇg phƣơng pháp lập bản đồ lƣợng 

mƣa. 
2012 2012 

Cục Viễn 

thám quốc gia 

2.1.4.10 
Xây dƣṇg phƣơng pháp lập bản đồ lƣợng 

mƣa trung bình năm. 
2012 2012 

Cục Viễn 

thám quốc gia 

2.1.4.11 
Xây dƣṇg phƣơng pháp chuẩn hóa dữ liệu 

đầu vào cho mô hình IFAS. 
2012 2012 

Cục Viễn 

thám quốc gia 

2.1.4.12 
Phân tích và chiết xuất dữ liệu trên hệ 

thống phân tích IFAS. 
2012 2012 

Cục Viễn 

thám quốc gia 

      

2.2 

Nội dung 2:  Đánh giá ảnh hƣởng của 

tai biến thiên nhiên; giám sát biến động 

sử dụng đất, lớp phủ thực vật bằng công 

nghệ viễn thám và hệ thống thông tin 

địa lý 

   

2.2.1 

Công việc 1: Giám sát ảnh hưởng của lũ 

lụt bằng công nghệ viễn thám, thử 

nghiệm tại lưu vực sông Ba – Đà Rằng 

   

2.2.1.1 

Tổng quan các nghiên cứu ở Việt Nam và 

trên thế giới về ảnh hƣởng của lũ lụt do tác 

động của biến đổi khí hậu 

2012 2012 
Cục Viễn 

thám quốc gia 

2.2.1.2 

Chuẩn hoá dữ liệu bản đồ địa hình tỷ lệ 

1:10 000 thu thập đƣợc vùng lƣu vực sông 

Ba - Đà Rằng  

2012 2012 
Cục Viễn 

thám quốc gia 
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2.2.1.3 

Nghiên cứu khả năng chiết tách một số 

thông số đầu vào cho  mô hình mô hình 

mô hình thủy văn thủy lực của ảnh vệ tinh 

SPOT-5 

2012 2012 
Cục Viễn 

thám quốc gia 

2.2.1.4 
Thành lập bình đồ ảnh vệ tinh SPOT-5 

phục vụ xây dựng bản đồ lớp phủ mặt đất  
2012 2012 

Cục Viễn 

thám quốc gia 

2.2.1.5 
Điều vẽ nội nghiệp, chiết tách thông tin 

lớp phủ  
2012 2012 

Cục Viễn 

thám quốc gia 

2.2.1.6 Điều vẽ bổ sung ngoại nghiệp 2012 2012 
Cục Viễn 

thám quốc gia 

2.2.1.7 Thành lập bản đồ lớp phủ mặt đất  2012 2012 
Cục Viễn 

thám quốc gia 

2.2.1.8 
Xây dựng cơ sở dữ liệu địa hình thủy văn 

LVS Ba – Đà Rằng  
2012 2012 

Trung tâm 

Nghiên cứu 

Thuỷ văn và 

Tài nguyên 

nƣớc 

2.2.1.9 

Nghiên cứu lựa chọn mô hình mô hình 

thủy văn thủy lực thích hợp để xây dựng 

kịch bản vùng ngập lụt do tác động của 

biến đổi khí hậu 

2012 2012 

Trung tâm 

Nghiên cứu 

Thuỷ văn và 

Tài nguyên 

nƣớc 

2.2.1.10 
Phân chia ô lƣới phục vụ chạy mô hình 

thủy văn thủy lực 
2012 2012 

Trung tâm 

Nghiên cứu 

Thuỷ văn và 

Tài nguyên 

nƣớc 

2.2.1.11 

Chạy mô hình mô hình thủy văn thủy lực 

đã lựa chọn và kiểm đinh để mô phỏng 03 

kịch bản ngập lụt tƣơng ứng với 03 kịch 

bản nƣớc dâng do tác động của biến đổi 

khí hậu 

2012 2012 

Trung tâm 

Nghiên cứu 

Thuỷ văn và 

Tài nguyên 

nƣớc 

2.2.1.12 
Thành lập bản đồ số diện ngập tƣơng ứng 

với 03 kịch bản đƣợc mô phỏng  
2012 2012 

Trung tâm 

Nghiên cứu 

Thuỷ văn và 

Tài nguyên 

nƣớc 

2.2.1.13 Điều vẽ kiểm tra ngoại nghiệp  2012 2012 
Cục Viễn 

thám quốc gia 

2.2.1.14 

Phân tích bản đồ ngập, ƣớc tính sơ bộ thiệt 

hại vùng thực nghiệm theo phƣơng pháp 

hiện đại 

2012 2012 
Cục Viễn 

thám quốc gia 

      

2.2.2 

Công việc 2: Sử dụng ảnh vệ tinh đa thời 

gian giám sát biến động đường bờ, thử 

nghiệm tại khu vực ven biển Cà Mau. 

   

2.2.2.1 Tổng quan các nghiên cứu về biến động 2012 2012 Cục Viễn 
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đƣờng bờ biển trong và ngoài nƣớc thám quốc gia 

2.2.2.2 

Tổng quan về các phƣơng pháp thể hiện 

đƣờng bờ biển trên bản đồ, lựa chọn 

phƣơng pháp vẽ đƣờng bờ biển trên ảnh vệ 

tinh 

2012 2012 
Cục Viễn 

thám quốc gia 

2.2.2.3 

Thành lập bình đồ ảnh vệ tinh phân giải 

cao và trung bình khu vực bán đảo Cà 

Mau  

2012 2012 
Cục Viễn 

thám quốc gia 

2.2.2.4 Điều vẽ bổ sung ngoại nghiệp  2012 2012 
Cục Viễn 

thám quốc gia 

2.2.2.5 
Chiết xuất thông tin đƣờng bờ biển ở các 

thời điểm   
2012 2012 

Cục Viễn 

thám quốc gia 

2.2.2.6 
Xử lý và chiết xuất thông tin xói lở, bồi tụ 

khu vực ven biển Cà mau  
2012 2012 

Cục Viễn 

thám quốc gia 

2.2.2.7 
Biên tập, chồng ghép các lớp thông tin đa 

thời gian    
2012 2012 

Cục Viễn 

thám quốc gia 

2.2.2.8 Điều vẽ kiểm tra ngoại nghiệp  2012 2012 
Cục Viễn 

thám quốc gia 

2.2.2.9 

Báo cáo phân tích diễn biến bồi tụ và xói 

lở bờ biển khu vực bán đảo Cà Mau trong 

bối cảnh tác động của biến đổi khí hậu 

2012 2012 
Cục Viễn 

thám quốc gia 

      

2.2.3 
Công việc 3: Giám sát biến động sử dụng 

đất bằng công nghệ viễn thám 
   

2.2.3.1 

Tổng quan các nghiên cứu ở Việt Nam và 

trên thế giới về biến động sử dụng đất do 

tác động của biến đổi khí hậu. 

2012 2012 
Cục Viễn 

thám quốc gia 

2.2.3.2 
Xác định các lớp dữ liệu sử dụng đất phục 

vụ nghiên cứu. 
2012 2012 

Cục Viễn 

thám quốc gia 

2.2.3.3 
Xử lý hình học ảnh vệ tinh độ phân giải 

trung bình  
2012 2012 

Cục Viễn 

thám quốc gia 

2.2.3.4 
Phân tích ảnh, chiết xuất thông tin hiến 

trạng  sử dụng đất  
2012 2012 

Cục Viễn 

thám quốc gia 

2.2.3.5 
Biên tập các lớp thông tin hiện trạng sử 

dụng đất   
2012 2012 

Cục Viễn 

thám quốc gia 

2.2.3.6 

Phân tích, chồng ghép các lớp thông tin sử 

dụng đất trong GIS phục vụ tính toán biến 

động  

2012 2012 
Cục Viễn 

thám quốc gia 

2.2.3.7 
Tính toán biến động sử dụng đất qua các 

thời kỳ  
2012 2012 

Cục Viễn 

thám quốc gia 

2.2.3.8 
Đánh giá, nhận xét xu thế biến động sử 

dụng đất theo thời gian. 
2012 2012 

Cục Viễn 

thám quốc gia 

      

2.2.4 

Công việc 4: Đánh giá tác động của nhiệt 

độ, độ ảm, lượng mưa đến lớp phủ thực 

vật thông qua chỉ số thực vật 

   

2.2.4.1 Tổng quan các nghiên cứu trong và ngoài 2012 2012 Cục Viễn 
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nƣớc liên quan đến vấn đề của đê tài. thám quốc gia 

2.2.4.2 

Nghiên cứu phƣơng pháp xử lý ảnh vệ tinh 

phân giải thấp phục vụ giám sát chỉ số 

thực vật. 

2012 2012 
Cục Viễn 

thám quốc gia 

2.2.4.3 
Nghiên cứu phƣơng pháp hiệu chỉnh dữ 

liệu vệ tinh đa thời gian. 
2012 2012 

Cục Viễn 

thám quốc gia 

2.2.4.4 

Xây dƣṇg phƣơng pháp hiệu chỉnh phản 

xạ phổ ảnh vệ tinh do ảnh hƣởng điều kiện 

chụp ảnh 

2012 2012 
Cục Viễn 

thám quốc gia 

2.2.4.5 
Xây dƣṇg phƣơng pháp hiệu chỉnh phổ 

ảnh đa thời gian 
2012 2012 

Cục Viễn 

thám quốc gia 

2.2.4.6 
Xây dƣṇg phƣơng pháp xử lý chỉ số NDVI 

từ ảnh vệ tinh 
2012 2012 

Cục Viễn 

thám quốc gia 

2.2.4.7 
Xác định chỉ số NDVI trung bình theo 

mùa. 
2012 2012 

Cục Viễn 

thám quốc gia 

2.2.4.8 
Khảo sát  sự thay đổi chỉ số NDVI theo 

mùa, theo năm 
2012 2012 

Cục Viễn 

thám quốc gia 

2.2.4.9 
Khảo sát, xác định ngƣỡng NDVI đối với 

từng loại thực vật 
2012 2012 

Cục Viễn 

thám quốc gia 

2.2.4.10 
Xây dƣṇg phƣơng pháp lập bản đồ thảm 

thực vật từ ảnh vệ tinh 
2012 2012 

Cục Viễn 

thám quốc gia 

2.2.4.11 

Xây dựng hàm tƣơng quan giữa chỉ số 

thực vật và các yếu tố khí hậu (nhiệt độ, 

độ ẩm) 

2012 2012 
Cục Viễn 

thám quốc gia 

2.2.4.12 

Phân tích, đánh giá tác động của nhiệt độ, 

độ ảm, lƣợng mƣa đến lớp phủ thực vật 

thông qua chỉ số NDVI 

2012 2012 
Cục Viễn 

thám quốc gia 

      

2.3 

Nội dung 3: Xây dựng mô hình hệ thống 

cảnh báo tai biến thiên nhiên trong điều 

kiện biến đổi khí hậu  

   

2.3.1 

Công việc 1: Xây dựng quy trình công 

nghệ xác định một số yếu tố khí hậu và 

giám sát tai biến thiên nhiên. 

   

2.3.1.1 

Xây dựng quy trình công nghệ tính các 

thông số khí quyển nhạy cảm với biến đổi 

khí hậu bao gồm: nhiệt độ, độ ẩm, hàm 

lƣợng hơi nƣớc, lƣợng mƣa, sol khí  

2012 2012 
Cục Viễn 

thám quốc gia 

2.3.1.2 
Xây dựng qui trình công nghệ thành lập 

bản đồ số nhiệt độ bề mặt 
2012 2012 

Cục Viễn 

thám quốc gia 

2.3.1.3 
Xây dựng quy trình công nghệ xác định độ 

ẩm đất bằng công nghệ viễn thám. 
2012 2012 

Cục Viễn 

thám quốc gia 

2.3.1.4 
Xây dựng quy trình công nghệ xác định 

lƣợng mƣa bằng công nghệ viễn thám. 
2012 2012 

Cục Viễn 

thám quốc gia 

2.3.1.5 
Xây dựng quy trình giám sát lũ lụt bằng 

công nghệ viễn thám 
2012 2012 

Cục Viễn 

thám quốc gia 

2.3.1.6 Xây dựng quy trình công nghệ giám sát 2012 2012 Cục Viễn 
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biến động đƣờng bờ biển bằng công nghệ 

viễn thám và hệ thông tin địa lý. 

thám quốc gia 

2.3.1.7 
Xây dựng quy trình giám sát biến động sử 

dụng đất bằng công nghệ viễn thám 
2012 2012 

Cục Viễn 

thám quốc gia 

2.3.1.8 

Xây dựng quy trình công nghệ giám sát 

biến động lớp phủ thực vật thông qua chỉ 

số NDVI. 

2012 2012 
Cục Viễn 

thám quốc gia 

      

2.3.2 
Công việc 2: Xây dựng cơ sở dữ liệu một 

số yếu tố khí hậu và tai biến thiên nhiên 
2012 2012  

2.3.2.1 Phân tích nội dung dữ liệu  2012 2012 
Cục Viễn 

thám quốc gia 

2.3.2.2 Thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu 2012 2012 
Cục Viễn 

thám quốc gia 

2.3.2.3 
Xây dựng danh mục dữ liệu và nhập siêu 

dữ liệu  
2012 2012 

Cục Viễn 

thám quốc gia 

2.3.2.4 Chuẩn hóa và chuyển đổi dữ liệu  2012 2012 
Cục Viễn 

thám quốc gia 

2.3.2.5 Biên tập dữ liệu  2013 2012 
Cục Viễn 

thám quốc gia 

2.3.2.6 
Kiểm tra, phân tích, đánh giá nôị dung cơ 

sở dƣ̃ liêụ 
2013 2012 

Cục Viễn 

thám quốc gia 

      

2.3.3 

Công việc 3: Xây dựng trang thông tin 

điện tử (WEBGIS) trong bối cảnh biến 

đổi khí hậu 

   

2.3.3.1 
Xác định thông tin cần tích hợp lên trang 

WEB 
2012 2012 

Cục Viễn 

thám quốc gia 

2.3.3.2 Thiết kế cấu trúc trang WEB 2012 2012 
Cục Viễn 

thám quốc gia 

2.3.3.3 Lập trình cấu trúc tổng thê 2012 2012 
Cục Viễn 

thám quốc gia 

2.3.3.4 Lập trình chi tiết các mô dun trang web 2013 2012 
Cục Viễn 

thám quốc gia 

2.3.3.5 Tích hợp thông tin vào trang web 2013 2012 
Cục Viễn 

thám quốc gia 

2.3.3.6 Vận hành trang web 2013 2012 
Cục Viễn 

thám quốc gia 

      

3 Báo cáo tổng thuật của đề tài 2013 2013 
Cục Viễn 

thám quốc gia 

4 
Báo cáo khoa học tổng kết đề tài (bao 

gồm báo cáo chính và tóm tắt) 
2013 2013 

Cục Viễn 

thám quốc gia 

- Lý do thay đổi (nếu có): 

 + Các hạng mục về Cơ sở dữ liệu và trang thông tin điện tử theo kế hoạch 2013 

đƣợc đẩy lên năm 2012 do các hạng mục trƣớc hoàn thành sớm hơn dự kiến. 
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III. SẢN PHẨM KH&CN CỦA ĐỀ TÀI, DỰ ÁN 

1. Sản phẩm KH&CN đã tạo ra: 

a) Sản phẩm Dạng I:  

Số 

TT 

Tên sản phẩm và 

chỉ tiêu chất lượng 

chủ yếu 

Đơn 

vị đo 
Số lượng Theo kế hoạch 

Thực tế 

đạt được 

1      

- Lý do thay đổi (nếu có): 

 

b) Sản phẩm Dạng II:  

Số 

TT 
Tên sản phẩm

 
Yêu cầu khoa học 

cần đạt
 

Ghi 

chú
 

Theo kế 

hoạch 

Thực tế 

đạt đƣợc 

1 

Các quy trình công nghệ giám sát một số 

yếu tố khí hậu, hiện tƣợng tai biến thiên 

nhiên bằng công nghệ viễn thám và hệ 

thông tin địa lý; 

01 SP gồm 

08 quy trình 

01 SP gồm 

08 quy 

trình 

 

2 

Kết quả  giám sát lũ lụt bằng công nghệ 

viễn thám kết hợp mô hình thủy lực; 01 01 

 

3 

Kết quả  giám sát biến động đƣờng bờ 

bằng công nghệ viễn thám và hệ thống 

thông tin; 
01 01 

 

4 

Kết quả giám sát biến động sử dụng đất 

bằng công nghệ viễn thám; 01 01 

 

5 

Kết quả giám sát biến động lớp phủ thực 

vật thông qua chỉ số thực vật; 01 01 

 

6 

Cơ sở dữ liệu môṭ số yếu tố khí hậu xác 

định bằng công nghệ viễn thám, kết quả 

giám sát tai biến thiên nhiên bằng công 

nghệ viễn thám và hệ thông tin địa lý; 

01 01 

 

7 
Trang thông tin điện tử cảnh báo tác động 

biến đổi khí hậu. 
01 01 

 

- Lý do thay đổi (nếu có): 

 

c) Sản phẩm Dạng III: 
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Số 

TT 
Tên sản phẩm

 
Yêu cầu khoa học 

cần đạt
 

Số lượng, nơi công bố 

(Tạp chí, nhà xuất bản) Theo 

kế hoạch 

Thực tế 

đạt đƣợc 

1 

Tạp chí chuyên 

ngành 03 06 

- Tạp chí Khoa học đo đạc và 

bản đồ số 17 và 18, năm 2013; 

- Tuyển tập các công trình 

nghiên cứu Hội nghị Khoa học 

địa chất biển toàn quốc lần thứ 

II (Hà Nội- Hạ Long 10-

12/10/2013 

- Lý do thay đổi (nếu có): 

 

d) Kết quả đào tạo: 

Số 

TT 

Cấp đào tạo, Chuyên 

ngành đào tạo 

Số lượng Ghi chú 

(Thời gian kết 

thúc) Theo kế hoạch 
Thực tế đạt 

đƣợc 

1 Thạc sỹ 02 03 2012-2013 

2 Tiến sỹ    

 - Lý do thay đổi (nếu có): 

 

đ) Tình hình đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây 

trồng: 

Số 

TT 

Tên sản phẩm 

đăng ký 

Kết quả Ghi chú 

(Thời gian kết 

thúc) 
Theo 

kế hoạch 

Thực tế 

đạt đƣợc 

1     

- Lý do thay đổi (nếu có): 

e) Thống kê danh mục sản phẩm KHCN đã đƣợc ứng dụng vào thực tế  

Số 

TT 

Tên kết quả 

đã được ứng dụng 
Thời gian 

Địa điểm 

(Ghi rõ tên, địa 

chỉ nơi ứng 

dụng) 

Kết quả 

sơ bộ 

1 

08 quy trình thuộc sản 

phẩm thứ nhất đã đƣợc 

ban hành phục vụ sản 

xuất tại  

11/2013 

Các Trung tâm 

sự nghiệp thuộc 

Cục Viễn thám 

quốc gia 

Đánh gía phù 

hợp cho ứng 

dụng 

2     

 

2. Đánh giá về hiệu quả do đề tài, dự án mang lại: 

a) Hiệu quả về khoa học và công nghệ: 

(Nêu rõ danh mục công nghệ và mức độ nắm vững, làm chủ, so sánh với trình độ công 

nghệ so với khu vực và thế giới…) 
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Làm chủ đƣợc phƣơng pháp, trình độ tƣơng đƣơng các nghiên cứu trên thế giới. 

b) Hiệu quả về kinh tế xã hội: 

(Nêu rõ hiệu quả làm lợi tính bằng tiền dự kiến do đề tài, dự án tạo ra so với các sản 

phẩm cùng loại trên thị trường…) 

- Biến đổi khí hâụ đang tác đôṇg ngày môṭ maṇh me ̃đến moị măṭ của đời sống 

xã hội , đến môi trƣờng sống của chú ng ta . Viêc̣ nhâṇ thƣ́c về biến đổi khí hâụ có ý 

nghĩa hết sức quan trọng trong hành động của chúng ta vào việc giảm nhẹ cũng nhƣ 

thích ứng với tác động của biến đổi khí hậu. 

- Các nghiên cứu của đề tài nhất là trang t hông tin điêṇ tƣ̉ se ̃góp phần nâng cao 

nhâṇ thƣ́c côṇg đồng về biến đổi khí hâụ cũng nhƣ tác đôṇg của biến đổi khí hâụ đến 

môi trƣờng sống của chúng ta cu ̣thể trong đề tài này là lũ luṭ , biến đôṇg đƣờng bờ, biến 

đôṇg lớp phủ thƣc̣ vâṭ, lƣơṇg mƣa. 

3. Tình hình thực hiện chế độ báo cáo, kiểm tra của đề tài, dự án: 

Số 

TT 
Nội dung 

Thời gian 

thực hiện 

Ghi chú 

(Tóm tắt kết quả, kết luận 

chính, người chủ trì…) 

I Báo cáo định kỳ    

 Lần 1 15/11/2012 Đạt yêu cầu và tiến độ đề ra 

 Lần 2 05/05/2013 Đạt yêu cầu và tiến độ đề ra 

 Lần 3 05/11/2013 Đạt yêu cầu và tiến độ đề ra 

II Kiểm tra định kỳ   

 Lần 1 21/11/2012 Đạt yêu cầu và tiến độ đề ra 

 Lần 2 15/05/2013 Đạt yêu cầu và tiến độ đề ra 

 Lần 3 12/11/2013 Đạt yêu cầu và tiến độ đề ra 

III Nghiệm thu cơ sở 29/11/2013 Đạt 

    

 

 

Chủ nhiệm đề tài 

(Họ tên, chữ ký) 

 

 

 

 

 

 

 

 

TS. Nguyễn Xuân Lâm 

 

Thủ trƣởng tổ chức chủ trì 

KT. CỤC TRƢỞNG 

PHÓ CỤC TRƢỞNG 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Tuấn ngọc 
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TÓM TẮT 

Các nhà khoa học đều thống nhất rằn g ảnh hƣởng của biến đổi khí hâụ se ̃ngày 

môṭ nghiêm troṇg nếu không có bất kỳ hành đôṇg nào nhằm haṇ chế cƣờng đô ̣cũng 

nhƣ thích nghi với các tác đôṇg của biến đổi khí hâụ , do vâỵ viêc̣ tiếp tuc̣ nghiên cƣ́u 

về biến đổi khí hâụ và ảnh hƣởng của nó là hết sƣ́c cần thiết .  

Ngày nay, các loại đầu thu viễn thám hiện đại đã cho phép tính toán đƣợc một số 

thông số khí tƣợng, giúp cho việc kiểm định cũng nhƣ cung cấp các thông số đầu vào 

cho các mô hình khí tƣợng nhằm mô hình hóa quá trình biến đổi khí hậu trong trung 

và dài hạn. Đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám để 

giám sát và cảnh báo những tác động của biến đổi khí hậu nhằm chủ động phòng tránh 

và giảm thiểu thiệt hại do tai biến thiên nhiên” thực hiện theo định hƣớng sử dụng 

công nghệ cao - công nghệ viễn thám trong việc xác định một số thông số khí quyển 

và giám sát tài nguyên thiên nhiên. Ở mức độ vĩ mô, công nghệ viễn thám là công cụ 

đắc lực nhằm nghiên cứu những tác động đến môi trƣờng do các hiện tƣợng biến đổi 

khí hậu gây ra. Kết quả của nghiên cứu này là nhằm từng bƣớc xây dựng các công cụ 

kỹ thuật trợ giúp cho các nhà quản lý có cơ sở hoạch định các chính sách phù hợp để 

thích ứng với tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu đến nƣớc ta. 

Qua quá trình thực hiện đề tài , bằng việc sử dụng các phƣơng pháp là thế mạnh 

của công nghệ viễn thám , các cán bộ thuộc Cục Viễn thám quốc gia đa ̃nghiên cứu , 

đƣa ra và thử nghiệm phƣơng pháp viễn thám xác định một số thông số khí quyển nhƣ: 

năng lƣợng bức xạ mặt trời hấp thụ bởi mặt đất , nhiệt độ không khí  gần mặt đất , độ 

ẩm bề mặt, hàm lƣợng hơi nƣớc trong không khí , áp suất hơi nƣớc trong không khí , độ 

ẩm không khí, chiết suất xon khí, lƣợng mƣa.  

Kết quả nghiên cứu của đề tài đã đƣa ra 08 quy trình công nghệ về ứng dụng viễn 

thám giám sát một số yếu tố, hiện tƣợng do ảnh hƣởng của quá trình biến đổi khí hậu. 

Đó là các quy trình công nghệ: Quy trình công nghệ tính các thông số khí quyển nhạy 

cảm với biến đổi khí hậu bao gồm: nhiệt độ, độ ẩm, hàm lƣợng hơi nƣớc, áp suất hơi 

nƣớc, Sol khí; Quy trình công nghệ thành lập bản đồ số nhiệt độ bề mặt; Quy trình 

công nghệ xác định độ ẩm đất bằng công nghệ viễn thám; Quy trình công nghệ xác 

định lƣợng mƣa bằng công nghệ viễn thám; Quy trình giám sát lũ lụt bằng công nghệ 

viễn thám; Quy trình công nghệ giám sát biến động đƣờng bờ bằng công nghệ viễn 

thám và hệ thông tin địa lý; Quy trình giám sát biến động sử dụng đất bằng công nghệ 
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viễn thám; Quy trình công nghệ giám sát biến động lớp phủ thực vật thông qua chỉ số 

NDVI. Các quy trình này đã đƣợc Cục Viễn thám quốc gia ban hành để sử dụng tại 

Cục và sẵn sàng cho chuyển giao công nghệ cho các tổ chức khác sử dụng. Tiến hành 

xƣ̉ lý dữ liệu viễn thám theo các quy trình đề xuất , đề tài đã đƣa ra đƣợc kết quả giám 

sát biến động một số yếu tố do ảnh hƣởng của biến đổi khí hậu, ảnh hƣởng nƣớc biển 

dâng nhƣ: giám sát lũ lụt, đánh giá biến động đƣờng bờ biển, biến động sử dụng đất, 

giám sát lớp phủ thực vật thông qua chỉ số thực vật NDVI. Do biến đổi khí hậu liên 

quan chặt chẽ đến tai biến thiên nhiên, là biểu hiện đầu tiên và rõ nét nhất của biến đổi 

khí hậu nên trong đề tài đã đề xuất  thêm một sản phẩm  mang tính tổng hợp là “Hệ 

thống cảnh báo tai biến thiên nhiên trong điều kiện biến đổi khí hậu”, trong đó bao 

gồm quy trình kỹ thuâṭ xƣ̉ lý thông tin ảnh viễn thám để đƣa ra các kic̣h bản cảnh báo 

ngâp̣ luṭ do nƣớc biển dâng , quy trình tính toán các thông số khí quyển, giám sát biến 

động đƣờng bờ và biến động sử dụng đất trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu. Các 

kết quả giám sát này đƣợc thể hiện trên “Cổng thông tin điện tử” phuc̣ vu ̣trƣc̣ tiếp cho 

công tác cảnh báo , hỗ trơ ̣ra quyết điṇh cho các quy hoạch có định hƣớng phát triển 

kinh tế xa ̃hôị và đảm bảo an ninh quốc phòng . Không có tham vọng thay thế các 

phƣơng pháp truyền thống nhƣng có thể thấy rằng, kết quả xử lý ảnh viễn thám chiết 

tách đƣợc một số thông số đầu vào cho nghiên cứu biến đổi khí hậu và các tác động 

của nó lên bề mặt trái đất bên cạnh hoạt động của con ngƣời. 

Thông qua việc thực hiện đề tài đã đăng đƣợc 06 bài báo chuyên ngành sử dụng 

các kết quả nghiên cứu, nâng cao đƣơc̣ năng lƣc̣ đôị ngũ cán bô ̣kỹ thuâṭ của Cục nhƣ 

đào tạo đƣợc 03 thạc sĩ, thêm đƣơc̣ môṭ số kinh nghiêṃ về kỹ thuâṭ và định hƣớng kỹ 

thuâṭ xử lý ảnh viễn thám , hiểu biết thêm về tổ chƣ́c hê ̣thống cảnh báo tai biến thiên 

nhiên bằng công nghệ viễn thám trong điều kiện biến đổi khí hậu . Những năm qua , 

Cục Viêñ thám quốc gia đóng vai trò là cơ quan đầu mối trong Chƣơng trình “Sentinel 

Asia 2” của Nhật Bản về xử lý và cung cấp các ảnh viễn thám chụp các vùng bị thiên 

tai, khẩn cấp. Tiếp nối công việc hợp tác quốc tế này, thông qua đề tài, các cán bộ phía 

Việt Nam đã có cơ hôị tiếp xúc với các cơ quan kỹ thuâṭ liên quan phía Nhật Bản đ ể 

trao đổi hoc̣ tâp̣ thêm kinh nghiêṃ ứng dụng kỹ thuâṭ viêñ thám ứng phó với biến đổi 

khí hậu.  
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MỞ ĐẦU 

 Thực tế cho thấy, biến đổi khí hậu đang đe dọa nghiêm trọng đến lợi ích sống còn 

của con ngƣời trên khắp hành tinh và làm cho trái đất chúng ta ngày càng trở nên dễ bị 

tổn thƣơng, ảnh hƣởng đến sự phát triển bền vững trong tƣơng lai. Theo đánh giá của các 

chuyên gia nghiên cứu khí hậu, nghiên cứu về biến đổi khí hậu (BĐKH) hiện nay đƣợc 

xem là một lĩnh vực khoa học liên kết nhiều ngành khoa học khác nhau 

(Interdisciplinary). Theo cách phân chia của Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi Khí 

hậu (IPCC), có 3 nhóm ngành trong đó các nhà khoa học có nhiệm vụ phải giải quyết 

đƣợc 3 nhóm vấn đề: 1) Bản chất của BĐKH (Physical Science – WG1); 2) Tác động của 

BĐKH, tính dễ bị tổn thƣơng và thích ứng với BĐKH (Impact, Adaptation and 

Vulnerability – WG2); và 3) Giảm thiểu BĐKH (Mitigation – WG3). nhiệm vụ của WG1 

là trả lời đƣợc các câu hỏi về bằng chứng của sự BĐKH hiện đại, chứng minh đƣợc 

những nguyên nhân gây BĐKH, chỉ ra đƣợc khả năng mô phỏng khí hậu (hiện tại và quá 

khứ) của các mô hình, tính hợp lý của các kịch bản khí nhà kính và kết quả dự tính 

(projection) khí hậu tƣơng lai bằng các mô hình. Từ những kết quả của WG1, nhiệm vụ 

của WG2 là đánh giá mức độ tác động, mức độ tổn thƣơng và khả năng cũng nhƣ chiến 

lƣợc thích ứng với BĐKH. Cũng cần lƣu ý là BĐKH có thể mang lợi đến cho một số đối 

tƣợng, khu vực, lĩnh vực, nhƣng việc đánh giá của WG2 chủ yếu nhấn mạnh ở khía cạnh 

tác động xấu của BĐKH. Cũng từ kết quả chứng minh của WG1 về nguyên nhân gây 

BĐKH mà hiện nay đã đƣợc xác định là do gia tăng hàm lƣợng khí nhà kính từ hoạt động 

của con ngƣời. Nhiệm vụ của WG3 là tìm các giải pháp giảm thiểu sự BĐKH. Khái niệm 

“giảm thiểu” (mitigation) đƣợc hiểu là làm sao để giảm phát thải khí nhà kính qua đó giữ 

cho khí hậu Trái đất không nóng lên nữa và dần dần trở nên ổn định. Đó cũng là động cơ 

thúc đẩy phát triển các công nghệ sạch, sản xuất và sử dụng năng lƣơng sạch. Tuy nhiên, 

gần đây ngƣời ta cũng đề cập đến việc “giảm thiểu” tác động của BĐKH, nghĩa là có sự 

khác nhau giữa “Mitigation of Climate Change” (WG3 quan tâm) và “Mitigation of 

Climate Change Impacts” (các quốc gia chịu tác động xấu của BĐKH quan tâm). 

 Ngày 3 tháng 6 năm 2013, thay mặt Ban Chấp hành Trung ƣơng, Tổng Bí thƣ 

Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung 

ƣơng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cƣờng quản lý tài nguyên 
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và bảo vệ môi trƣờng (số 24-NQ/TW). Nguyên tắc là quản lý tổng hợp, thống nhất, liên 

ngành, liên vùng. Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, coi 

trọng hợp tác, hội nhập quốc tế, cần sớm giải quyết những vấn đề đặc biệt cần quan tâm 

nhƣ nƣớc biển dâng gây ứng lụt, nhiễm mặn…  Để đánh giá tác động của BĐKH và xây 

dựng chiến lƣợc ứng phó trƣớc hết cần phải đánh giá xem khí hậu trong tƣơng lai biến đổi 

nhƣ thế nào. Muốn vậy cần phải xây dựng đƣợc các kịch bản BĐKH đến mức độ chi tiết 

theo quốc gia, vùng. Trên qui mô toàn cầu, các kịch bản này đƣợc xây dựng từ kết quả dự 

tính khí hậu của các mô hình khí hậu toàn cầu (GCM). Đối với các quốc gia và vùng lãnh 

thổ, sản phẩm của các GCM thƣờng có độ phân giải khá thô nên ngƣời ta thƣờng xây 

dựng các kịch bản BĐKH bằng các phƣơng pháp downscaling, ứng dụng mô hình khí hậu 

khu vực (RCM). Về khả năng: 

- Đầu vào cho việc tăng dày mô hình động lực toàn cầu (GCM) có độ phân giải 

tƣơng đối thô (khoảng 250 - 600km) cho điều kiện Việt Nam cần mô hình khí hậu khu 

vực (RCM). Việc ứng dụng RCM vào mô phỏng khí hậu, ngoài bản chất động lực của mô 

hình, đƣợc quyết định bởi miền tính, độ phân giải, điều kiện biên, cần xác định các sơ đồ 

tham số vật lý hay các yếu tố nhƣ: tham số bức xạ (liên quan đến bức xạ mặt trời), thám 

số mây và đối lƣu (nhiệt, hàm lƣợng hơi nƣớc, sol khí), thám số biện và hành tinh (quyết 

định bởi nhiệt, độ ẩm), tham số hóa các quá trình bề mặt đất (nhiệt độ, độ ẩm, mô hình số 

địa hình (DEM)/ mô hình số bề mặt (DSM), lớp phủ mặt đất, sử dụng đất, lƣợng mƣa, 

biến đổi mực nƣớc biển). Tại Việt Nam, việc xây dựng kịch bản biến đổi khí hậu, sử dụng 

mô hình MRI/AGCM - Nhật Bản có sử dụng kết quả từ mô hình toàn cầu; áp dụng mô 

hình động lực; mô hình chi tiết hóa thống kê; các phƣơng pháp nội, ngoại suy; sử dụng số 

liệu mƣa tháng và nhiệt độ bình quân tháng để liểm nghiệm. Yêu cầu các số liệu trên là 

các số liệu trạm đo thực hoặc tăng dày với khoảng thời gian dài, khách quan. Đây chính là 

điểm mạnh của phƣơng pháp viễn thám. 

 - Để đánh giá tác động của biến đổi khí hậu ứng dụng các kịch bản cần nhiêu thông 

số thực tế. Ví du: Để đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nƣớc thƣờng 

yêu cầu các thông số đầu vào nhƣ: Số liệu không gian dƣới dạng bản đồ (Mô hình số độ 

cao DEM, Bản đồ lớp phủ, Bản đồ loại đất/sử dụng đất, Bản đồ mạng lƣới sông suối, hồ 
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chứa trên lƣu vực) và số liệu thuộc tính (Số liệu về khí tƣợng bao gồm nhiệt độ không 

khí, lƣợng mƣa cũng nhƣ số liệu về thuỷ văn) 

 Trên tinh thần đó, nhằm giảm thiểu những thiệt hại do tai biến thiên nhiên gây ra 

bởi các hiện tƣợng biến đổi khí hậu, cần thiết ứng dụng các ngành công nghệ cao – trong 

đó công nghệ viễn thám vệ tinh là một công cụ hữu hiệu – để thƣờng xuyên liên tục giám 

sát những biến động môi trƣờng, đƣa ra những cảnh báo, giúp các nhà hoạch định chiến 

lƣợc có các biện pháp ứng phó kịp thời. Ở mức độ vĩ mô, công nghệ viễn thám là công cụ 

đắc lực nhằm nghiên cứu những tác động đến môi trƣờng do các hiện tƣợng biến đổi khí 

hậu gây ra. Đặc biệt, trạm thu ảnh vệ tinh của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng đi vào hoạt 

động đã góp phần chủ động nguồn ảnh vệ tinh với các loại ảnh độ phân giải cao, ảnh 

Radar, và đặc biệt là ảnh VNREDSat-1 thu nhận đƣợc từ vệ tinh đầu tiên của Việt Nam, 

góp phần nâng cao tính khả thi cho công tác ứng dụng công nghệ viễn thám vào từng 

nhiệm vụ cụ thể phục vụ nghiên cứu giám sát, cảnh báo nguy cơ do biến đổi khí hậu, góp 

phần mang lại những lợi ích to lớn cho đời sống, đảm bảo sự phát triển bền vững cho đất 

nƣớc, xây dựng vị thế ngành viễn thám trong nền kinh tế. 

Đề tài “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám để giám sát và cảnh báo những 

tác động của biến đổi khí hậu nhằm chủ động phòng tránh và giảm thiểu thiệt hại do tai 

biến thiên nhiên” nhằm đƣa ra các phƣơng pháp tính toán có khoa học một số thông số có 

thể làm đầu vào cho các mô hình nêu trên với ƣu điểm về diện và tại những vùng cần tăng 

dày số liệu. Kết quả của đề tài sẽ là khách quan phục vụ cho mục tiêu làm đầu vào nghiên 

cứu tác tác động của biến đổi khí hậu. 

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Xuân Lâm 

Học hàm, học vị, chuyên môn: Tiến sĩ 

Chức vụ: Cục trƣởng   Cơ quan: Cục Viễn thám quốc gia 

Địa chỉ: 108 Phố Chùa Láng – Đống Đa – Hà Nội   

Điện thoại: + 84.4.3834.3811 

Cơ quan chủ quản:  Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng 

Cơ quan chủ trì: Cục Viễn thám quốc gia 

Thời gian thực hiện: 24 tháng (từ tháng 01/2012 đến tháng 12/2013) 

Mục tiêu của đề tài: 
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- Xác định một số thông số khí quyển bằng công nghệ viễn thám; 

- Đánh giá đƣợc tác động của biến đổi khí hậu đến một số yếu tố tài nguyên và môi 

trƣờng bằng công nghệ viễn thám và hệ thông tin địa lý; 

- Xây dựng quy trình công nghệ giám sát một số yếu tố , hiện tƣợng do ảnh hƣởng 

của quá trình biến đổi khí hậu.  

Khu vực nghiên cứu:  

- Xác định một số thông số khí quyển: Khu vực các tỉnh phía Bắc; 

- Xác định độ ẩm đất: Tây nguyên; 

- Xác định biến động đƣờng bờ: Vùng Cà Mau; 

- Xác đinh biến động sử dụng đất: 07 tỉnh miền Bắc; 

- Đánh giá ảnh hƣởng nƣớc biển dâng: Lƣu vực sông Ba – Đà Rằng, Phú Yên. 

Báo cáo tổng kết đề tài gồm những phần chính sau đây: 

MỞ ĐẦU 

Chƣơng 1 – TỔNG QUAN TÌNH HÌNH, PHƢƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG 

NGHIÊN CỨU. 

Chƣơng 2 - CƠ SỞ KHOA HỌC, QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ VÀ THỬ NGHIỆM 

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VIẾN THÁM XÁC ĐỊNH MỘT SỐ THÔNG SỐ KHÍ 

QUYỂN, ĐÁNH GIÁ TAI BIẾN THIÊN NHIÊN, GIÁM SÁT BIẾN ĐỘNG SỬ 

DỤNG ĐẤT, LỚP PHỦ THỰC VẬT THÔNG QUA CHỈ SỐ THỰC VẬT. 

Chƣơng 3 – MÔ HÌNH HỆ THỐNG CẢNH BÁO TAI BIẾN THIÊN NHIÊN 

TRONG ĐIỂU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU. 

KẾT LUẬN 

KIẾN NGHỊ 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

PHỤ LỤC  
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Chƣơng 1 – TỔNG QUAN TÌNH HÌNH, PHƢƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG 

NGHIÊN CỨU  

1.1. Tổng quan về tình hình nghiên cứu ngoài nƣớc và trong nƣớc  

1.1.1. Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài 

Trên thế giới, các nhà khoa học đã đạt đƣợc các bƣớc tiến lớn trong nghiên cứu về 

biến đổi khí hâụ cho phép bƣớc đầu hiểu biết về biến đổi khí hâụ và nhƣ̃ng hâụ quả do 

biến đổi khí hâụ có khả năng gây ra cho con ngƣời ở thời điểm hiêṇ taị và trong các thâp̣ 

kỷ tới. Các hiểu biết này là hết sức quan tr ọng giúp các nhà hoac̣h điṇh chính sách đăṭ vấn 

đề biến đổi khí hậu trong bối cảnh nhƣ̃ng thách thƣ́c lớn cần phải đối măṭ. Các nghiên cứu 

khoa hoc̣ đa ̃chỉ ra rằng: biến đổi khí hâụ đang diêñ ra phần lớn do tác đôṇg của con ngƣời 

và gây ra những hiểm họa cho con ngƣời và môi trƣờng thiên nhiên . Các quốc gia c ần 

phải hiểu sự thay đổi của biến đổi khí hậu cũng nhƣ sự diễn biến khí hâụ trong tƣơng lai 

phụ thuộc hành động của chúng ta ngày nay . 

Hiêṇ nay, phần lớn các tổ chƣ́c nghiên cƣ́u biến đổi khí hâụ tâp̣ trung vào quan trắc 

và đƣa ra các khuyến cáo trung hay dài haṇ . Do đó các nghiên cứu mới cần đƣợc thúc đẩy 

và khởi xƣớng để cải thiêṇ sƣ ̣hiểu biết ở nhƣ̃ng khía caṇh  còn yếu  và thiếu về hê ̣thống 

khí hậu thông qua đó taọ ra các đôṭ biến và khởi đôṇg cho sƣ ̣thay đổi trong tƣơng lai. 

Bởi sƣ ̣phƣ́c tap̣ của quá trình liên quan đến biến đổi khí hâụ nên môṭ số mô hình là 

công cu ̣để kiểm điṇh các giả thuyết về biến đổi khí hâụ . Các mô hình hiện có là khá phức 

tạp, có khả năng mô hình hóa đƣơc̣ đaị dƣơng và khí quyển . Tuy nhiên sƣ ̣phƣ́c tap̣ của 

mô hình khí quyển và sự tin câỵ của chúng thƣờng phu ̣thuôc̣ vào: 

- Thời gian xƣ̉ lý, đô ̣phân giải và khả năng xƣ̉ lý của máy tính ; 

- Sƣ ̣hiểu biết về các hoạt động của khí quyển và đại dƣơng ở tỷ lệ nhỏ ; 

- Thiếu các dƣ̃ liêụ quá khƣ́ để kiểm điṇh mô hình. 

Mô hình hóa khí quyển đang ngày càng đƣơc̣ cải thiêṇ , tuy nhiên sƣ ̣không chắc 

chắn (uncertainty) của khoa học khí t ƣợng dẫn đến sự khác biệt lớn giữa các mô hình khí 

tƣơṇg. Nhƣ̃ng thách thức trong mô phỏng ảnh hƣởng của khí hâụ quá khƣ́ đến hê ̣khí 

tƣơṇg trong tìm hiều tƣơng tác đaị dƣơng-khí quyển, trong mô hình hóa sƣ ̣ảnh hƣởng của 

thay đổi khí hâụ đến lƣơṇg mƣa và mây, và sự hiểu biết về chu trình của đại dƣơng .  
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Sƣ ̣phát triển các mô hình cho phép mô phỏng biến đổi khí hâụ là khá đôc̣ lâp với 

viêc̣ thu thâp̣ các dƣ̃ liêụ quan trắc đƣơc̣ sƣ̉ duṇg cho khởi đôṇg mô hình cũng nhƣ đánh 

giá mô hình. 

Ngày nay trên thế giới với việc phát kiến các loại đầu thu hiện đại cũng nhƣ sự 

phát triển của công nghệ viễn thám các thông số của khí tƣợng đã có thể tính toán đƣợc 

môṭ các chính xác, giúp cho việc kiểm định c ũng nhƣ cung cấp các thông số đầu vào cho 

các mô hình khí tƣợng nhằm mô hình hóa các biến đổi của khí hậu trong trung và giài 

hạn. Công nghê ̣viêñ thám có thể giám sát các thông số khí quyển với đô ̣chính xác cao 

nhƣ: 

- Dƣ̃ liêụ thu thâp̣ bởi ảnh viễn thám cao tần sƣ̉ duṇg để suy giải nhêṭ đô ̣bề măṭ 

nƣớc biển, để phác họa sự tan chảy của băng và quan trắc ô nhiễm (tràn dầu, dò rỉ dầu ). 

Mục tiêu quan trắc tƣơng lai của vêṭ tinh là đô ̣măṇ nƣớc biển toàn cầu; 

- Phần lớn công nghê ̣Lidar tâp̣ trung giám sát khí quyển , điạ hình bề măṭ trái đất 

tuy nhiên môṭ vài vê ̣tinh này sƣ̉ duṇg cho muc̣ đích theo dõi thông số đaị dƣơng nhƣ  cân 

bằng khối lƣơṇg, tảng băng; 

- Radar đô ̣cao cho phép lâp̣ bản đồ điạ hình măṭ biển và đôṇg lƣc̣ hoc̣ bề măṭ biển , 

bao gồm dòng chảy biển , nƣớc trồi ở tỷ lê ̣lớn với đô ̣chính xác môṭ vài cm và có thể nôị 

suy tốc đô ̣gió và độ cao sóng; 

- Đầu thu trọng lực biển cho phép cải thiện mô hình vật lý trái đất sử dụng cho mô 

hình hóa dòng chảy biển, phân tích đô ̣dày của băng và nghiên cƣ́u điạ đôṇg hoc̣ ; 

- Đầu thu ảnh siêu cao tần chủ động c ó thể cho phép lập bản đồ phân b ố sinh khối 

thƣc̣ phủ trên bình diêṇ toàn cầu , giúp cho có thể ƣớc tính lƣợng các bon chứa trong lớp 

thƣc̣ phủ; 

- Các đầu thu ảnh siêu phổ tiên tiến cho phép giám sát nhiệt độ , áp suất , và hàm 

lƣơṇg hơi nƣớc trong của khí quyển; 

- Đầu thu ảnh vệ tinh hiện đại nhƣ ACE c ó khả năng giám sát chi tiết Aerosol , kiểu 

may và thuôc̣ tính của nó; 

- Đầu thu tiên tiến nhƣ ASCENDS có thể giám sát lƣợng khí CO 2 cả đêm và ngà y 

ở mội vị trí trên trái đất; 
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- Các vệ tinh viễn thám có thể cung cấp mặt cắt theo hƣớng thẳng đứng của tầng 

OZONE; 

- Các ảnh vệ tinh viễn thám độ phân giải cao nhƣ SPOT , IKONOS, QUICKBIRD, 

GEOEYES, WORLDVIEW cho phép giám sát  các biến động trên bề mặt trái đất với độ 

chính xác và chi tiết cao nhƣ biến động hiện trạng sử dụng đất , biến đôṇg đƣờn g bờ do 

biến đổi khí hâụ.. Cụ thể: 

1.1.1.1. Hiện tượng nóng lên của khí hậu toàn cầu.  

Xu hƣớng ấm lên của nhiệt độ bề mặt trung bình của trái đất kể từ cuối thế kỷ XIX 

đã cung cấp bằng chứng cho ảnh hƣởng đến con ngƣời và tự nhiên trên toàn cầu. Xu 

hƣớng này đầu tiên đƣợc xác định bằng cách phân tích các dị thƣờng nhiệt độ không khí 

gần bệ mặt trong chuỗi thời gian dài đƣợc đƣợc ghi nhận bởi các trạm thời tiết. Tuy nhiên, 

sự tồn tại của xu hƣớng này bị thách thức nhƣ chọn vị trí các trạm quan trắc trên bề mặt 

TĐ và ảnh hƣởng của biến đổi lớp phủ mặt đất. Sử dụng dữ liệu viễn thám nhƣ tƣ liệu 

MODIS, NOAA, cho phép khách quan theo dõi hiện tƣợng biến đổi nhiệt độ toàn cầu, đặc 

biệt là ở bề mặt đại dƣơng và khí quyển thông quan lội thế chụp lặp, độ phủ rộng, độ phân 

giải ngày càng cao, dự liệu thu đƣợc ở dạng số. Ví dụ: Nhiệt độ bề mặt nƣớc biển (SSTs) 

có liên quan trực tiếp đến truyền nhiệt giữa khí quyển và đại dƣơng, phục vụ nghiên cứu 

hệ thống khí hậu. Vệ tinh (NOAA) cho phép chúng ta theo dõi SST trên toàn thế giới, đã 

đƣợc quan trắc tại tất cả các vùng từ những năm 1970, với mức tăng trung bình khoảng 

0,28°C thời gian 1984-2006. 

1.1.1.2. Nghiên cứu tuyết và băng tan 

Nguyên nhân biến động tuyết và băng là một thông số quan trọng của sự nóng lên 

toàn cầu. Hiện tƣợng băng tan làm giảm khả năng phản xạ cảu các đối tƣợng trên bề mặt 

trái đất và gây ra hiện tƣợng nƣớc biển dâng. Dữ liệu viễn thám với kahr năng quan trắc 

từ xa, khó tiếp cận bằng khảo sát thực địa đóng một vai trò cơ bản theo dõi các động thái 

băng tan. Nghiên cứu băng tan ở Bắc bán cầu đã đƣợc giám sát thƣờng xuyên từ năm 

1967 sử dụng các đầu thu trên vệ tinh viễn thám. Sau chuỗi thời gian quan trắc dựa trên 

các dữ liệu NOAA đã chỉ ra rằng, lƣợng băng tại Bắc bán cầu đã giảm 0,8 triệu km2 mỗi 

thập kỷ trong thời gian 1970-2010. Xu hƣớng này là phù hợp với xu thế nóng lên toàn 

cầu. Các kết quả quan trắc vệ tinh cũng cho thấy hiện tƣợng băng tan ảnh hƣởng bởi biến 
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đổi khí hậu. Bên cạnh đó, bởi quan trắc từ vệ tinh cho thấy rằng, mức độ băng tan tại Nam 

Cực đã tăng 1,5 ± 0,4% mỗi thập kỷ 1979-2010. Các nhà nghiên cứu có sử dụng dữ liệu 

quan trắc từ vệ tinh cho rằng xu hƣớng băng tan mạnh nhất vào mùa hè. Điều này phù 

hợp với mô phỏng của các mô hình khí hậu hiện tại, nhƣng cƣờng độ thực tế lớn hơn.  

1.1.1.3. Biến đổi mực nước biển.  

Biến đổi mực nƣớc biển chi phối bởi điều kiện khí hậu do ảnh hƣởng bởi biến đổi 

khí hậu. Trên cơ sở theo dõi thông tin triều đo, tăng mực nƣớc biển 1,9 ± 0,4 mm/năm kể 

từ năm 1961. Đo cao vệ tinh TOPEX/ Poseidon đƣa ra bởi NASA và CNES, trong thời 

gian 1992-2006 cho thấy, mƣc nƣớc biển tăng với tốc độ 3,2 ± 0,8 mm/năm từ năm 1992 

đến năm 2010. Tức là, nƣớc biển dâng trung bình toàn cầu ƣớc tính khách quan từ dữ liệu 

viễn thám nhƣ các loại dữ liệu MODIS, Landsat, SPOT, SAR đã cao hơn nhiều so với 

tính toán từ số liệu thủy triều trong thế kỷ XX. Tuy nhiên, do khoảng thời gian thu nhận 

dữ liệu viễn thám đo cao ngắn (~ 2 thập kỷ), nƣớc biển dâng với tốc độ cao hơn do đo đạc 

thực tế có thể bị ảnh hƣởng bởi biến đổi trong thời gian gần đây, một phần do sai số đầu 

thu của vệ tinh. 

Nhìn chung, dữ liệu đo cao viễn thám có tác dụng lớn trong theo dõi nƣớc biển 

dâng bởi quá trình bin đổi khí hậu. 

1.1.1.4. Bức xạ mặt trời.  

Quan trắc tổng bức xạ mặt trời (TSI) sử dụng vệ tinh viễn thám nhƣ MODIS, 

Landsat bắt đầu đi vào hoạt động vào năm 1978. Một vài nghiên cứu xác định đƣợc bức 

xạ mặt trời góp phần 25-35% vào quá trình nóng lên toàn cầu 1980-2000 trên cơ sở xác 

định TSI bằng vệ tinh. Một (01) nghiên cứu gần đây đã xác định đƣợc biến đổi bức xạ 

mặt trời trong vùng quang phổ ảnh hƣởng đến biến đổi khí hậu. Bức xạ tử ngoại trong 

khuôn khổ năng lƣợng mặt trời đã giảm 4-6 lần so với số liệu đƣợc tính toán từ mô hình 

khí hậu. Hiện tƣợng giảm một bởi sự gia tăng bức xạ ở các bƣớc sóng nhìn thấy. Một số 

nghiên cứu của các nhà khoa học (2004-2007) cho thấy, thay đổi quang phổ có liên quan 

đến sự suy giảm đáng kể trong ôzôn tại tầng bình lƣu từ độ cao 45 km trở xuống, gây ra 

hiệu ứng khí quyển và góp phần vào sự ấm lên toàn cầu. Cần theo dõi thời gian dài để 

hiệu chỉnh cần bằng giữa quan trắc vệ tinh và số liệu đo mặt đất, số liệu khách quan tính 

toán bức xạ mặt trời cần đƣợc lƣu tâm. 
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1.1.1.5. Sol khí. 

Hạt khí quyển đƣợc gọi là các sol khí, có thể tạo ra một hiệu ứng làm mát hệ thống 

khí hậu, chống lại tác động làm nóng bởi khí nhà kính do hoạt động con ngƣời gây ra, ảnh 

hƣởng đến cả khí quyển và các quá trình điện toán đám mây. Biến đổi gần đây bởi tập 

trung sol khí trong khí quyển đã đƣợc xác định thông qua quan trắc bởi từ cảm biến quang 

học trên vệ viễn thám Landsat, SPOT, VNREDSAt-1 trong vùng ánh sáng nhìn thấy và 

hồng ngoại. Từ năm 1982, các dữ liệu quan trắc từ vệ tinh cho thấy xu hƣớng tiêu cực 

trong tầng đối lƣu khắp Bắc Mỹ và hầu hết châu Âu, và một xu hƣớng tích cực hơn Nam 

và Đông Á. Hiện nay, cũng có sự chênh lệch giữa số liệu nhăn đƣợc từ vệ tinh và thực 

nghiệm tại một số lần đo từ trái đat. Giải thích cho sự chênh lệch này gồm sai số đầu thu 

dữ liệu viễn thám và sự thiếu hụt của các thuật toán mô hình trong mô phỏng vật lý, hóa 

học và tính chất quang học của hạt ngƣng tụ. Các tác động gián tiếp của sol khí sử dụng 

dữ liệu viễn thám từ -0.2 đến -0.5 W m-2, nhỏ hơn so với ƣớc tính từ mô hình khí hậu 3-6 

lần. Một lý do cho sự chênh lệch này là phƣơng pháp sử dụng tƣ liệu viễn thám sử dụng 

các mối quan hệ trong mô hình điện toán đám mây. Cơ sở quan trắc vệ tinh trên đỉnh lớp 

khí quyển trái đất hiện nay vẫn là hạn chế với các mô hình khí hậu. 

1.1.1.6. Hơi nước và lượng mưa.  

Hơi nƣớc là một phần quan trọng quyết đinh 50% hiệu ứng nhà kính toàn cầu. Mô 

hình dự đoán rằng sự ấm lên khí hậu sẽ làm tăng độ ẩm không khí và ngƣợc lại, mạnh mẽ 

khuếch đại sự nóng lên. Từ năm 1988 đến năm 2003, tăng 0,4 ± 0,09 mm hơi nƣớc ngƣng 

trong tầng đối lƣu quan sát bởi vệ tinh viễn thám. Điều đó cho thấy, việc sử dụng tƣ liệu 

viễn thám xac định hàm lƣợng hơi nƣớc là khả thi. Ảnh viễn thám độ hồng ngoại phân 

giải cao quan trăc từ 1979-2009 cho thấy, mức tăng trung hàm lƣợng hơi nƣớc trong tầng 

đối lƣu trên trên vùng nhiệt đới xích đạo là khá cao. Các nghiên cứu của Halogen 

Occulation (HALOE),nghiên cứu SAGEII và phƣơng pháp viễn thám siêu cao tần Limb 

Sounder (MLS) đã chỉ ra rằng hàm lƣợng hơi nƣớc tầng bình lƣu tăng liên tục 1980-2000, 

và sau đó giảm 10% từ năm 2000 đến năm 2009, góp phần vào giảm 1 phần hiện tƣợng 

nóng lên toàn cầu.  

Mƣa đóng vai trò chính trong chu trình nƣớc và năng lƣợng toàn cầu, các biến thể 

của nó đƣợc gắn liền với biến đổi khí hậu. Sự thay đổi không gian và thời gian của lƣợng 
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mƣa trên phạm vi toàn cầu có thể đƣợc chiết tách từ dữ liệu thu đƣợc bởi cảm biến hồng 

ngoại trên vệ tinh địa tĩnh, cảm biến siêu cao tần thụ động của các vệ tinh quỹ đạo cực và 

radar; ví dụ: cảm biễn của vệ tinh TRMM. Một đánh giá sản phẩm mƣa dài hạn dựa trên 

dữ liệu vệ tinh cho thấy, xu hƣớng biến đổi lƣợng mƣa toàn cầu có xu hƣớng biến đổi 

phức tạp theo vùng, giống kết quả quan trăc mƣa mặt đất; Ví dụ, ảnh hƣởng đến kết quả 

lƣợng mƣa tại Việt Nam đồng hành cùng sự tăng gió mùa mùa hè (đã đƣợc phát hiện bằng 

cách sử dụng các sản phẩm vệ tinh mƣa với độ chính xác cao hơn so với mô hình). 

Nhƣ vâỵ, có thể nói công nghệ viễn thám trên thế giới từ trƣớc đến nay cho thấy 

khả năng cung cấp các thông số trƣc̣ tiếp trong viêc̣ nghiên cƣ́u biến đổi khí hâụ , kiểm 

điṇh các mô hình mô phỏng biến đổi khí hâụ , ngoài ra cũng là công nghệ giám sát các tác 

đôṇg của biến đổi khí hâụ nhằm ra quyết đ ịnh trong viêc̣ ƣ́ng phó với biến đổi khí hậu. 

1.1.2. Tình hình nghiên cứu ở trong nước. 

Trong khuôn khổ Chƣơng trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu, 

các cơ quan thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng đã có động thái rất mạnh mẽ với các 

nghiên cứu đến biến đổi khí hậu và ảnh hƣởng của các vấn nạn thiên tai. Theo Công văn 

số 5319/VPCP-KTN ký ngày 05 tháng 8 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ gửi Bộ Tài 

nguyên và Môi trƣờng, Phó Thủ tƣớng Hoàng Trung Hải đã đồng ý cho Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng sử dụng các kịch bản biến đổi khí hậu do Bộ TNMT trình Chính phủ xem xét 

ngày 10 tháng 7 năm 2009. Văn phòng Chính phủ giao cho Bộ TNMT thông báo cho các 

Bộ, ngành và địa phƣơng xây dựng kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu và tuyên 

truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về lĩnh vực này.  

Các đề tài, dự án nghiên cứu về BĐKH ở Việt Nam nói chung đều có kết hợp với 

các nhà khoa học từ các nƣớc phát triển. Việt Nam cũng đã có những hợp tác chặt chẽ với 

các nhà khoa học của nhiều nƣớc, trong đó có thể kể đến vƣơng quốc Anh, Na Uy, Đan 

Mạch, Australia, Nhật Bản, Cộng hòa Liên bang Đức,… Thông qua những hợp tác đó 

phía Việt Nam đã nhận đƣợc sự hỗ trợ, giúp đỡ về kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, đƣợc 

cung cấp mô hình, và số liệu toàn cầu phục vụ nghiên cứu mô phỏng khí hậu khu vực và 

xây dựng các kịch bản BĐKH cho Việt Nam. Chẳng hạn, hiện tại các nhà khoa học của 

CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation), Australia đang 

hợp tác chặt chẽ với các nhà khoa học của Viện Khoa học Khí tƣợng Thuỷ văn và Môi 
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trƣờng (Viện KTTV) và Trƣờng Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội (ĐHKHTN HN) 

trong dự án “Dự tính BĐKH phân giải cao cho Việt Nam” dựa trên các sản phẩm dự tính 

khí hậu mới nhất của các mô hình toàn cầu từ dự án “so sánh đa mô hình khí hậu” CMIP5 

(Climate Model Intercomparison Project 5). Trong khuôn khổ dự án này, CSIRO và 

ĐHKHTN HN cùng vận hành chạy các mô hình khí hậu toàn cầu (CCAM) và các mô 

hình khí hậu khu vực một cách độc lập. Các kết quả mô phỏng khí hậu hiện tại và dự tính 

khí hậu tƣơng lai sẽ đƣợc cả ba bên (CSIRO, Viện KTTV và ĐHKHTN HN) cùng phân 

tích, so sánh, đánh giá và tổ hợp lại để nhận đƣợc sản phẩm cuối cùng. Dự án dự kiến sẽ 

kết thúc vào cuối 2013. 

Gần đây hơn và dƣới hình thức khác, vào tháng 8/2012 tại Trƣờng ĐHKHTN HN, 

một số nhà khoa học trong khu vực Đông Nam Á – các nƣớc đang phát triển, trong đó 

Việt Nam đóng vai trò chủ chốt, đã đƣa ra “sáng kiến khí hậu khu vực Đông Nam Á” 

SEARCI (SouthEast Asia Regional Climate Initiative) nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa 

sự hợp tác sâu rộng trong khu vực. v.v… Viện KH KTTV&MT đã đạt đƣợc đến hầu hết 

các vấn đề cơ bản cần nghiên cứu trong lĩnh vực khí tƣợng  và biến đổi khí hậu nhƣ các 

tính toán các trị số đặc trƣng khí hậu cực đoan, mƣa lũ, nguy cơ ngập lụt, tiềm năng bức 

xạ, gió ở Việt Nam, khả năng hạn và tình hình cạn kiệt của sông ngòi Việt Nam, ảnh 

hƣởng của công trình đến điều kiện tự nhiên, dòng chảy và cát bùn trong sông, các vấn đề 

về khí tƣợng nông nghiệp, thời tiết, năng suất và cơ cấu cây trồng.... Trong giai đoạn 

1991-nay, Viện Khoa học Khí tƣợng Thủy văn và Môi trƣờng đã có nhiều nghiên cứu góp 

phần quan trọng vào công cuộc phát triển KT-XH bền vững, bảo vệ và sử dụng hợp lý tài 

nguyên và môi trƣờng, quy hoạch vùng và phòng chống thiên tai nhƣ: 

-   Chƣơng  trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu. 

-   Các kịch bản biến đổi khí hậu, nƣớc biển dâng cho Việt Nam. 

-. Dự án “Nghiên cứu chiến lƣợc giảm khí nhà kính với chi phí thấp nhất cho Châu 

Á“ (ALGAS) – Hợp tác với UNDP và ADB.  

- Hợp tác với UNEP, thực hiện "Thông báo Quốc gia của Việt Nam về Biến đổi 

khí hậu".  

- Hoàn thành các nghiên cứu với UNEP – RISO về chi phí giảm khí nhà kính. 
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- Đề tài: "Nguyên nhân, giải pháp phòng ngừa và ngăn chặn hoang mạc hoá vùng 

Trung Trung Bộ"  thuộc chƣơng trình KC 07 (1996-2000), đã hoàn thành xuất sắc và đã 

hoàn thiện để chuyển giao kết quả cho địa phƣơng áp dụng. 

- Đề tài độc lập cấp nhà nƣớc: "Tác động của ENSO đến thời tiết-khí hậu, môi 

trƣờng và kinh tế xã hội ở Việt Nam". Mục tiêu chính là nghiên cứu đề xuất và kiến nghị 

các biện pháp phòng tránh thiên tai do ENSO gây ra. 

- Đề tài độc lập cấp nhà nƣớc: "Điều tra, nghiên cứu và cảnh báo lũ lụt, phục vụ 

phòng tránh thiên tai ở các lƣu vực sông miền Trung". Đề tài này  góp phần quan  trọng 

trong hoạt động nghiên cứu của Ngành khí tƣợng thuỷ văn phục vụ phòng chống thiên tai 

cho khu vực này. 

- Đề tài "Đánh giá khả năng phân lũ sông Đáy và sử dụng lại các khu chậm lũ và 

đề xuất các phƣơng án khi gặp lũ lớn khẩn cấp" thuộc Chƣơng trình: “Phòng chống lũ 

đồng bằng sông Hồng và sông Thái Bình" phối hợp thực hiện trong dự án của Bộ NN & 

PTNT. Kết quả của đề tài: đề xuất công nghệ dự báo lũ, phân lũ phục vụ phòng chống lũ 

lụt cho đồng bằng sông Hồng. 

- Đề tài: Nghiên cứu áp dụng mô hình NWSRFS của Mỹ để dự báo, cảnh báo thử 

nghiệm áp dụng dự báo lũ sông Hồng- Thái Bình. 

- Ứng dụng ảnh vệ tinh TERRA-AQUAR (MODIS) trong việc tính toán độ ẩm 

không khí độ phân giải cao. 

- Nghiên cứu xây dựng bản đồ phân bố nhiệt độ thấp ở Lai Châu bằng công nghệ 

viễn thám và GIS.  

- Sử dụng tƣ liệu viễn thám đa thời gian để đánh giá biến động chỉ số thực vật lớp 

phủ và một số phân tích về thời vụ và trạng thái sinh trƣởng của cây lúa ở Đồng bằng 

Sông Cửu Long...... 

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cũng đã có nhiều nghiên cứu về 

phục vụ ứng phó với biến đổi khí hậu. Điển hình năm 2011, Bộ KHCN đã phê duyệt đề 

tài “Nghiên cứu đánh giá thông lƣợng và các đặc trƣng cơ bản của son khí (aerosol) và đề 

xuất các giải pháp ứng dụng nhằm nâng cao chất lƣợng công tác dự báo thời tiết, ứng phó 

biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trƣờng”, thực hiện từ 2011-2014 do Viện Vật lý địa cầu 

chủ trì trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu Việt Nam hợp tác với NASA và các nƣớc trong 
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khu vực. Mục tiêu của đề tài là tập trung nghiên cứu đánh giá đặc điểm son khí và ảnh 

hƣởng của chúng lên thời tiết, khí hậu và vì vậy có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cho Việt 

Nam, nƣớc đƣợc cho là chịu ảnh hƣởng mạnh của biến đổi khí hậu toàn cầu. 

Trung tâm Viễn thám quốc gia (nay là Cục Viễn thám quốc gia) thuộc Bộ Tài 

nguyên và Môi trƣờng cũng đã có một số nghiên cứu đến ảnh hƣởng các tai biến thiên 

nhiên dƣới tác động của biến đổi khí hậu: kết quả nhiệm vụ hợp tác theo nghị định thƣ 

2004-2007 đã cho một số quy trình công nghệ kết hợp viễn thám và mô hình thủy văn 

thủy lực, tuy nhiên chƣa hình thành đƣợc hệ thống giám sát lũ lụt đƣợc vận hành có sử 

dụng công nghệ viễn thám. Nhƣng đến pha 2 của Nhiệm vụ Hợp tác Nghị định thƣ 2009-

2011, vấn đề này đã đƣợc giải quyết, đã đƣa ra và cụ thể hóa Hệ thống giám sát nhanh lũ 

lụt dƣới tác động của biến đối khí hậu. Tuy nhiên việc thực hiện nhiệm vụ HTQT với 

Thái Lan trong giai đoạn này còn có nhƣợc điểm bó gọn trong khuôn khổ ghi nhớ hợp tác 

chứ chƣa liên kết đến các nguyên nhân cũng nhƣ các tai biến khác của BĐKH. Một số 

nghiên cứu liên quan nhƣ: 

- “Xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin địa hình – thuỷ văn cơ bản phục vụ 

phòng chống lũ lụt và phát triển kinh tế xã hội vùng Đồng bằng Sông Cửu Long” do 

Trung tâm Viễn thám quốc gia thực hiện từ 2004 – 2007. 

- “Hợp tác nghiên cứu kinh nghiệm của Thái Lan ứng dụng công nghệ viễn thám 

phục vụ công tác quản lý tài nguyên và môi trƣờng Việt Nam, trƣớc hết đối với tài 

nguyên đất và nƣớc” pha 1 do Trung tâm Viễn thám thực hiện năm 2005 – 2006. 

- “Hợp tác nghiên cứu kinh nghiệm của Thái Lan ứng dụng công nghệ viễn thám 

phục vụ công tác quản lý tài nguyên, môi trƣờng và thiên tai” pha 2 do Trung tâm Viễn 

thám quốc gia thực hiện năm 2009 – 2011. 

Bên cạnh đó, tại các tỉnh, các Sở Tài nguyên và Môi trƣờng cũng có các đề tài 

nghiên cứu theo hƣớng đang đƣợc chú trọng này. Tính đến tháng 8/2009 đã có 9 đề tài 

đăng kí tham gia nghiên cứu về đặc điểm khí tƣợng, thủy văn TP.HCM; nghiên cứu xây 

dựng chƣơng trình hành động của thành phố thích ứng với BĐKH tính đến năm 2030; 

ứng dụng viễn thám và mô hình hóa xây dựng bộ bản đồ ảnh hƣởng mực nƣớc biển đến 

hạ tầng của thành phố; thu nhập số liệu, dữ liệu về điều kiện tự nhiên (ngập lụt, lƣợng 

mƣa, nhiệt độ…) của TP.HCM.  
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Riêng lĩnh vực khoa học xã hội, những năm gần đây, thống kê các bài viết trong 

các tạp chí trên, chúng ta thấy rằng số lƣợng các công trình nghiên cứu liên quan đến biến 

đổi khí hậu có chiều hƣớng tăng lên theo thời gian. Các bài viết về biến đổi khí hậu tại 

Nam Bộ dƣới góc nhìn của xã hội học và môi trƣờng chủ yếu trên Tạp chí Khoa học Xã 

hội, Tạp chí Nghiên cứu phát triển bền vững (Lê Thanh Sang, 2009, 2010; Bùi Đức Kính, 

2009, 2010; Nguyễn Tấn Dân, 2009; Nguyễn Xuân Mai, 2007, v.v.). Các bài viết có liên 

quan tới thích ứng biến đổi khí hậu dƣới góc nhìn nhân học chủ yếu thuộc Tạp chí Dân 

tộc học, Tạp chí Nghiên cứu con ngƣời, v.v. đề cập về tri thức bản địa, chính sách nhà 

nƣớc nhƣ quản lý, sử dụng tài nguyên rừng và nguồn nƣớc, canh tác nông nghiệp, định 

canh định cƣ, an ninh lƣơng thực, sức khỏe cộng đồng, v.v. tại các tỉnh miền Bắc (Vƣơng 

Xuân Tình, Trần Hồng Hạnh, 2009; Nguyễn Công Thảo, 2009; Nguyễn Văn Toàn, 2011; 

Cao Đức Thái, Trần Thị Hồng Hạnh, 2009; Trần Thị Kim Ngọc, 2009; Phạm Quang 

Hoan, 2009; Trần Hữu Sơn, Bàn Khánh Thanh, 2011; Nguyễn Quang Tân, 2009; Trần 

Danh Thìn, 2009; Đào Thị Minh Hƣơng, 2008; Lâm Minh Châu, 2007, Mai Văn Tùng, 

2010, v.v.). Những bài viết trên gợi mở một số hƣớng nghiên cứu về biến đổi khí hậu tại 

Nam Bộ và Tây Nguyên. Ở Việt Nam, trong lĩnh vực khoa học xã hội, vấn đề biến đổi khí 

hậu và môi trƣờng đƣợc tiếp cận dƣới góc độ của xã hội học môi trƣờng (environmental 

sociology), nhân học sinh thái (ecological anthropology), nhân học y tế (medical 

anthropology), lịch sử môi trƣờng (environmental history), địa lý học kinh tế (economic 

geography), v.v. Những ngành này đã và đang đóng góp không chỉ các cơ sở lí luận khoa 

học mà còn đƣa ra các giải pháp áp dụng trong thực tiễn ứng phó biến đổi khí hậu tại Việt 

Nam hiện nay. 

1.2. Cách tiếp cận và phƣơng pháp nghiên cứu. 

1.2.1. Cách tiếp cận 

Để triển khai đề tài thành công nhóm nghiên cƣ́u đƣa ra cách tiếp câṇ nhƣ sau: 

- Nghiên cƣ́u, tìm hiểu lý thuyết , phƣơng pháp đa ̃đƣơc̣ sƣ̉ duṇg trên thế giới để áp 

dụng sáng tạo vào lĩnh vực nghiên cứu của đề tài; 

- Hơp̣ tác với các đối tác nƣớc ngoài nhằm hoc̣ hỏi kiến thƣ́c , kinh nghiêṃ thuôc̣ 

lĩnh vực nghiên cứu; 
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- Hơp̣ tác với các đối tác trong nƣớc trong môṭ số các liñh vƣc̣ mà cơ quan chủ trì 

đề tài không phải là chuyên gia; 

- Tâṇ duṇg triêṭ để nguồn lƣc̣ sẵn có của cơ quan chủ quản đề tài nhƣ Tr ạm thu ảnh 

vê ̣tinh, trang thiết bi ̣ hiêṇ có của cơ quan nhằm trơ ̣giúp tối đa trong nghiên cƣ́u đề tài  

1.2.2. Phương pháp nghiên cứu 

- Phƣơng pháp sử dụng công nghệ viễn thám 

- Phƣơng pháp tích hợp các thông tin trong khi xây dựng cơ sở dữ liệu GIS.  

- Phƣơng pháp sử dụng mô hình toán học 

- Phƣơng pháp thống kê 

- Phƣơng pháp hệ thông tin địa lý 

- Phƣơng pháp chuyên gia 

1.3. Nội dung thực hiện chính. 

- Ứng dụng công nghệ viễn thám để xác định một số  thông số khí quyển bao gồm: 

nhiệt độ, độ ẩm, hàm lƣợng hơi nƣớc, lƣợng mƣa, Sol khí. 

- Đánh giá ảnh hƣởng của tai biến thiên nhiên; giám sát biến động sử dụng đất, lớp 

phủ thực vật bằng công nghệ viễn thám và hệ thống thông tin địa lý 

- Xây dựng mô hình hệ thống cảnh báo tai biến thiên nhiên trong điều kiện biến đổi 

khí hậu  

1.4. Sản phẩm khoa học chính 

1 Các quy trình công nghệ giám sát một số yếu tố khí hậu, hiện tƣợng tai biến thiên 

nhiên bằng công nghệ viễn thám và hệ thông tin địa lý; 

2 Kết quả  giám sát lũ lụt bằng công nghệ viễn thám kết hợp mô hình thủy lực; 

3 Kết quả  giám sát biến động đƣờng bờ bằng công nghệ viễn thám và hệ thống 

thông tin; 

4 Kết quả giám sát biến động sử dụng đất bằng công nghệ viễn thám; 

5 Kết quả giám sát biến động lớp phủ thực vật thông qua chỉ số thực vật; 

6 Cơ sở dữ liệu môṭ số yếu tố khí hậu xác định bằng công nghệ viễn thám, kết quả 

giám sát tai biến thiên nhiên bằng công nghệ viễn thám và hệ thông tin địa lý; 

7 Trang thông tin điện tử cảnh báo tác động biến đổi khí hậu. 

8 06 bài báo khoa học trên các tạp chí chuyên ngành 

9 Đào tạo 03 thạc sĩ về viễn thám – GIS. 
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Chƣơng 2 - CƠ SỞ KHOA HỌC, QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ VÀ THỬ NGHIỆM 

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VIẾN THÁM XÁC ĐỊNH MỘT SỐ THÔNG SỐ KHÍ 

QUYỂN, ĐÁNH GIÁ TAI BIẾN THIÊN NHIÊN, GIÁM SÁT BIẾN ĐỘNG SỬ 

DỤNG ĐẤT, LỚP PHỦ THỰC VẬT THÔNG QUA CHỈ SỐ THỰC VẬT. 

2.1. Cơ sở lý luận sử dụng tƣ liệu viễn thám 

Thực tế cho thấy, biến đổi khí hậu toàn cầu diễn biến khá phức tạp và không đồng 

nhất không chỉ ở riêng Việt Nam bởi ảnh hƣởng của điều kiện tự nhiên, mô hình khai thác 

sử dụng và quản lý của con ngƣời. Chính vì vậy, phƣơng thức hoạch định sử dụng và 

quản lý phải dựa vào việc nghiên cứu các cực đoan khí hậu, tai biến thiên nhiên cần phải 

có kế hoạch dựa trên việc đánh giá các biến động đế đám bảo phát triển bền vững.  

Việc ứng dụng công nghệ viễn thám nói chung là một hƣớng nghiên cứu hết sức hợp 

lý, từ đó, có thể giám sát, đánh giá một cách nhanh chóng và khách quan về sự biến động 

của các đối tƣợng trên bề mặt trái đất cũng nhƣ trong khí quyển. Bởi vì tƣ liệu viễn thám 

có một số ƣu việt nhƣ sau:  

+ Độ trùm phủ không gian của tƣ liệu viễn thám là rất lớn: 

Đơn vị của tƣ liệu viễn thám thông thƣờng đƣợc tính theo cảnh. Nếu chúng ta sử 

dụng các phƣơng pháp khảo sát thực địa truyền thống thì để thu thập đƣợc các thông tin 

về ngập lụt trong khu vực tƣơng đƣơng một cảnh chúng ta sẽ phải cần một khoảng thời 

gian tƣơng đối lớn có thể nhiều ngày hoặc nhiều tháng. Hơn nữa có nhiều khu vực do 

hoàn cảnh thời tiết mƣa bão và ngập lụt vào thời điểm xảy ra lụt chúng ta không thể tiếp 

cận thực địa nhƣng nếu sử dụng tƣ liệu viễn thám chúng ta vẫn có thể nghiên cứu đƣợc. 

+ Khả năng chụp lặp:  

Do vệ tinh bay theo những quỹ đạo cố định nên sau một khoảng thời gian nhất định 

vệ tinh sẽ quay trở lại điểm quan sát ban đầu. Điều này cho phép chúng ta thực hiện các 

quan sát lặp lại đều đặn theo các khoảng thời gian định trƣớc.  

+  Phân giải phổ lớn:  

Sử dụng các dải phổ đặc biệt để quan sát các đối tƣợng. Tƣ liệu viễn thám đƣợc ghi 

nhận trên các dải phổ quang học và siêu cao tần. Các bộ cảm viễn thám có khả năng thu 

nhận tín hiệu trên cả các kênh phổ hồng ngoại gần, trung và xa. Với sự trợ giúp của các 
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kênh hồng ngoại và nhiệt việc nhận dạng các đối tƣợng tự nhiên hiệu quả hơn kể cả so với 

phƣơng pháp khảo sát thực địa truyền thống. Trong trƣờng hợp sử dụng sóng siêu cao tần 

có thể thực hiện giám sát cả ban ngày lẫn ban đêm và không phụ thuộc vào điều kiện thời 

tiết. 

+ Tƣ liệu viễn thám hiện đại đƣợc lƣu ở dạng số rất thuận lợi cho việc áp dụng các 

phƣơng pháp xử lý số trong phân tích chiết tách thông tin làm đầu vào cho các mô hình. 

Tính ƣu việt này cho phép xử lý số liệu với tốc độ rất cao, áp dụng các phƣơng pháp tự 

động hoá và các mô hình trong phân tích dữ liệu. Thông tin tách đƣợc từ tƣ liệu viễn thám 

tích hợp với thông tin kinh tế xã hội, mô hình số độ cao, các điều kiện hạ tầng cơ sở nhƣ 

hệ thống giao thông, hệ thống dân cƣ, các khu công nghiệp cho phép giải quyết nhiều bài 

toán phức hợp có ý nghĩa trong thực tiễn.  

Cho mục đích đánh giá ảnh hƣởng của nƣớc biển dâng, xây dựng các kịch bản ngập 

lụt, xác định các loại biến động trên bề mặt trái đất, công nghệ viễn thám cho phép:  

Cơ sở viễn thám là phản xạ phổ của các đối tƣợng tự nhiên, có thể phân tích và thể 

hiện, đặc biệt có thể chia tách các vùng của các đối tƣợng trên bề mặt trái đất theo các 

diện tích vùng riêng biệt. Dựa trên đặc trƣng phản xạ phổ của các lớp đối tƣợng, bằng các 

mô hình, phần mềm chuyên dụng, tƣ liệu viễn thám đƣợc xử lý để xác định và chia tách 

với từng đối tƣợng. Tƣ liệu viễn thám đa thời gian cho phép xác định nhanh biến động 

các đối tƣợng trông không khí hay trên bề mặt trái đất trong các khoảng thời gian giữa các 

thời điểm thu ảnh. Các thông tin về các đối tƣợng sau khi chiết tách, có thể tạo ra các dữ 

liệu, bản đồ hiện trạng và đƣa ra đƣợc các thông tin tại đối tƣợng từng thời điểm cũng nhƣ 

tổng hợp phân tích kết quả về phân bố và biến động. 

 Dựa vào nghiên cứu, khảo sát hiện trạng, theo dõi biến động đối tƣợng và tác động 

của những quá trình biến đổi, các nhà quản lý có thể đƣa ra các đề xuất giải pháp quản lý, 

quy hoạch bảo vệ phục vụ phát triển bền vững. 

2.2. Một số loại ảnh viễn thám chính đƣợc sử dụng trong nghiên cứu. 

2.2.1. Ảnh SPOT5 

- Ảnh vệ tinh SPOT5 có tầm bao quát rộng. Vệ tinh SPOT5 có độ cao bay 

chụp 822km, tính tổng quát hoá tự nhiên cao, một cảnh có độ phủ mặt đất tiêu chuẩn là 
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60x 60km. Do đó, việc thu nhận thông tin về đối tƣợng địa lý trên phạm vi các vùng 

rộng lớn sẽ nhanh chóng, kể cả vùng sâu, vùng xa, khó đến hoặc không đến đƣợc. Mặt 

khác thông tin trên sẽ thống nhất về thời điểm nên có thể phân tích, so sánh đƣợc với 

nhau. Đặc điểm này đặc biệt quan trọng đối với nƣớc ta, nhất và các tỉnh có rừng ở 

vùng núi. 

Với tiềm năng to lớn của mình, ảnh SPOT5 đƣợc ứng dụng rất rộng rãi trong điều 

tra, khảo sát, giám sát tài nguyên và môi trƣờng. Trong đề tài, ảnh SPOT5 đƣợc sử dụng 

vào các mục đích sau: 

+ Nghiên cứu phân bố bức xạ năng lƣợng mặt trời. 

+ Giám sát biến động sử dụng đất. 

+ Thành lập bản đồ lớp phủ làm dữ liệu đầu vào phục vụ giám sát lũ lụt bằng công 

nghệ viễn thám. 

+ Giám sát biến động đƣờng bờ bằng công nghệ viễn thám. 

2.2.2. Ảnh MODIS 

 Bộ cảm MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectro-Radiometer) có mục 

đích cung cấp dữ liệu về đất liền, biển và khí quyển một cách đồng thời. Thiết kế của bộ 

cảm dựa trên các bộ cảm trƣớc đây là AVHRR và CZCS và đƣợc hoàn thiện hơn. MODIS 

cung cấp dữ liệu ảnh toàn cầu hai ngày một lần với độ phân giải là 250 m, 500 m và 1000 

m,  cao hơn so với độ phân giải của bộ cảm AVHRR. Số kênh phổ của MODIS  là 36 

kênh ( bảng 6.22) với  dữ liệu lƣu trữ ở dạng 12 bit. MODIS có đặc tính chỉnh hình học và 

phổ. Phƣơng pháp chỉnh phổ kênh đối với kênh đƣợc tham chiếu cho 36 kênh cho ra sai số 

1/2 pixel hoặc cao hơn. Có 20 kênh phản xạ đƣợc chỉnh phổ với độ chính xác là 5 % hoặc 

cao hơn. 

Dữ liệu ảnh viễn thám MODIS đƣợc ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau trong 

đó với công tác nghiên cứu biến đối khí hậu thì có thể thực hiện các công tác cụ thể sau: 

+ Nghiên cứu xác định một số thông số khí quyển nhậy cảm với biến đổi khí hậu. 

+ Nghiên cứu giám sát biến động lớp phủ thực vật bằng chỉ số NDVI. 

2.2.3. Ảnh vệ tinh ENVISAT/ASAR. 

Tháng 3 năm 2002, Trung tâm Vũ trụ Châu Âu đã phóng vệ tinh ENVISAT vào quỹ 
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đạo, ENVISAT là một vệ tinh quan trắc trái đất hiện đại, cung cấp các dữ liệu để nghiên 

cứu khí quyển, đại dƣơng, tài nguyên đất, băng. ENVISAT là vệ tinh rất lớn cho phép 

mang 10 đầu thu ảnh khác nhau trong đó có đầu thu ảnh radar là ASAR (Advanced 

Synthetic Aperture Radar).  

 Tƣ liệu ASAR có thể đƣợc dùng để nghiên cứu giám sát nhiều yếu tố trong tự 

nhiện mà có phổ biến là dùng để phục vụ một số công tác sau: 

 + Nghiên cứu xác định độ ẩm đất bằng công nghệ viễn thám radar. 

 + Nghiên cứu giám sát lũ lụt bằng công nghệ viễn thám radar. 

2.3. Chiết tách thông tin đối tƣợng 

 Sử dụng hai  kỹ thuật chiết tách thông tin đối tƣợng chính là: xử lý số và giải đoán 

bằng mắt. 

2.3.1. Phân loại ảnh tự động có giám định 

 Là phân chia một cách có kiểm định các giá trị DN của các pixel ảnh theo từng 

nhóm đơn vị lớp phủ mặt đất bằng việc sử dụng máy tính và các thuật toán. Để thực hiện 

việc phân loại có giám định cần phải tìm đƣợc “ chìa khóa phân tích phổ” tức là tìm đƣợc 

tính chất phổ đặc trƣng cho từng lớp đối tƣợng và đặt tên cho chúng. Việc xác định “ chìa 

khóa phân tích phổ” đƣợc gọi là tạo các vùng thử nghiệm. Nghiên cứu sử dụng phƣơng 

pháp phân loại Maximum Likelihood 

2.3.2. Giải đoán ảnh bằng mắt 

Giải đoán bằng mắt (Visual Interpretation) là sử dụng mắt ngƣời cùng với chuyên 

môn, kinh nghiệm để tách chiết các thông tin từ tƣ liệu viễn thám dạng hình ảnh . Nó là 

quá trình thu nhận thô ng tin của các điạ vâṭ , các đối tƣợng, hiêṇ tƣơṇg theo hình ảnh của 

chúng trên ảnh , dƣạ trên các quy luâṭ taọ hình quang hoc̣ , tạo hình hình học và các quy 

luâṭ phân bố của chúng . Trong xƣ̉ lý thông tin viêñ thám thì giải đoán bằng mắt  là công 

viêc̣ đầu tiên, phổ biến nhất và có thể áp duṇg trong moị điều kiêṇ có trang thiết bi ̣ tƣ̀ đơn 

giản đến phức tạp nhằm nâng cao khả năng phân tích của mắt ngƣời . Cơ sở đề giải đoán 

bằng mắt là dƣạ v ào các dấu hiệu giải đoán trực tiếp hoặc gián tiếp . Phân tích ảnh bằng 

mắt là công viêc̣ tổng hơp̣ , kết hơp̣ nhiều thông số của ảnh , bản đồ, tài liệu thực địa và 

kiến thƣ́c chuyên môn. 
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2.4. Xác định một số thông số khí quyển sử dụng tƣ liệu viễn thám 

2.4.1. Khu vực nghiên cứu thử nghiệm 

2.4.1.1. Khu vực miền Bắc (Cho việc xác định một số thông số khí quyển) 

Khu vực miền Bắc Việt Nam với ba vùng khí hậu rất đa dạng. Cụ thể ba vùng 

gồm: 

- Vùng Tây Bắc Bắc Bộ (Tây Bắc). 

- Vùng Đông Bắc Bắc Bộ (Đông Bắc). 

- Vùng Đồng bằng trung du Bắc Bộ - Thanh Hoá. 

Tƣ liệu sử dụng cho nghiên cứu:  

- Ảnh vệ tinh MODIS download từ NASA khu vực miền bắc Việt nam từ năm 

2008 đến 2010. 

2.4.1.2. Khu vực Đắc Nông và Tây nguyên (Nghiên cứu xác định độ ẩm đất từ ảnh Radar 

và thành lập bản đồ lớp phủ thông qua chỉ số NDVI) 

Khu vực lựa chọn tiến hành thực nghiệm chiết xuất thông tin là tỉnh Đăk Nông, ở 

đây có điều kiện tự nhiên khá đa dạng, có thể đặc trƣng cho nhiều vùng của miền trung 

Việt Nam. Ngoài ra, trong cơ sở dữ liệu của trung tâm viễn thám có sẵn tƣ liệu ảnh radar 

khu vực tỉnh Đăk Nông và số liệu đo độ ẩm thực tế khu vực này, đây cũng là điều thuận 

lợi cho việc tiến hành thực nghiệm xử lý ảnh và ƣớc tính độ ẩm. 

Tƣ liệu sử dụng cho nghiên cứu:  

ENVISAT ASAR: Loại ảnh: "Wide"; Kênh ảnh: C-band; Bƣớc sóng: 6.5cm; Phân 

cực: HH; Độ phân giải: 75m 

2.4.2. Xác định một số thông số khí quyển sử dụng tư liệu viễn thám 

2.4.2.1. Cơ sở khoa học 

Mặt trời luôn phát ra xung quanh nó một năng lƣợng khổng lồ dƣới dạng năng 

lƣợng bức xạ, trong đó Trái đất chỉ nhận đƣợc một phần rất nhỏ. Khả năng hấp thụ năng 

lƣợng bức xạ Mặt trời của khí quyển nhỏ hơn bề mặt Trái đất nhiều, chỉ bằng khoảng 1/4 

tổng năng lƣợng bức xạ toàn phần, còn khoảng 3/4 tổng năng lƣợng bức xạ còn lại do bề 

mặt Trái đất hấp thụ. Bề mặt Trái đất có khả năng hấp thụ bức xạ mặt trời lớn hơn nên nó 

đƣợc đốt nóng nhiều hơn so với khí quyển. Vì vậy, bề mặt Trái đất trở thành một nguồn 

nhiệt chủ yếu phát xạ vào khí quyển dƣới dạng sóng dài và đƣợc gọi là bức xạ mặt đất. 
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Đến lƣợt mình, khí quyển do nhận đƣợc các dòng năng lƣợng trên, nóng lên và trở thành 

nguồn nhiệt phát xạ theo mọi hƣớng gọi là bức xạ khí quyển. Nhƣ vậy, bức xạ sóng dài có 

thể phân thành hai dạng chính là bức xạ mặt đất và bức xạ khí quyển. Các dòng bức xạ kể 

trên khác nhau về thành phần phổ bƣớc sóng. Vì Mặt trời có nhiệt độ cao nên bức xạ của 

nó chủ yếu nằm trong khoảng phổ có bƣớc sóng nhỏ hơn 4m, trong khi đó bức xạ mặt đất 

và khí quyển có bƣớc sóng lớn hơn 2m; bức xạ Mặt trời đƣợc gọi là bức xạ sóng ngắn, 

còn bức xạ mặt đất và khí quyển đƣợc gọi là bức xạ sóng dài. 

Theo qui luật tự nhiên về bảo toàn năng lƣợng, quá trình truyền năng lƣợng từ mặt 

trời đi qua bầu khí quyển tới mặt đất (Rn) sẽ bị khí quyển hấp thụ một phần (G). Một 

phần năng lƣợng mặt trời đƣợc các đối tƣợng khác trên mặt đất hấp thụ, trƣớc hết là thảm 

thực vật, tạo thành phản ứng sinh hóa trong cây cho cây phát triển. Để cân bằng năng 

lƣợng của quá trình trao đổi chất trong cây, cây thải hơi nƣớc vào khí quyển. Quá trình 

bốc hơi nƣớc và thải hơi nƣớc từ thiên nhiên sẽ tiêu tốn một nguồn năng lƣợng đó là LE. 

Do sự chênh lệch về nhiệt độ giữa bề mặt đất và lớp khí quyển bên trên mặt đất sẽ phát 

sinh ra dòng nhiệt cảm ứng (H). Sự cân bằng năng lƣợng bề mặt đất đƣợc các nhà khoa 

học trên thế giới đề xuất bằng phƣơng trình toán học tổng quát sau [1]: 

(Rn – G) = (H+LE)    (2.4.1) 

Trong đó: Rn – Năng lƣợng bức xạ mặt trời truyền cho trái đất W/m
2
;
 

 G – Năng lƣợng nhiệt mà mặt đất hấp thụ W/m
2
; 

H – Năng lƣợng nhiệt cảm ứng W/m
2
;  

LE – Năng lƣợng nhiệt ẩn W/m
2
; 

Năng lƣợng bức xạ mặt trời hấp thụ bởi mặt đất 

Vấn đề cơ bản để xác định năng lƣợng bức xạ mặt trời truyển cho trái đất Rn bằng 

công nghệ viễn thám [2] đƣợc xác định thông qua hàm quan hệ Rn với tấm ảnh vệ tinh 

thông qua công thức sau: 

Rn = F1(S, z, Ta)    (2.4.2) 

Trong đó: F - là hàm quan hệ; 

S – Hằng số bức xạ mặt trời (1367 W/m
2
); 

z – góc thiên đỉnh mặt trời (đƣợc xác định từ ảnh vệ tinh theo thời điểm chụp); 



28 

 

Ta – tham số truyền dẫn bức xạ mặt trời qua khí quyển về mặt đất đƣợc tính toán 

thông qua dữ liệu viễn thám quang học theo bài toán dƣới đây. 

Bài toán cơ bản để xác định năng lƣợng bức xạ mặt trời truyền cho trái đất phụ 

thuộc vào xác định tham số truyền dẫn bức xạ mặt trời qua khí quyển về mặt đất Ta. Phụ 

thuộc vào chất lƣợng khí quyển mà các nhà khoa học chia làm 4 lớp cơ bản: lớp ô-zôn, 

lớp khí nhẹ có các phân tử khí với kích thƣớc nhỏ hơn độ dài bƣớc sóng ánh sáng; lớp 

mây và lớp hơi nƣớc Sol khí. Hệ số truyền dẫn bức xạ mặt trời qua các lớp đó sẽ khác 

nhau. Bằng các giải pháp khác nhau, các nhà khoa học đƣa ra phƣơng pháp cột khí quyển 

để tính tham số Ta. Để tính bài toán này trƣớc tiên ta cần tính độ dày lớp Sol khí   với 

giả thuyết là bầu trời trong xanh; nghĩa là không tính đến ảnh hƣởng của sự hấp thụ và tán 

xạ của hơi nƣớc và các thành phần khí nhẹ mà chỉ tính đến lớp Sol khí tạo nên bởi khí 

thải từ mặt đất. Tham số Ta đƣợc tính nhƣ sau [2]:  

lnTa = F2 (m,  )   (2.4.3)  

với m = p/po((cosz +1,76759.10
-3

 z (94,37515 – z)
-1,21563

)
-1

 

Trong đó: F2- Hàm quan hệ; m là khối lƣợng quang học tƣơng đối của không khí 

do Sol khí; các thành phần τ độ dày quang học lớp Sol khí, p- áp suất ở đỉnh khí quyển và 

z – góc thiên đỉnh mặt trời sẽ đƣợc chiết xuất từ dữ liệu viễn thám[3]. 

Chất thải từ trái đất càng nhiều, lớp Sol khí càng dày, độ bẩn càng lớn, khả năng 

truyền dẫn bức xạ mặt trời tới mặt đất càng giảm. Trái đất bị bao bọc bởi lớp Sol khí, bị 

cô lập với khoảng không vũ trụ. Sự cân bằng năng lƣợng bị xuy giảm. Quy luật mất cân 

bằng năng lƣợng bề mặt bị phá vỡ. Đây chính là cơ sở khoa học để xác định thành phần 

hấp thụ năng lƣợng bề mặt đất. 

Nhiệt độ không khí gần mặt đất 

Để nghiên cứu mối quan hệ giữa các yếu tố nhiệt độ không khí, áp suất không khí 

và độ cao, ta sẽ đi tìm phƣơng trình xác định sự biến đổi của khí áp theo chiều cao. Xét 

một cột không khí thẳng đứng với thiết diện ngang bằng đơn vị và lấy trong cột không khí 

đó một lớp mỏng vô hạn, giới hạn phía dƣới là mặt phẳng ở độ cao z1, giới hạn phía trên 

mặt phẳng có độ cao z + dz, nhƣ vậy chiều dày của lớp không khí    là dz. 

Không khí hỗn hợp tác động lên mặt phẳng phía dƣới của thể tích nguyên tố đã 

tách một áp lực hƣớng từ dƣới lên trên, đại lƣợng của lực này tác động lên mặt phẳng 

đƣợc xét với diện tích bằng một đơn vị, chính là áp suất không khí p trên mặt phẳng đó. 
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Trên mặt phẳng phía trên của thể tích đơn giản không khí hỗn hợp tác động một áp lực 

hƣớng từ trên xuống dƣới. 

Đại lƣợng bằng số của lực này, p + dp là áp suất ở giới hạn trên, có giá trị lớn hơn 

hay nhỏ hơn so với áp suất phía dƣới một đại lƣợng vô cùng nhỏ dp. Hơn nữa, ta không 

biết trƣớc dấu là dƣơng hay âm, nghĩa là áp suất ở giới hạn trên lớn hơn hay nhỏ hơn áp 

suất ở giới hạn dƣới. 

Đối với áp lực tác động lên thành bên của thể tích, ta giả thiết áp suất theo chiều 

nằm ngang không biến đổi. Điều đó có nghĩa là áp lực tác động lên mọi phía của thành 

bên cân bằng với nhau; tổng hợp lực bằng 0. Từ đó, ta thấy không khí theo chiều nằm 

ngang không có gia tốc và không khí không di chuyển. Ngoài ra, không khí còn chịu tác 

động của trọng lực hƣớng xuống phía dƣới và bằng gia tốc trọng trƣờng g, nhân với khối 

lƣợng không khí trong thể tích này bằng đơn vị, thể tích bằng ρdz, ở đây là mật độ không 

khí, còn trọng lực sẽ bằng gρdz. 

Giả sử trong khí quyển theo chiều thẳng đứng cũng có sự cân bằng, có nghĩa là thể 

tích không khí đã chọn cũng không có gia tốc theo chiều thẳng đứng và nhƣ vậy khối 

lƣợng này đƣợc giữ lại trên một mực, mặc dù nó có trọng lƣợng. Điều đó có nghĩa là 

trọng lực và áp lực cân bằng với nhau. Khí áp p+dp và trọng lực gρdz hƣớng xuống dƣới; 

ta viết nó với dấu âm. 

Khí áp p hƣớng lên trên, ta viết với dấu dƣơng. Tổng toàn bộ ba lực này bằng 0, 

nhƣ vậy ta có: 

- gρdz – (p+dp) + p= 0   (2.2.1) 

Hay     dp=- gρdz        (2.2.2) 

Phƣơng trình trên đƣợc gọi là phƣơng trình tĩnh học cơ bản của khí quyển. Từ 

phƣơng trình ta tháy rằng, sự biến đổi của áp suất khí quyển là thay đổi theo độ cao. Sự 

biến đổi này phụ thuộc vào khối lƣợng không khí. Nếu khối lƣợng không khí ρ là không 

đổi theo chiều cao thì sự thay đổi của khí áp và độ cao là tuyến tính. 

Cơ sở phương pháp: 

- Ƣớc tính nhiệt độ không khí gần mặt đất theo áp suất và độ cao địa hình : 

Từ phƣơng trình cân bằng khí quyển, phƣơng trình đoạn nhiệt, ta biết rằng nhiệt độ 

không khí có mối quan hệ chặt chẽ với độ cao và áp suất khí quyển. 

Mendez ( 2004) [3] đã nghiên cứu tính toán nhiệt độ khí quyển từ dữ liệu MODIS-

7 tính nhiệt độ không khí gần mặt đất Ta thông qua việc nội suy từ mối quan hệ tuyến tính 

giữa nhiệt độ ở 1000 Mmb  và nhiệt độ không khí sát mặt đất theo công thức: 

Ta = psurf dT1000-620 / dp1000-620 + T1000    (2.2.3) 

Trong đó: 

psurf : áp suất bề mặt 
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dT1000-620: là sự chênh lệch nhiệt độ giữa lớp áp suất 1000 Mmb và 620 Mmb. 

dp1000-620: là sự chênh lệch áp suất giữa lớp áp suất 1000 Mmb và 620 Mmb. 

T1000 : là nhiệt độ ở lớp 1000 Mmb. 

Ta : nhiệt độ không khí ở 2 mét. 

Phát triển công thức của Mendez, Flores (2010) [4] đã tính toán với công thức theo 

độ cao nhƣ sau: 

Ta = mZ +To    (2.2.4) 

Trong đó : 

To  : là nhiệt độ tại mức nƣớc biển. 

Z :  là độ cao của mặt đất cộng thêm 2m có thể đƣợc tính từ DEM 

m: là hệ số của hàm quan hệ tuyến tính giữa Z và Ta 

- Ƣớc tính nhiệt độ không khí gần mặt đất thông qua nhiệt độ bề mặt: 

Với số lƣợng trạm quan trắc thực địa đủ lớn, ta có thể xác định nhiệt độ không khí 

gần mặt đất bằng một hàm quan hệ với nhiệt độ không khí gần mặt đất: 

Ta = a + bTm  (2.2.5) 

Trong đó: Ta là nhiệt độ không khí gần mặt đất; Tm là nhiệt độ bề mặt đƣợc xác 

định từ dữ liệu vệ tinh MODIS; a,b là các hệ số hàm quan hệ đƣợc xác định thông qua dữ 

liệu quan trắc và dữ liệu ảnh vệ tinh MODIS. 

Áp suất không khí trên bề măṭ đất  

Mọi loại khí đều gây áp suất lên thành bình chứa nó, nghĩa là tác dụng lên thành 

bình một áp lực nào đó hƣớng vuông góc với thành bình. Ngƣời ta gọi trị số của áp lực 

này trên một đơn vị diện tích là áp suất. Áp suất của chất khí gây nên do chuyển động của 

các phần tử khí và do sự va chạm của các phần tử khí vào thành bình. Khi nhiệt độ tăng 

và thể tích chất khí vẫn giữ nguyên thì tốc độ chuyển động của các phần tử khí tăng lên và 

vì thế áp suất tăng. Tại mỗi điểm của khí quyển đều có một đại lƣợng áp suất khí quyển 

(gọi tắt là khí áp) nhất định. Không khí trong phòng kín điều hoà áp suất với không khí 

bên ngoài một cách dễ dàng qua các lỗ và các khe hở của tƣờng, cửa sổ... Sự chênh lệch 

giữa khí áp trong phòng kín với khí áp ngoài trời (cùng trên một mực – độ cao) thông 

thƣờng rất nhỏ. Không khí trong phòng bị nén cùng mức độ nhƣ không khí ngoài trời trên 

cùng một mực. Vì vậy, ở các trạm khí tƣợng khí áp biểu diễn không cần để ngoài trời, 

ngƣời ta thƣờng đặt nó trong phòng. Ta có thể biểu diễn khí áp bằng gam hay kg trọng 
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lƣợng trên diện tích 1cm
2
  hay 1m

2
. Trên mặt biển khí áp gần bằng 1kg/1cm

2
. Song trong 

khí tƣợng học, ngƣời ta biểu diễn khí áp bằng những đơn vị khác. Từ lâu, ngƣời ta đã quy 

ƣớc biểu diễn khí áp bằng mm chiều cao cột thuỷ ngân. Điều đó có nghĩa là ngƣời ta so 

sánh áp suất của khí quyển với áp lực của cột thuỷ ngân tƣơng đƣơng với nó. Chẳng hạn, 

khi ngƣời ta nói khí áp gần mặt đất tại một nơi nào đó bằng 750 mmHg, có nghĩa là khi 

đó không khí nén lên mặt đất một lực bằng lực nén của cột thuỷ ngân cao 750mmHg. 

Việc biểu diễn khí áp đo bằng mmHg trong khí tƣợng học không phải ngẫu nhiên. Trong 

khí áp biểu áp suất không khí cân bằng với áp suất cột thủy ngân, theo sự biến đổi chiều 

cao cột thuỷ ngân này ta có thể suy ra đƣợc sự biến đổi của khí áp. 

Một nguyên lý xác định khí áp là căn cứ vào sự biến dạng của hộp kim khí rỗng, 

đàn hồi khi có sự biến đổi của áp lực từ bên ngoài. Nguyên tắc này hiện nay đang áp dụng 

rộng rãi để chế tạo các dụng cụ đo khí áp. 

Trên biển, khí áp trung bình gần bằng 760mmHg, trong từng trƣờng hợp khí áp 

trên mặt biển biến đổi trong giới hạn 150 mmHg. Khí áp giảm nhanh theo chiều cao. 

Hiện nay, ngƣời ta thƣờng biểu diễn khí áp bằng đơn vị tuyệt đối mb: 1mb là áp 

lực 1000 din1 tác động lên một đơn vị diện tích 1cm2. Khí áp trên mặt biển trung bình là 

760 mmHg, gần bằng 1013mb, còn 750mmHg tƣơng đƣơng 1000mb. 

Nhƣ vậy, để chuyển đổi đại lƣợng khí áp đo bằng mmHg sang mb ta cần nhân khí 

áp tính bằng mmHg với 4/3. 

Mối liên quan giữa hai đơn vị khí áp kể trên được xác định như sau: 

Khối lƣợng của cột thuỷ ngân cao 760mm với thiết diện bằng 1cm2 ở nhiệt độ 0
o
C 

và tỷ trọng của thuỷ ngân bằng 13,595 sẽ bằng 1033,2 gam. Ta có thể tính đƣợc trọng 

lƣợng biểu diễn bằng din mà khối lƣợng này có, nếu nhân khối lƣợng với gia tốc trọng 

trƣờng (g) ở mực biển và ở vĩ độ 45
o 
có giá trị bằng 980,6 mm/s2. 

Từ đó, ta có khí áp trên 1cm2  bằng 1013,250 din. Gọi mb là áp lực bằng 1000 

din/cm2, ta tìm đƣợc áp lực của cột thuỷ ngân cao 760 mm bằng 1013,2 mb với những giá 

trị gia tốc trọng trƣờng và nhiệt độ chuẩn kể trên. Còn khí áp 750 mmHg bằng 1000mb. 

Công thức khí áp tổng quát. 

Phƣơng trình tĩnh học cơ bản của khí quyển [5] khi kết hợp với phƣơng trình trạng 

thái chất khí ta sẽ có: 



32 

 

                dp/p = -(g/RT)dz        (2.3.1) 

Lấy tích phân xác định của 2 vế phƣơng trình trên ta có: 

   (2.3.2) 

Hay: 

  (2.3.3) 

Biến đổi (2.3.3) về hàm mũ ta có: 

            (2.3.4) 

Công thức (2.3.4) là công thức khí áp tổng quát. Sự thay đổi của khí áp phụ thuộc 

vào sự thay đổi của nhiệt độ T và chiều cao. Sự thay đổi của nhiệt độ theo chiều cao rất 

phức tạp và không thể biểu diễn bằng một công thức tổng quát. Do vậy, không thể lấy tích 

phân trong trƣờng hợp tổng quát, chỉ có thể tính toán trong các trƣờng hợp riêng. 

Từ công thức khí áp tổng quát (2.3.4) ta đặt: 

    (2.3.7) 

Gọi Tm là nhiệt độ khí áp trung bình thì ta có: 

   (2.3.8) 

Phƣơng trình trên là tích phân phƣơng trình trình tĩnh học khí quyển. 

Thực tế, nhiệt độ Tm cũng xấp xỉ bằng nhiệt độ trung bình của lớp với lớp khí 

không dày lắm, khi lớp khí dày trên 5 km với gradien nhiệt độ lớn thì chênh lệch nhiệt độ 

mới đáng kể. 

Nếu xem xét so sánh không khí trong dải từ bề mặt đất đến độ cao z1=0, p1=po lúc 

đó ta có áp suất ở  độ cao z = z2-z1 : 

        (2.3.9) 

Ngƣời ta còn gọi phƣơng trình này là công thức khí áp theo độ cao [5]. Công thức 

này chỉ rõ áp suất khí quyển biến đổi nhƣ thế nào theo chiều cao trong sự phụ thuộc vào 

nhiệt độ không khí. 

Trong phần trên đã chỉ rõ hiệu khí áp vô cùng nhỏ chính bằng trọng lƣợng của thể 

tích nguyên tố của không khí với chiều dày là dz. Nhƣ vậy là hiệu khí áp rất nhỏ giữa hai 

mực trên và dƣới bằng trọng lƣợng của cột không khí giữa những mực đo. Nếu lấy mực 
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phía trên là giới hạn trên cùng của khí quyển, ở đó khí áp thực tế bằng 0, thì rõ ràng khí 

áp ở mực bất kỳ sẽ là trọng lƣợng của toàn bộ cột không khí thẳng đứng nằm trên mực đã 

cho. 

Phƣơng trình tĩnh học cơ bản của khí quyển đƣợc tìm ra với giả thiết về sự cân 

bằng của không khí theo chiều thẳng đứng. Thực tế, tổng hợp lực giữa trọng lực và lực 

gradien khí áp theo chiều thẳng đứng có thể khác không. Song thông thƣờng tổng hợp lực 

này không đáng kể và do đó gia tốc truyền cho không khí nhỏ. Phƣơng trình tĩnh học cơ 

bản khi đó sẽ không đúng tuyệt đối nhƣng gần đúng với độ chính xác cao. 

Xuất phát từ công thức (2.3.8), ta tính khí áp từ điểm độ cao z2 từ độ cao trạm khí 

tƣợng z1.  

(2.3.10) 

Trong đó: 

p1 : là khí áp đo đƣơc tại trạm khí tƣợng 

z1 là độ cao trạm 

z2 tính từ DEM 

Tm là nhiệt độ trung bình giữa điểm z2 và nhiệt độ tại trạm. 

- Tính khí áp trực tiếp từ công thức tích phân khí áp. 

Trên cơ sở công thức (2.3.9), ta xác định đƣợc khí áp theo độ cao. 

  (2.3.11) 

Trong đó:  

z đƣợc xác định từ DEM. 

po là áp suất khí quyển tại mực nƣớc biển. 

To là nhiệt độ tại mực nƣớc biển. 

Hàm lƣợng hơi nƣớc trong không khí  

Không khí thƣờng đạt tới trạng thái bão hoà khi nhiệt độ của nó giảm. Sau khi đạt 

tới trạng thái bão hoà nếu nhiệt độ không khí tiếp tục giảm thì một phần hơi nƣớc sẽ thừa 

và bắt đầu ngƣng tụ, chuyển sang trạng thái rắn hay lỏng. Trong không khí xuất hiện các 

giọt nƣớc và hạt băng cấu tạo nên mây và sƣơng mù. Mây cũng có thể lại bốc hơi, song có 
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trƣờng hợp các giọt nƣớc và hạt băng trong mây lớn lên, khi đó chúng có thể rơi xuống 

đất dƣới dạng giáng thủy. Do đó, lƣợng hơi nƣớc trong mỗi phần khí quyển thƣờng xuyên 

biến đổi. 

Sự tồn tại của hơi nƣớc trong khí quyển có ảnh hƣởng lớn đến những điều kiện 

nhiệt của khí quyển và mặt đất. Hơi nƣớc hấp thụ mạnh bức xạ sóng dài (bức xạ hồng 

ngoại) phát ra từ mặt đất. 

Quá trình bốc hơi nƣớc nhất là  do thực vật gây ra quá trình trao đổi chất ảnh 

hƣởng lớn tới năng lƣợng bức xạ nhiệt. Vì thế cần phải tính toán trƣớc tỉ lệ bốc hơi nƣớc 

bằng việc ứng dụng nguyên lý trao đổi năng lƣợng ( Bastiaanssen, 1995). 

Năng lƣợng tới mặt đất phải bằng năng lƣợng rời đi từ bề mặt đất trong cùng một 

thời điểm. Tất cả các dòng năng lƣợng phải đƣợc xem xét khi đƣa ra một công thức cân 

bằng năng lƣợng. Công thức cân bằng năng lƣợng cho quá trình bốc hơi nƣớc bề mặt có 

thể đƣợc viết từ 2.1.1: 

Rn-G0-LE-H=0  (2.4.1) 

Trong đó: 

Rn: là năng lƣợng bức xạ mặt trời truyền cho trái đất. 

G0: là năng lƣợng nhiệt mà mặt đất hấp thụ. 

LE: là năng lƣợng nhiệt ẩn.  

H : là năng lƣợng nhiệt trao đổi. 

Nhƣ vậy ta có:  

LE = Rn-G0-H  (2.4.2) 

LE là tổng lƣợng hơi nƣớc trong không khí. Rn đƣợc tính thông qua giá trị của các 

kênh phổ. Go đƣợc ƣớc tính sử dụng gradient  giữa nhiệt độ bề mặt và nhiệt độ vùng nƣớc 

sâu. H đƣợc ƣớc tính từ dải nhiệt độ, độ ẩm không khí, tốc độ gió. Theo đó, phƣơng pháp 

này cung cấp một số lƣợng dữ liệu khí tƣợng khá chặt chẽ để phục vụ công tác nội suy. 

G=ξ ( Ts,α, , NDVI)Rn    (2.4.3) 

Trong đó: 

Ts : là nhiệt độ bề mặt 

α: là hệ số albedo bề mặt. 

NDVI: là chỉ số thực vật. 
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  (2.4.4) 

Trong đó: 

ρa là cƣờng độ ẩm không khí ( kg m
-3

). 

Cp là hằng số áp suất riêng. 

rah là hệ số kháng nhiệt động giữa bề mặt và mặt tham chiếu.  

T0 là nhiệt độ bề mặt. 

Ta là nhiệt độ không khí  

Ước tính hàm lượng hơi nước từ dải hồng ngoại gần bằng tư liệu viễn thám. 

 Phƣơng pháp này dựa trên việc phát hiện năng lƣợng hấp thụ của hơi nƣớc đối với 

phản xạ phổ của mặt trời sau khi bức xạ mặt trời đƣợc truyền xuống trái đất và trở lạ khí 

quyển. Bức xạ bị hấp thụ bởi hơi nƣớc sẽ đƣợc đem so sánh với bức xạ không bị bị hấp 

thụ.  

 Dựa vào tính chất vật lý về sự tƣơng tác năng lƣợng của khí quyển Kaufman và 

Gao  [7] đã đƣa ra thuật toán tính tổng cột hơi nƣớc thông qua hệ số hấp thụ hơi nƣớc 

theo các tỉ số sau:  

 T
obs 

(0.940μm) = ρ*(0.940μm) / ρ*(0.865μm) (2.4.5)  

 T
obs 

(0.905μm) = ρ*(0. 905μm) /ρ*(0.865μm) (2.4.6)  

 T
obs 

(0.93μm) = ρ*(0. 936μm) /ρ*(0.865μm) (2.4.7)  

Trong đó:  

Tobs là hệ số hấp thụ,  

ρ* là độ phản xạ tại đỉnh khí quyển của kênh phổ tƣơng ứng.  

Công thức (2.4.5), (2.4.6), (2.4.7) đƣợc áp dụng tƣơng tự với bƣớc sóng 1.240 μm. 

 Từ đƣờng cong mối quan hệ giữa cột hơi nƣớc W và hệ số hấp thụ hơi nƣớc Tobs 

ta xác lập đƣợc mối quan hệ giữa chúng theo hàm toán học:  

                              wi= f( Tobs)    (2.4.8) 

Từ từng giá trị Wi ta sẽ tính đƣợc tổng lƣợng hơi nƣớc theo công thức: 

   W = f1w 1+ f2w2
 
+ f3w3   (2.4.9) 

  Trong đó:  

w1, w2, w3 là lƣợng hơi nƣớc thu đƣợc từ kênh 0.936, 0.940 và 0.905 μm.  
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f1, f2, f3 là hàm trọng số phục thuộc vào độ nhạy của từng kênh phổ  

Nhƣ vậy ta sẽ tính đƣợc lƣợng hơi nƣớc cần thiết. 

Áp suất hơi nƣớc trong không khí  

Sức trƣơng hơi nƣớc là thành phần quan trọng của độ ẩm. Hiện nay công tác tính 

toán cột hơi nƣớc từ dữ liệu vệ khá chính xác nhƣng phƣơng pháp tính trực tiếp sức 

trƣơng hơi nƣớc từ dữ liệu ảnh vệ tinh chƣa đƣợc phổ biến rộng rãi. Cách tiếp cận gián 

tiếp qua dữ liệu vệ tinh tính sức trƣơng hơi nƣớc là một giải pháp đang đƣợc tiến tới. Đây 

là cơ sở để tăng cƣờng nguồn tƣ liệu cho các khu vực có ít các trạm quan trắc. Bởi tính 

đƣợc sức trƣơng hơi nƣớc sẽ tính đƣợc độ ẩm – một thành phần quan trọng trong khí 

tƣợng và của không khí ảnh hƣởng lớn tới mọi hoạt động kinh tế xã hội. 

Trên cơ sở nghiên cứu của W.Timothy [8] ta tính toán áp suất hơi nƣớc theo công 

thức sau: 

Q = aW
2
 + bW + c   (2.5.1) 

         (a,b,c là các hệ số hàm hồi quy) 

Sức trƣơng hơi nƣớc – áp suất hơi nƣớc e theo [5] đƣợc xác định theo công thức:  

    e= Q x P /622    (2.5.2) 

Trong đó: P là khí áp – áp suất không khí. 

 (2.5.3) 

Trong đó:  

z đƣợc xác định từ DEM. 

po là áp suất khí quyển tại mực nƣớc biển. 

To là nhiệt độ tại mực nƣớc biển. 

Độ ẩm không khí  

Ngƣời ta gọi lƣợng hơi nƣớc chứa trong không khí là độ ẩm không khí. Những đặc 

trƣng chủ yếu của độ ẩm là sức trƣơng hơi nƣớc và độ ẩm tƣơng đối. Cũng nhƣ mọi chất 

khí, hơi nƣớc có sức trƣơng (áp suất riêng của hơi nƣớc). Sức trƣơng hơi nƣớc e tỉ lệ 

thuận với mật độ (lƣợng hơi nƣớc chứa trong một đơn vị thể tích không khí) và nhiệt độ 

tuyệt đối của nó. Sức trƣơng hơi nƣớc cũng đƣợc biểu diễn bằng những đơn vị thƣờng 

dùng để biểu diễn khí áp, nghĩa là bằng milimét chiều cao cột thủy ngân (mmHg) hay 

bằng miliba. Độ ẩm tƣơng đối RH là tỷ số biểu diễn bằng phần trăm giữa sức trƣơng hơi 
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nƣớc thực tế e chứa trong không khí và sức trƣơng hơi nƣớc bão hoà E dƣới cùng nhiệt 

độ: 

RH =  (e/E) 100% . (2.6.1) 

 Ví dụ: với nhiệt độ 20
o
C, sức trƣơng bão hoà là 23,4 mb. Nếu khi đó sức trƣơng 

thực tế của hơi nƣớc trong không khí là 11,7 mb, thì độ ẩm tƣơng đối của không khí là: 

(11,7:23,4).100% = 50%. 

Đối với trạng thái bão hoà của hơi nƣớc, độ ẩm tƣơng đối là 100%. Sức trƣơng hơi 

nƣớc ở mặt đất biến đổi trong giới hạn từ vài phần trăm miliba (dƣới nhiệt độ rất thấp vào 

mùa đông ở Châu Nam Cực và Iacutchi) đến 35 mb hay hơn nữa (ở xích đạo). 

Không khí càng nóng càng có thể chứa đƣợc nhiều hơi nƣớc mà vẫn chƣa đạt tới 

trạng thái bão hoà, nghĩa là sức trƣơng hơi nƣớc trong đó càng lớn. 

Độ ẩm tƣơng đối của không khí có thể có những giá trị từ 0, đối với không khí 

hoàn toàn khô (e = 0) đến 100%, đối với trạng thái bão hoà (e = E). 

Để biểu diễn một cách định lƣợng hơi nƣớc chứa trong khí quyển, ngƣời ta dùng 

các đặc trƣng khác nhau của độ ẩm không khí trong đó có hai đặc trƣng đã đƣợc nói đến: 

một là sức trƣơng (áp suất) hơi nƣớc thực tế (e), đặc trƣng cơ bản thông dụng hơn cả, hai 

là độ ẩm tƣơng đối RH, là tỉ số phần trăm của sức trƣơng thực tế với sức trƣơng bão hoà 

dƣới nhiệt độ nhất định. 

Độ ẩm tuyệt đối – mật độ hơi nƣớc tính bằng gam ứng với một mét khối, cũng là 

một đặc trƣng thông dụng. 

Công thức tính mật độ hơi nƣớc có dạng: 

 (2.6.2) 

Để tránh những trị số có bậc đại lƣợng quá nhỏ, ta không biểu diễn mật độ hơi 

nƣớc bằng đơn vị trong hệ CGS mà bằng đơn vị 106 lần lớn hơn, nghĩa là bằng gam hàm 

lƣợng ẩm trong 1m
3
 không khí, ở đây cũng nhƣ về sau này, chỉ lƣợng hơi nƣớc chứa 

trong không khí.  

Ta gọi đại lƣợng này là độ ẩm tuyệt đối. Đối với a ta có biểu thức: 

  (2.6.3) 
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Vậy có thể dễ dàng tính đƣợc độ ẩm tuyệt đối khi biết sức trƣơng của hơi nƣớc và 

nhiệt độ không khí (T là nhiệt độ tuyệt đối). Cần lƣu ý là độ ẩm tuyệt đối biến đổi trong 

các quá trình đoạn nhiệt. Khi không khí dãn nở, thể tích tăng và lƣợng hơi nƣớc trƣớc kia 

phân bố trong thể tích lớn hơn; nhƣ vậy mật độ hơi nƣớc – độ ẩm tuyệt đối giảm. Ngƣợc 

lại, khi không khí bị nén, độ ẩm tuyệt đối tăng. 

Một đặc trƣng khác của lƣợng ẩm đƣợc sử dụng rộng rãi là độ ẩm riêng q(g/kg), đó 

là tỉ số mật độ hơi nƣớc so với mật độ chung của không khí ẩm. Có thể nói khác đi, đó là 

tỉ số của khối lƣợng hơi nƣớc với khối lƣợng của không khí ẩm trong cùng một thể tích. 

       (2.6.4) 

Thành phần cuối cùng của mẫu số (0,377e/ p) nhỏ so với đơn vị và trong nhiều 

trƣờng hợp có thể bỏ qua. Khi đó ta có: q = 0,623 e/p. Tóm lại, độ ẩm riêng có thể tính 

đƣợc nếu biết sức trƣơng hơi nƣớc và khí áp. Độ ẩm riêng đƣợc biểu diễn bằng trị số 

không thứ nguyên. Từ biểu thức (2.6.4) ta thấy rõ trị số này bao giờ cũng rất nhỏ vì p lớn 

hơn e rất nhiều. Trong thực tế, để thuận tiện hơn ngƣời ta thƣờng biểu diễn độ ẩm riêng 

bằng trị số tăng lên 1000 lần, nghĩa là biểu diễn đại lƣợng của nó bằng số gam hơi nƣớc 

trong 1 kilôgam không khí: q =623e/p(g/kg). Với điều kiện đó, độ ẩm riêng đƣợc biểu 

diễn không phải bằng vài phần nghìn, mà bằng đơn vị hay bằng chục (gam trên kilôgam). 

Khác với độ ẩm tuyệt đối, độ ẩm riêng không biến đổi trong quá trình không khí dãn nở 

hay nén đoạn nhiệt, vì trong quá trình đoạn nhiệt, thể tích của không khí biến đổi còn khối 

lƣợng thì không biến đổi. 

Theo chiều cao, sức trƣơng hơi nƣớc giảm, độ ẩm tƣơng đối và độ ẩm riêng cũng 

giảm. Điều đó cũng dễ hiểu vì khí áp và mật độ không khí nói chung cũng giảm theo 

chiều cao. Sức trƣơng và mật độ hơi nƣớc giảm theo chiều cao nhanh hơn (thậm chí 

nhanh hơn một cách đáng kể) so với khí áp và mật độ chung của không khí. Điều đó là do 

hơi nƣớc thƣờng xuyên bay vào khí quyển từ phía dƣới dần dần lan lên cao và ngƣng kết 

ở độ cao nào đó do nhiệt độ giảm. Vì vậy, ở những lớp dƣới cùng, tỉ lệ của nó so với 

không khí khô lớn hơn ở những lớp trên cao. Sự giảm của độ ẩm theo chiều cao trong các 

trƣờng hợp xảy ra khác nhau tuỳ thuộc vào điều kiện xáo trộn của không khí và sự phân 

bố theo chiều thẳng đứng của nhiệt độ. Tính trung bình, sức trƣơng hơi nƣớc giảm theo 
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chiều cao. Bản đồ trên hình Hình II.2.5 là sự phân bố trung bình của độ ẩm tƣơng đối vào 

tháng 1 (tính bằng phần trăm). 

Cùng với sức trƣơng hơi nƣớc, độ ẩm tuyệt đối và độ ẩm riêng cũng giảm nhanh 

theo chiều cao. Do đó, một lƣợng hơi nƣớc tập trung ở 1,5km dƣới cùng và hơn 99% ở 

trong tầng đối lƣu. ở vùng núi, lƣợng ẩm ít nhiều lớn hơn trong khí quyển tự do trên cùng 

một độ cao, do nguyên nhân dễ thấy là ở đây gần độ ẩm mặt đất hơn. Hiện có những công 

thức thực nghiệm mô tả sự phân bố của sức trƣơng hơi nƣớc và độ ẩm riêng theo chiều 

cao ở vùng núi và trong khí quyển tự do. 

Từ công thức (2.6.1), độ ẩm tƣơng đối (RH) đƣợc tính theo công thức: 

RH =(e / E ) 100%  (2.6.5) 

Trong đó:  

e là sức trƣơng hơi nƣớc đƣợc tính từ độ ẩm riêng  

E là sức trƣơng hơi nƣớc bão hòa tính từ nhiệt độ không khí t theo [5] thì  : 

 (2.6.6) 

Dựa vào W. Timothy (1984) trong [8] ta có thể xác định độ ẩm riêng  

                 Q = aW
2
 + bW + c   (2.6.7) 

(a,b,c là các hệ số hàm hồi quy) 

Sức trƣơng hơi nƣớc – áp suất hơi nƣớc e đƣợc xác định theo công thức: 

             e= Q x P /622   (2.6.8) 

Trong đó: P là khí áp – áp suất không khí. 

Trên cơ sở tính toán các thông số, từ công thức (2.6.6), (2.6.7), (2.6.8) ta dễ dàng 

tính toán đƣợc độ ẩm riêng  Q theo công thức (2.6.1). 

Sol khí  

Trên thế giới, việc ứng dụng công nghệ viễn thám trong công tác nghiên cứu ô 

nhiễm không khí đã đƣợc ứng dụng từ lâu. Ngay từ những năm đầu của thập niên 70, khi 

vệ tinh giám sát tài nguyên bề mặt Trái đất Landsat-1 của Mỹ đƣợc đƣa lên quỹ đạo. Ô 

nhiễm không khí chủ yếu xảy ra ở tầng đối lƣu của khí quyển, tạo thành một lớp mù khí 

quyển và đƣợc gọi là lớp Sol khí (aerosol). Thông thƣờng để xác định chất lƣợng không 

khí thƣờng sử dụng phƣơng pháp đo đạc trực tiếp ngoài ngoại nghiệp thông qua các trạm 

quan trắc theo thời gian hàng ngày (hàng tuần, hàng tháng). Nhƣợc điểm lớn của phƣơng 
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pháp dựa vào mạng lƣới trạm đo trên mặt đất là tốn kém và sự khuyếch tán bụi khí phản 

ánh không khách quan vì sử dụng hàm toán học để mô phỏng. Trong khoảng thời gian 

trên 30 năm qua ở các nƣớc phát triển, ngƣời ta đƣa công nghệ viễn thám vào giám sát 

chất lƣợng không khí (xác định lớp Sol khí). Công nghệ này khắc phục những nhƣợc 

điểm của mạng lƣới quan trắc mặt đất mắc phải.  

Cơ sở khoa học của phƣơng pháp là dựa vào sự thay đổi độ dày quang học lớp Sol 

khí kéo theo sự thay đổi giá trị bức xạ của ảnh vệ tinh. Thông qua mối quan hệ này mà 

ngƣời ta có thể chiết xuất sol khí từ tƣ liệu ảnh viễn thám. Trên thế giới ở các nƣớc công 

nghiệp phát triển ngƣời ta sử dụng 2 phƣơng pháp chủ yếu để chiết xuất lớp sol khí từ tƣ 

liệu viễn thám nhƣ trong [13] đó là: 

Chúng ta sử dụng ảnh vệ tinh độ phân giải cao ở dải sóng khả kiến (ánh sáng trắng) 

gồm ba kênh đỏ R (Red), xanh lam B (Blue), xanh lá cây G (Green) để xác định lớp Sol 

khí. Lớp Sol khí đƣợc coi nhƣ là lớp quang học mà độ dày τ của nó đƣợc xác định bằng 

biểu thức sau: 

                           τλ (Z) = 
z

0

kλ(Ź)dŹ                     (2.7.1)  

Trong đó: kλ( Ź) - Hệ số suy giảm ánh sáng (mˉ
1
) ở bƣớc sóng λ, ở độ cao Ź với Z  

là độ cao quan trắc. Độ dày quang học lớp Sol khí có thể đƣợc phân tích ra các thành 

phần: 

τªm  - Độ dày quang học lớp Sol khí do các phân tử khí hấp thụ. 

τªp - Độ dày quang học lớp Sol khí do các hạt bụi hấp thụ. 

τ
d

m - Độ dày quang học  lớp Sol khí do hiện tƣợng phát tán phân tử khí (phản xạ 

Rayleigh). 

τ
d
p - Độ dày quang học lớp Sol khí do hiện tƣợng phát tán các hạt trong khí quyển 

(Phản xạ Mie). 

Tham số phản xạ tại đỉnh khí quyển ρTOA ( hay còn gọi là phản xạ khả kiến) đƣợc 

biểu diễn bằng biểu thức sau [46]: 

                           T(  ) T(  ) 

                       ρTOA =  ρ                               + ρa                                 (2.7.2) 

                                             1- ρS
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Trong đó: ρ - Phản xạ tại bề mặt đất, 

                 ρa  - Phản xạ của khí quyển, 

                  S - albedo hình cầu,     

                  - Góc thiên đỉnh mặt trời, 

                 - Góc thiên đỉnh của đầu thu, 

                 T(  ) - Hàm truyền dẫn ánh sáng từ mặt trời về trái đất, 

                 T (  ) - Hàm truyền dẫn ánh sáng từ bề mặt đất về đầu thu ảnh. 

Giá trị T(  )  đƣợc phân tích thành tổng của tdir(  )  và tdiff(  ),  đó là hàm truyền 

dẫn ánh sáng trực tiếp và hàm khuyếch tán T(  ) là tổng của tdir(  ) và tdiff(  ). 

Sai số σ (ρTOA) do sai số σ(ρ) gây nên trong (2.7.2) sẽ có dạng: 

                        T(  )  tdirT(  )  

               σ (ρTOA) =                                       σ (ρ)            (2.7.3) 

                            1 – ρeS 

Trong đó: ρe - Phản xạ trung bình ở bề mặt đất. 

 Theo định luật truyền dẫn ánh sáng của Lambert – Bouguer, ta có: 

                              tdir(  ) = exp (- kext Z) ≡ f1 (e; τ;  )     (2.7.4) 

hay: 

      σ(ρTOA)  =  f2 (e; τ;  )                              (2.7.5) 
     

 

Trong đó: τ - độ dày quang học lớp Sol khí.
 

 e – hằng số. 

          Nếu nhƣ chúng ta có hai tấm ảnh, chúng ta có thể tính đƣợc hiệu số độ dày quang 

học lớp Sol khí giữa hai tấm ảnh. Đây là cách so sánh tƣơng đối để so sánh giữa môi 

trƣờng sạch và môi trƣờng không khí bị ô nhiễm. 

 Lập tỷ số σ(ρTOA) cho hai thời kỳ (hai ảnh 1và 2) ta có:              

                             σ1 (ρTOA) 

              =   f3 (e; τ1; τ2;  )          (2.7.8) 

                     σ2 (ρTOA) 

và                                 

     ∆τ = (τ2 – τ1) = ln [f3‟ (e; σ1; σ2 ;  )]           (2.7.9)                            

 



42 

 

 Công thức (2.7.9) là mô hình mô tả mối quan hệ độ dày quang học lớp Sol khí và 

độ lệch chuẩn của bức xạ ảnh. Đây là mô hình cho phép phát hiện không khí bị ô nhiễm. 

2.4.2.2. Quy trình công nghệ 

Quy trình công nghệ. 

Quy trình tổng hợp giám sát các thông số khí quyển nhạy cảm với biến đổi khí hậu 

bằng công nghệ viễn thám sử dụng tƣ liệu MODIS đƣợc mô tả trong hình 2.4.2. 

Các thông số khí quyển đƣợc tính toán bao gồm: 

- Nhiệt độ không khí gần mặt đất. 

- Áp suất không khí gần mặt đất. 

- Hàm lƣợng hơi nƣớc trong không khí,  

- Áp suất hơi nƣớc trong không khí 

- Độ ẩm ( độ riêng, độ ẩm tuyệt đối, độ ẩm tƣơng đối)… 

Giải thích quy trình công nghệ  

Quy trình tổng hợp giám sát các thông số khí quyển nhạy cảm với biến đổi khí hậu 

bằng công nghệ viễn thám sử dụng tƣ liệu MODIS nhƣ trong hình 2.4.2 là quy trình tổng 

hợp tính toán rất nhiều yếu tố khí quyển. 

Trong quy trình này, các bƣớc cụ thể nhƣ sau: 

Thu thập dữ liệu. 

Để thu thập dữ liệu tốt trƣớc hết phải xác định phạm vi khu vực nghiên cứu. Trên 

cơ sở đó tìm hiểu về đặc trƣng địa hình, khí hậu khí tƣợng của khu vực. Khâu thu thập dữ 

liệu gồm dữ liệu ảnh vệ tinh MODIS; dữ liệu mô hình số độ cao DEM và dữ liệu khí 

tƣợng trong khu vực. Dữ liệu quan trắc khí tƣợng tại các trạm khí tƣợng trên cả nƣớc 

quan trắc đầy đủ các thông số khí quyển nhƣ nhiệt độ không khí gần mặt đất, áp suất 

không khí gần mặt đất, độ ẩm, điểm sƣơng… Các dữ liệu này đo theo ca: 1h, 7h, 13h và 

19h. Trong đó, ca 13h gần với thời điểm chụp ảnh vệ tinh chênh lệch khoảng nửa tiếng 

nên rất quan trọng trong việc tính toán. Dữ liệu khí tƣợng rất quan trọng nên cần phải có 

nguồn gốc cung cấp rõ ràng. 

Do phần lớn các phƣơng pháp tính nhiệt độ, độ ẩm, hàm lƣợng hơi nƣớc đều sử 

dụng các kênh hồng ngoại nhiệt và hồng ngoại trung. Do đó, ảnh viễn thám phải đáp ứng 

đƣợc yêu cầu có dữ liệu của các dải phổ này. Ảnh MODIS đáp ứng đƣợc các yêu cầu trên. 

Dữ liệu MODIS cần thu thập vào thời điểm gần với thời điểm đo đạc của các trạm quan 

trắc khí tƣợng. 

Mô hình số độ cao (DEM) có thể sử dụng mô hình số toàn cầu. Trong quy trình 

công nghệ này, mô hình số độ cao có thể sử dụng từ dữ liệu ảnh vệ tinh ASTER.  
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Hình 2.1. Sơ đồ quy trình tổng hợp giám sát các thông số khí quyển nhạy cảm với 

biến đổi khí hậu bằng công nghệ viễn thám sử dụng tư liệu MODIS 

Phân bố Sol 

khí 

Thu thập dữ liệu 

Áp suất 

không khí 

gần mặt đất 

Hiệu chỉnh bức 

xạ, ảnh bức xạ 

Ảnh MODIS 1A 

Chiết tách 

thông tin ảnh 

MODIS 1B 

Nhiệt độ bề 

mặt đất 

Tính hàm lƣợng 

hơi nƣớc trong KK 

Giá trị bức xạ của 

các kênh phổ 

Xử lý ảnh 

Hàm lƣợng hơi 

nƣớc trong kk 

Tính độ ẩm 

riêng 

Độ ẩm riêng 

Tính áp suất 

hơi nƣớc 

Áp suất 

hơi nƣớc 

Tính áp 

suất hơi 

nƣớc bão 

hòa 

Áp suất 

hơi nƣớc 

bão hòa Độ ẩm tuyệt đối 

Tính độ ẩm tƣơng đối  

Tính toán độ ẩm 

tuyệt đối 

Độ ẩm tƣơng đối  

Tính nhiệt độ không 

khí gần mặt đất 

Dữ liệu khí 

tƣợng 

Xử lý dữ liệu 

khí tƣợng 

Nhiệt độ không 

khí gần mặt đất 

Tính áp 

suất không 

khí gần mặt 

đất 

DEM 
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Xử lý dữ liệu khí tượng. 

Dữ liệu khí tƣợng từ các trạm quan trắc thƣờng là dƣới dạng biểu bảng không phải 

dữ liệu không gian do đó chƣa thể đƣa vào tính toán ngay. Trƣớc hết, ta phải chuyển dữ 

liệu khí tƣợng từ dạng bảng biểu sang dữ liệu không gian. Quá trình nhập dữ liệu này 

đƣợc thực hiện trên phần mềm ARCGIS.  

Kết quả của quá trình này là dữ liệu khí tƣợng đƣợc lƣu trữ dƣới dạng điểm trong  

không gian hệ tọa độ với thuộc tính là các giá trị quan trắc. 

Xử lý ảnh MODIS:   

- Hiệu chỉnh hình học ảnh MODIS: đƣa ảnh MODIS về hệ tọa độ quy chiếu 

VN2000 và loại trừ các ảnh hƣởng sai số méo hình khác. 

- Định chuẩn ảnh MODIS: các giá trị bức xạ thu đƣợc từ đầu thu MODIS luôn mang 

các sai số do ảnh hƣởng của khí quyển và các ảnh hƣởng khác từ thiết bị thu và điều kiện 

bên ngoài. Định chuẩn ảnh MODIS. 

Quá trình xử lý này đƣợc thực hiện bằng module MODISL1DB_SPA do NASA 

cung cấp.  

Kết quả của quá trình xử lý ảnh MODIS là dữ liệu MODIS-1B. Dữ liệu này cũng 

có thể đƣợc download trực tiếp từ trang web của NASA. 

Tính toán giá trị bức xạ của các kênh phổ. 

Giá trị của MODIS-1B là giá trị ảnh đƣợc mã hóa. Để tính toán giá trị bức xạ của 

từng kênh phổ, ta cần phải thực hiện bƣớc tính chuyển về giá trị bức xạ. Quá trình này có 

thể đƣợc thực hiện trên phần mềm ENVI. Kết quả của quá trình này là bức xạ phát xạ 

hoặc bức xạ phản xạ tùy theo từng kênh phổ. 

Chiết tách thông tin ảnh. 

Quá trình tính toán các thông số khí quyển cần nhiều các thông số bổ trợ kèm theo 

ảnh nhƣ góc cao mặt trời, góc cao đầu thu, thời gian chụp ảnh, các thông số về chất lƣợng 

của ảnh… Những thông tin này đƣợc tích hợp trong dữ liệu ảnh. Do đó để chiết tách 

thông tin này, ta cần dùng các phần mềm chuyên dụng nhƣ ENVI, ERDAS… để tách 

thông tin bổ trợ ra khỏi thông tin phổ. Các thông tin bổ trợ thƣờng đƣợc lƣu dƣới dạng 

không gian phù hợp với quá trình tính toán các thông số tiếp theo. 

Kết quả của quá trình này là các tệp thông tin bổ trợ nhƣ góc cao mặt trời, góc cao 

đầu thu, thời gian chụp ảnh, chất lƣợng ảnh theo không gian . 

Tính toán nhiệt độ bề mặt đất. 

Phƣơng pháp chiết xuất nhiệt bề mặt từ ảnh Modis dựa trên giá trị phát xạ của kênh 

31 và 32.  
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Bảng tra LUT đƣợc tính bằng hồi quy tuyến tính trên ảnh Modis mô phỏng dữ liệu 

từ tính toán chuyển đổi phóng bức xạ trên phạm vi điều kiện bề mặt và khí quyển. 

Quá trình tính toán đƣợc thực hiện bằng công cụ Bandmath trên phần mềm ENVI. 

Kết quả của quá trình tính toán là ảnh nhiệt độ bề mặt của khu vực nghiên cứu. 

Tính toán nhiệt độ không khí gần mặt đất. 

Phƣơng pháp áp dụng tính nhiệt độ không khí gần mặt đất đơn giản và có độ chính 

xác khá cao đã đƣợc nghiên cứu sử dụng trong đề tài và cũng đƣợc sử dụng trên thế giới 

là phƣơng pháp nội suy trực tiếp từ nhiệt độ không khí gần mặt đất thông qua dữ liệu khí 

tƣợng từ trạm đo. Với số lƣợng trạm quan trắc thực địa đủ lớn, ta có thể xác định nhiệt độ 

không khí gần mặt đất bằng một hàm quan hệ với nhiệt độ không khí gần mặt đất. 

Với đầu vào là dữ liệu khí tƣợng đã đƣợc xử lý và dữ liệu nhiệt độ bề mặt đất ở (6) 

ta sẽ sử dụng công cụ tính toán trên phần mềm ENVI để tính ra nhiệt độ không khí. 

Kết qủa của quá trình này là ảnh nhiệt độ không khí của khu vực nghiên cứu. 

Tính toán hàm lượng hơi nước trong không khí. 

Phƣơng pháp tính toán dựa trên việc phát hiện năng lƣợng hấp thụ của hơi nƣớc 

đối với phản xạ phổ của mặt trời sau khi bức xạ mặt trời đƣợc truyền xuống trái đất và trở 

lạ khí quyển. Bức xạ bị hấp thụ bởi hơi nƣớc sẽ đƣợc đem so sánh với bức xạ không bị bị 

hấp thụ.  

 Đầu vào của quá trình tính toán này gồm: 

- Các thông tin ảnh  

- Dữ liệu bức xạ của các kênh phổ 2, 17,18,19  

- Dữ liệu nhiệt độ bề mặt đất  

- Mô hình số DEM. 

- Giá trị nhiệt độ bề mặt và mô hình số DEM đƣợc dùng để hiệu chỉnh tổng 

lƣợng hơi nƣớc trong không khí. 

Dữ liệu trên có thể đƣợc tính toán bằng phần mềm của NASA: Atmosphere and 

Land standard product generation software hoặc sử dụng phần mềm ENVI với công cụ 

Bandmath. Với trƣờng hợp đặc biệt có thể download dữ liệu đã đƣợc tính toán từ trang 

web của NASA. 

Kết quả tính toán của quá trình này là ảnh tổng lƣợng hơi nƣớc trong không khí. 

Tính toán áp suất không khí gần mặt đất. 

Dữ liệu đầu vào gồm: 

- Nhiệt độ không khí gần mặt đất tính  

- Hàm lƣợng hơi nƣớc trong không khí tính từ  

- Mô hình số độ cao (DEM) 
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- Dữ liệu khí tƣợng. 

Với ít nhất 3 điểm trạm quan trắc, ta sẽ tìm đƣợc các hệ số hàm quan hệ tuyến tính 

và tính đƣợc áp suất cho tất cả các điểm. 

Quá trình tính toán sẽ đƣợc thực hiện bằng công cụ tính toán trên phần mềm 

ENVI. Kết quả của quá trình tính toán là ảnh áp suất không khí gần mặt đất của khu vực. 

 Tính toán độ ẩm riêng. 

Dữ liệu đầu vào tính toán độ ẩm riêng gồm: 

- Dữ liệu khí tƣợng 

- Hàm lƣợng hơi nƣớc trong không khí 

Các bƣớc tính toán: 

- Lập hàm quan hệ theo công thức 

 Với mỗi trạm đo, ta có một hàm quan hệ, lập hàm hồi quy tuyến tính ta sẽ xác định 

các hệ số hàm quan hệ. 

- Từ hàm quan hệ tính ra giá trị độ ẩm riêng cho toàn khu vực. 

Quá trình tính toán đƣợc thực hiện trên phần mềm ENVI.  

Kết quả quá trình tính toán là ảnh giá trị độ ẩm riêng của khu vực. 

 Tính toán áp suất hơi nước. 

Đầu vào của quá trình tính toán áp suất hơi nƣớc là: 

- Áp suất không khí gần mặt đất tính từ  

- Độ ẩm riêng 

 Quá trình tính toán đƣợc thực hiện trên phần mềm ENVI. 

 Kết quả tính toán là ảnh áp suất hơi nƣớc – sức trƣơng hơi nƣớc trên khu vực. 

 Tính toán áp suất hơi nước bão hòa. 

Đầu vào của quá trình tính toán áp suất hơi nƣớc bão hòa là: 

- Nhiệt độ không khí gần mặt đất  

Tính toán độ ẩm tuyệt đối. 

Quá trình tính độ ẩm tuyệt đối cần đầu vào là: 

- Nhiệt độ không khí gần mặt đất  

- Áp suất hơi nƣớc – sức trƣơng hơi nƣớc  

Quá trình tính toán đƣợc thực hiện trên phần mềm ENVI. 

Kết quả của quá trình tính toán là ảnh độ ẩm tuyệt đối của không khí trong khu 

vực. 

 Tính toán độ ẩm tương đối. 

Đầu vào của quá trình tính độ ẩm tƣơng đối là: 

- Áp suất hơi nƣớc trong không khí  
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- Áp suất hơi nƣớc bão hòa  

- Quá trình tính toán thực hiện trên phần mềm ENVI. 

Kết quả của quá trình tính toán là ảnh độ ẩm tƣơng đối của không khí trong khu 

vực nghiên cứu. 

 Xác định sol khí 

Dựa vào sự thay đổi độ dày quang học lớp Sol khí kéo theo sự thay đổi giá trị bức 

xạ của ảnh vệ tinh. Thông qua mối quan hệ này mà ngƣời ta có thể chiết suất Sol khí từ tƣ 

liệu ảnh viễn thám.  

Quá trình tính toán thực hiện trên phần mềm ENVI. Kết quả của quá trình tính toán là 

sol khí tại khu vực thực nghiệm. 

Biên tập, trình bầy kết quả. 

Kết quả đƣợc biên tập và trình bầy theo yêu cầu trên phần mềm ARCGIS. 

2.4.2.3. Kết quả thực nghiệm 

Nhiệt độ không khí sát mặt đất bề mặt đất: 

Trên cơ sở giá trị bức xạ thu đƣợc và các giá trị mẫu bức xạ phát xạ có sẵn, bức xạ 

phát xạ  bề mặt đƣợc tính toán cho toàn ảnh. 

Bức xạ phát xạ bề mặt đƣợc tính toán làm cơ sở để tính nhiệt độ bề mặt dựa trên hệ 

số quan hệ của hàm tính nhiệt độ bề mặt. 

Tính nhiệt độ không khí. 

Nhiệt độ không khí đƣợc tính toán từ nhiệt độ bề mặt thông qua hàm quan hệ tuyến 

tính. Các hệ số của hàm quan hệ đƣợc xác định bởi các giá trị đo thực địa.  

- Dữ liệu mô hình số độ cao là DEM ASTER độ phân giải 30 mét. DEM đƣợc ghép 

từ các mảnh rời có kích thƣớc 1
o
 x 1

o
. Sau khi ghép lại, DEM đƣợc hiệu chỉnh về hệ tọa 

độ VN2000 và kiểm tra độ chính xác thông qua việc so sánh với DEM từ bản đồ địa hình 

để đáp ứng các công đoạn tiếp theo.  

 - Dữ liệu ảnh nhiệt độ bề mặt chiết tách từ dữ liệu ảnh  MODIS. Dữ liệu ảnh nhiệt 

độ không khí đƣợc tính từ dữ liệu nhiệt độ bề mặt kết hợp với dữ liệu khí tƣợng thực đo.  

Hình 2.2. Bản đồ phân bố nhiệt độ không khí gần mặt đất khu vực miền Bắc ngày 

02-12-2008. 

Áp suất không khí 

- DEM đƣợc hiệu chỉnh về hệ tọa độ VN2000 và kiểm tra độ chính xác thông qua 

việc so sánh với DEM từ bản đồ địa hình để đáp ứng các công đoạn tiếp theo.  
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 - Dữ liệu khí tƣợng thu thập đƣợc là tổng hợp dữ liệu từ 14 trạm khí tƣợng trên 

vùng nghiên cứu. 

- Dữ liệu ảnh nhiệt độ không khí, ảnh tổng cột hơi nƣớc đƣợc tính từ dữ liệu ảnh 

nhiệt độ bề mặt chiết tách từ dữ liệu ảnh  MODIS.  

Thực tế, dữ liệu khí tƣợng quan trắc thực tế đƣợc sử dụng và chênh với dữ liệu 

viễn thám cỡ 30 phút là khoảng thời gian có thể chấp nhận đƣợc. 

Hình 2.3. Bản đồ phân bố áp suất không khí gần bề măṭ đất khu vực miền Bắc 

Hàm lƣợng hơi nƣớc trong không khí 

Tính hàm lƣợng hơi nƣớc trong không khí hay nói cách khác là: Tổng lƣợng hơi 

nƣớc có thể ngƣng kết. Thông qua quá trình hiệu chỉnh hình học, các sai số méo hình sẽ 

đƣợc hiệu chỉnh. Đồng thời các thông số của liên quan của ảnh cũng đƣợc mô hình hóa về 

hệ tọa độ đã chọn. 

  Phản xạ phổ thu đƣợc trên ảnh MODIS cần đƣợc định chuẩn để giảm trừ ảnh 

hƣởng của điều kiện ngoại cảnh cũng nhƣ do sai số của thiết bị. Dữ liệu sau khi định 

chuẩn sẽ đƣợc kết hợp với mô hình hiệu chỉnh hình học để cho ta sản phẩm MODIS 1B. 

 - Chiết tách thông tin ảnh. 

 Từ sản phẩm MODIS 1B, chiết tách thông tin về góc thiên đỉnh mặt trời, góc thiên 

đỉnh vệ tinh, góc phƣơng vị... Nhƣng thông tin này sẽ đƣợc dùng để hiệu chỉnh hàm lƣợng 

hơi nƣớc trong không khí đồng thời cũng đƣợc sử dụng để tính nhiệt độ bề mặt đất. 

- Ảnh mặt nạ. 

 Đối với vùng mây, thiết lập mặt nạ để lựa chọn phƣơng pháp tính toán trong vùng 

này. Thông thƣờng đối với mây đặc, việc tính toán thƣờng bỏ qua, với đám mây mỏng, 

việc tính toán đƣợc thực hiện nhƣng với phƣơng pháp 2 kênh. 

 - Tính hàm lƣợng hơi nƣớc trong không khí. 

 Hàm lƣợng hơi nƣớc trong không khí sẽ đƣợc tính theo mô hình 2 kênh hoặc 3 

kênh từ hệ số hấp thụ. Kết quả hàm lƣợng hơi nƣớc sẽ đƣợc hiệu chỉnh thông qua các 

thông tin từ ảnh, nhiệt độ bề mặt, áp suất khí quyển.  

Hình 2.4. Bản đồ phân bố hàm lượng hơi nước trong không khí khu vực miền Bắc. 

Áp suất hơi nƣớc trong không khí 
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 - Các dữ liệu khí tƣợng nhƣ độ ẩm tƣơng đối, áp suất không khí, nhiệt độ không 

khí đƣợc đo tại các trạm quan trắc khí tƣợng. 

 Một hàm hồi quy đƣợc thiết lập và sẽ xác định ra các thông số của hàm quan hệ. 

 Các thông số này đƣợc dùng để tính toán chính độ ẩm riêng từ hàm quan hệ để so 

sánh với độ ẩm riêng từ dữ liệu khí tƣợng. Trên cơ sở này, ta kiểm tra độ chính xác để 

loại trừ sai số thô. 

 - Dữ liệu áp suất không khí đƣợc tính từ dữ liệu ảnh MODIS.  

Hình 2.5. Bản đồ phân bố áp suất hơi nước trong không khí của khu vực miền Bắc 

+ Tính độ ẩm riêng. 

 Trên cơ sở hàm quan hệ với các thông số vừa đƣợc xác định, sử dụng dữ liệu hàm 

lƣợng hơi nƣớc trong không khí, ta tính độ ẩm riêng cho từng pixel. Khi đó, một dữ liệu 

độ ẩm riêng có độ phân giải không gian 1km đƣợc thiết lập. 

 + Tính sức trƣơng hơi nƣớc. 

 Sử dụng DEM và độ ẩm riêng để tính toán giá trị sức trƣơng hơi nƣớc. 

 Cuối cùng, với dữ liệu sức trƣơng hơi nƣớc dạng raster độ phân giải km, ta trình 

bầy biên tập theo yêu cầu. 

Tính toán độ ẩm riêng. 

  Độ ẩm riêng đƣợc tính toán thông qua hàm lƣợng hơi nƣớc trong không khí đƣợc 

tính ở trên và dữ liệu khí tƣợng. Từ dữ liệu ẩm thực tại trạm đo tính ra độ ẩm riêng theo 

nhiệt độ không khí và áp suất không khí. Trên cơ sở đó, lập hàm quan hệ giữa độ ẩm 

riêng và hàm lƣợng hơi nƣớc trong không khí để tính độ ẩm riêng cho toàn khu vực. 

Hình 2.6. Bản đồ phân bố độ ẩm riêng khu vực miền Bắc. 

Tính toán độ ẩm tuyệt đối. 

Kết quả thực nghiệm đƣợc thể hiện trong hình 2.14. Kết quả đƣợc tính từ dữ liệu 

nhiệt độ không khí tính ở phần 2.4.3 và áp suất hơi nƣớc tính từ 2.4.6, áp suất không khí 

từ 2.4.4. 

Hình 2.7. Bản đồ phân bố độ ẩm tuyệt đối của không khí khu vực miền Bắc. 

Kết quả tính toán độ ẩm tƣơng đối.  
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Kết quả thực nghiệm đƣợc thể hiện trong hình 2.4.13. Kết quả đƣợc tính từ dữ liệu 

nhiệt độ không khí tính ở phần 2.4.3 và áp suất hơi nƣớc tính từ 2.4.6, áp suất không khí 

từ 2.4.4. 

Hình 2.8 Bản đồ phân bố độ ẩm tương đối của không khí ngày 01-03-2008 sử dụng 

tư liệu MODIS 

Sol khí và năng lƣợng bức xạ mặt trời hấp thụ bởi mặt đất. 

Các bƣớc chính của thuật toán là (1) xác định các pixel tối xám ở vùng giữa-hồng 

ngoại (mid-IR), (2) ƣớc lƣợng phản xạ của chúng tại 0,47 và 0,66 μm và (3) thu nhận hàm 

lƣợng độ dày quang học và khối lƣợng của Sol khí tích tụ từ bức xạ đƣợc phát hiện. Để 

phân biệt giữa bụi và Sol khí tạo bởi các hạt ở thể tích tụ, ví dụ, khói hay sunfat, tỷ lệ bức 

xạ tán xạ Sol khí ở độ dài bƣớc sóng 0,47 và 0,66 μm đƣợc sử dụng. Mô hình Sol khí mới 

năng động cho Sol khí từ cháy sinh khối, bụi và Sol khí từ nguồn khu công nghiệp/đô thị, 

đƣợc sử dụng để xác định các tính chất quang học Sol khí đã đƣợc đƣa vào sử dụng trong 

thuật toán. Sol khí đƣợc dùng làm thông số đầu vào để tính một thành phần hết sức quan 

trọng là năng lƣợng bức xạ mặt trời. 

Hình dƣới giới thiệu bản đồ toàn cảnh Sol khí miền Bắc Việt Nam, ngày 10-11-

2008 (03:40:05) chiết xuất từ ảnh MODIS (ảnh trên) và năng lƣợng bức xạ mặt trời hấp 

thụ bởi mặt đất (ảnh dƣới). 

Hình 2.9. Bản đồ phân bố Sol khí miền Bắc Việt Nam    

Hình 2.10. Bản đồ phân bố năng lượng bức xạ mặt trời hấp thụ bởi mặt đất của 

miền Bắc Việt Nam 

2.4.2.4. Đánh giá độ chính xác 

Bỏ qua những bƣớc trung gian giới thiệu về hiệu chỉnh hình học và bức xạ phổ, 

cũng nhƣ những sản phẩm phụ trung gian nhƣ: ảnh albedo, ảnh nhiệt bề mặt, ảnh nhiệt 

không khí sát bề mặt, ảnh áp suất hơi nƣớc sát bề mặt, ảnh hệ số phát xạ bề mặt chiết xuất 

từ kênh nhiệt, cũng nhƣ ảnh bức xạ sóng ngắn và ảnh bức xạ sóng dài, chúng tôi dƣới đây 

giới thiệu kết quả cuối cùng về ảnh bức xạ hấp thụ bề mặt cho khu vực miền Bắc Việt 

Nam từ ảnh MODIS ngày 03:40:05 10-11-2008 (theo giờ UTM). 

 Từ bảng thống kê của ảnh cho thấy giá trị cực tiểu bằng 123,5 W/m
2
/h và cực đại 

bằng 126,9 W/m
2
/h. Từ số liệu đo tại các trạm quan trắc trên khu vực miền BắcViệt Nam 

tại thời điểm vệ tinh bay qua quét ảnh có gía trị bức xạ cực tiểu bằng 124,6 W/m
2
/h ở 
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trạm Hồi Xuân, và cực đại ở điểm quan trắc Láng (Láng Hà Nội) là 126,3 W/m
2
/h. Số liệu 

bức xạ thực địa và tƣơng ứng trên ảnh đƣợc thống kê ở bảng 2.1. 

Bảng 2.1. Năng lượng bức xạ mặt đất hấp thụ trước và sau khi hiệu chỉnh theo số liệu 

đo thực địa 

Trạm quan trắc 

Giá trị năng lƣợng bức xạ mặt trời (W/m
2
/giờ) 

Thực địa 

ETĐ 

Trên ảnh 

trƣớc hiệu 

chỉnh EA 

dE = EA-ETĐ 

Trên ảnh sau 

hiệu chỉnh  

EAH 

dE= EAH
- 
ETĐ 

1 2 3 4 5 6 

Hà Giang 125.6954 166.1255 40.4301 125.6295 -0.0659 

Lào Cai 125.3420 167.2833 41.9413 125.6162 0.2742 

Lai Châu 125.0391 171.8821 46.8429 125.5633 0.5242 

Tuyên Quang 125.3420 162.0538 36.7117 125.6763 0.3343 

Lạng Sơn 126.0487 153.2875 27.2388 125.7772 -0.2716 

Việt Trì 126.0992 164.5116 38.4124 125.6481 -0.4511 

Sơn La 125.7458 166.7972 41.0513 125.6218 -0.1240 

Láng 126.3516 157.2310 30.8793 125.7318 -0.6198 

Bãi Cháy 125.5439 163.1685 37.6245 125.6635 0.1196 

Phủ Liễn (HP) 125.9982 161.7062 35.7079 125.6804 -0.3178 

Hòa Bình 126.1497 165.9929 39.8431 125.6311 -0.5186 

Nam Định 125.9478 142.3213 16.3735 125.9033 -0.0445 

Hồi Xuân 124.6353 154.1052 29.4699 125.7678 1.1324 

Thanh Hóa 125.6449 160.7942 35.1493 125.6909 0.0459 

Trung bình 125.6845  35.6197  0.0012 

Sai Số trung 

phƣơng (SSTP) 

SSTP Hệ 

thống 

SSTP 

ngẫu 

nhiên 

SSTP 

Chuẩn hóa 

Tỷ phần 

SSTP hệ 

thống 

Tỷ phần 

SSTP ngẫu 

nhiên 

36.2945 0.4483 36.2905 0.2888 0.0002 0.9998 

 Dựa vào số liệu quan trắc thực địa và trên ảnh chúng đánh giá độ chính xác chiết 

xuất năng lƣợng bức xạ từ ảnh vệ tinh MODIS nhƣ giới thiệu ở bảng 2. Cần lƣu ý là: 

 - Sai Số trung phƣơng (SSTP) gồm hai thành phần là sai số trung phƣơng hệ thống 

(do không hiệu chỉnh hết sai số hệ thống) và sai số trung phƣơng ngẫu nhiên (từ nguồn 

gốc sai số ngẫu nhiên; trong đó SSTP hệ thống rất nhỏ chỉ bằng 0,35 W/m
2
/h, chiếm tỷ 

phần chỉ là 2 phần vạn. Điều đó có nghĩa là quá trình tiến hành chiết xuất năng lƣợng bức 

xạ từ ảnh đƣợc thực hiện ở trên, chúng ta không mắc phải sai số hệ thống đáng kể. Từ cột 

4 bảng 3, chúng ta có thể tính đƣợc sai số trung bình tƣơng đối năng lƣợng bức xạ chiết 

xuất từ ảnh MODIS so với số liệu quan trắc thực địa là 28%. 

 - Sau khi hiệu chỉnh bức xạ ảnh theo số liệu quan trắc của 14 trạm, chúng ta nhận 

đƣợc giá trị bức xạ trên ảnh tại các trạm quan trắc đƣợc thống kê ở cột 5 bảng 2. Lúc này 



52 

 

sai số trung bình tƣơng đối chỉ bằng 1 phần nghìn. Sai số trung phƣơng bằng 0.4483 

W/m
2
/h đúng bằng sai số trung phƣơng hệ thống. Hay nói cách khác phƣơng pháp hiệu 

chỉnh bức xạ trên ảnh theo số liệu quan trắc thực địa đạt kết quả tốt. 

 Bên cạnh đó,  đối với giá độ chính xác nhiệt độ không khí gần sát mặt đất tính từ 

dữ liệu MODIS. 

Bảng 2.2. Đánh giá ĐCX  nhiệt độ không khí gần sát mặt đất 

Tên trạm 

Nhiệt độ không khí 

tại trạm đo 

(T_Trạm) 
o
C 

Nhiệt độ không khí 

tính từ ảnh MODIS 

(T_MODIS) 
o
C 

Sai số 

(T_trạm – 

T_MODIS)  
o
C 

Bãi Cháy 20.0 21.9 -1.9 

Hà Giang 22.8 21.3 1.5 

Hòa Bình 22.2 20.8 1.4 

Hồi Xuân 23.1 21.4 1.7 

Lai Châu 23.3 21.1 2.2 

Láng 20.9 20.8 0.1 

Lạng Sơn 20.6 21.1 -0.5 

Lào Cai 21.4 21.1 0.3 

Móng Cái 20.5 21.3 -0.8 

Nam Định 20.7 21.2 -0.5 

Phủ Liễn 20.6 21.2 -0.6 

Sơn La 19.7 21.3 -1.6 

Thanh Hóa 20.8 21.0 -0.2 

Tuyên Quang 22.0 21.2 0.8 

Việt Trì 20.3 20.9 -0.6 

 

Sai số trung bình là: ± 0.98 độ C; Sai số trung phƣơng là : ± 1.2 độ C. 

 Ngoài ra, sai số của áp suất không khí gần mặt đất 

Bảng 2.3. Đánh giá ĐCX  áp suất không khí gần mặt đất 

Tên trạm 

Áp suất  không khí 

tại trạm đo 

(P_Trạm) hPa 

Áp suất  không 

khí tính từ ảnh 

MODIS 

(P_MODIS) hPa 

Sai số 

(P_trạm – 

P_MODIS) hPa 

Bãi Cháy 1013.5 1017.4 -3.9 

Hà Giang 1002.4 996.6 5.8 

Hòa Bình 1014.6 1012.5 2.1 

Hồi Xuân 1003.9 1005.2 -1.3 

Lai Châu 987.0 992.2 -5.2 

Láng 1016.4 1016.0 0.4 

Lạng Sơn 986.0 986.4 -0.4 

Lào Cai 1005.7 1007.9 -2.2 
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Móng Cái 1017.3 1015.3 2.0 

Nam Định 1016.8 1016.1 0.7 

Phủ Liễn 1004.2 1003.8 0.4 

Sơn La 939.0 940.9 -1.9 

Thanh Hóa 1016.6 1016.4 0.2 

Việt Trì 1017.3 1013.9 3.4 

Sai số trung bình cộng: ± 2.1 hPa. Sai số trung phƣơng: ± 2.8 hPa. 

Đối với, sai số độ ẩm riêng: 

Sai số trung bình: ± 0.68 g/kg; Sai số trung phƣơng: ± 0.8 g/kg 

2.4.3. Chiết xuất nhiệt độ bề mặt sử dụng tư liệu viễn thám 

2.4.3.1. Cơ sở khoa học  

Bức xạ Mặt Trời đi qua khí quyển ảnh hƣởng lên các điều kiện khí tƣợng bằng 

cách truyền năng lƣợng vào không khí và trái đất. Vật đen đƣợc dùng để nghiên cứu bức 

xạ. Đó là một vật lý tƣởng hấp thụ hoàn toàn và phát xạ toàn bộ năng lƣợng đạt tới nó. 

Thực tế chỉ tồn tại vật thể tự nhiên (vật xám) với khả năng phát xạ của vật thể tự nhiên có 

giá trị trong khoảng 0-1. Năng lƣợng bức xạ trái đất là hàm số của hai thông số: nhiệt độ 

và độ phát xạ. Nếu vật tự nhiên và vật đen có cùng nhiệt độ bề mặt thì vật tự nhiên phát 

xạ kém hơn vật đen. Vùng bƣớc sóng điện từ 3-35μm thƣờng đƣợc gọi là vùng hồng 

ngoại trong viễn thám mặt đất. Trong vùng này, bức xạ phát ra bởi Trái Đất lớn hơn nhiều 

so với bức xạ phản xạ bởi Mặt Trời, do đó tƣ liệu viễn thám đƣợc dùng để khôi phục giá 

trị nhiệt độ bề mặt đất. Các bộ cảm biến vận hành chủ yếu phát hiện đặc tính bức xạ nhiệt 

của các vật liệu mặt đất. Tuy nhiên, các kênh phổ hữu ích bị hạn chế do cƣờng độ bức xạ 

phát ra và các cửa sổ khí quyển. Cửa sổ khí quyển tốt nhất là 8-14μm do có sự hấp thụ vật 

chất của khí quyển là thấp nhất. Phần lớn năng lƣợng bề mặt đất đƣợc các bộ cảm biến 

nhiệt thu nhận trong dải bƣớc sóng 10.5-12.5 μm, và đƣợc dùng để ƣớc tính nhiệt độ bề 

mặt đất và các quá trình nhiệt khác. Viễn thám hồng ngoại nhiệt thu nhận dữ liệu trong 2 

cửa sổ 3-5μm và 8-14μm nói chung là bị động, nghĩa là, các bộ cảm biến thu thập dữ liệu 

theo bức xạ phát ra một cách tự nhiên.  

Bức xạ hồng ngoại nhiệt trong dải 8-14μm đƣợc phát ra từ bề mặt tƣơng quan với 

nhiệt độ động năng và độ phát xạ bề mặt. Tuy nhiên, có hai vấn đề chính cần phải giải 

quyết để đạt đƣợc nhiệt độ và độ phát xạ bề mặt từ dữ liệu hồng ngoại nhiệt. Thứ nhất, 
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bức xạ đo đƣợc ở bộ cảm biến bị ảnh hƣởng bởi khí quyển từ quá trình hấp thụ và phát xạ 

lại bởi các khí, chủ yếu là hơi nƣớc trong vùng hồng ngoại của phổ điện từ. Vì vậy, để đạt 

đƣợc nhiệt độ bề mặt, cần phải hiệu chỉnh khí quyển qua việc sử dụng mô hình truyền bức 

xạ. Thứ hai, bản chất không xác định đƣợc của các số đo nhiệt độ và độ phát xạ. Nếu bức 

xạ nhiệt đƣợc đo trong N kênh, thì sẽ có N+1 tham số không biết gồm N lớp độ phát xạ 

(đối với N kênh) và 1 lớp nhiệt độ bề mặt. Ƣớc tính độ phát xạ và nhiệt độ trong dữ liệu 

hồng ngoại nhiệt đa phổ cần các giả thiết bổ sung để giải biến không xác định. Các giả 

thiết thƣờng liên quan đến các đo đạc độ phát xạ trong phòng thí nghiệm hoặc trên thực 

tế. 

Giá trị bức xạ thu nhận trong dải hồng ngoại nhiệt của phổ điện từ trên các bộ cảm 

biến vệ tinh gồm 3 thành phần: (1) phát xạ bề mặt đƣợc truyền qua khí quyển (τεBλ); (2) 

bức xạ hƣớng dƣới đƣợc phát ra bởi khí quyển đƣợc phản xạ bởi bề mặt và truyền qua khí 

quyển đến bộ cảm (τ(1-ε)Lλ↓) và (3) phát xạ từ khí quyển đƣợc truyền qua khí quyển ở 

trên điểm phát xạ (Lλ↑). 

Minh họa điều này qua phƣơng trình truyền bức xạ nhƣ sau: 

Lsensor, λ = τ [ε Bλ + (1 - ε) Lλ↓] + Lλ↑    (2.8.1) 

Trong đó, τ và ε là độ truyền qua và độ phát xạ. 

Thành phần (2) và (3) phụ thuộc vào các điều kiện khí quyển. Các thông số này 

thƣờng đƣợc đo đạc đồng thời cùng lúc thu nhận ảnh từ vệ tinh, dùng để hiệu chỉnh khí 

quyển cho các bài toán liên quan bằng các mô hình nhƣ MODTRAN, ATCOR... Thực tế 

các số đo điều kiện khí quyển không sẵn có, do đó việc hiệu chỉnh khí quyển cho việc 

khôi phục lại các số đo mặt đất là một việc khó khăn đối với một vùng bất kỳ vào một 

thời điểm bất kỳ và thƣờng bỏ qua trong một số nghiên cứu ứng dụng. 

Trong công thức (2.8.1), bức xạ bề mặt đất Rλ đƣợc đo trong kênh bƣớc sóng λ 

gồm hai thành phần:  

Rλ = ε Bλ + (1 - ε) Lλ↓     (2.8.2) 

Do nhiệt độ khí quyển thƣờng thấp hơn nhiệt độ mặt đất nên phần mặt đất hấp thụ 

đƣợc bức xạ phát ra từ khí quyển ((1 - ε) Lλ↓) thƣờng rất nhỏ so với phần phát xạ của mặt 

đất. Thực tế tính toán, đối với các bề mặt tự nhiên, bức xạ bề mặt sẽ đƣợc biểu diễn gần 

đúng nhƣ sau [13]:  

Rλ = ε Bλ      (2.8.3) 
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2.4.3.2. Quy trình công nghệ 

Quy trình công nghệ thành lập bản đồ số nhiệt độ bề mặt mô tả nhƣ trong hình 

dƣới. Trong sơ đồ quy trình công nghệ này, các bƣớc xử lý là giống nhau cho các loại ảnh 

nhƣng quy trình tính toán cụ thể là khác nhau do đặc tính ảnh khác nhau. 

Quy trình công nghệ gồm các bƣớc xử lý gồm: 

- Thu thập dữ liệu 

- Hiệu chỉnh hình học 

- Hiệu chỉnh phổ 

- Tính toán ảnh nhiệt độ bề mặt 

- Hiệu chỉnh ảnh nhiệt độ bề mặt. 

- Biên tập trình bầy bản đồ nhiệt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.11. Sơ đồ quy trình công nghệ thành lập bản đồ số nhiệt độ bề mặt 

Quy trình công nghệ đƣợc thực hiện theo các bƣớc sau: 

Thu thập dữ liệu. 

Dữ liệu đầu vào cho quá trình chiết xuất nhiệt độ bao gồm: 

- Tƣ liệu ảnh vệ tinh; 

Ảnh chỉ số thực vật 

Tƣ liệu ảnh vệ tinh Dữ liệu bản đồ 

Hiệu chỉnh hình học 

Hiệu chỉnh phổ 

Tính toán ảnh nhiệt 

Ảnh nhiệt hiệu chỉnh 

Ảnh nhiệt hiệu chỉnh 

Ảnh độ phát xạ 

Số liệu thực địa 

Bản đồ nhiệt độ 
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- Dữ liệu bản đồ liên quan (bản đồ địa hình, dữ liệu DEM); 

- Số liệu thống kê thực địa của nhiệt độ đo bề mặt đất. 

Hiệu chỉnh hình học. 

Tƣ liệu ảnh vệ tinh đƣợc nắn chỉnh hình học về hệ tọa độ, hệ quy chiếu xác định, 

phù hợp với điều kiện khu vực thực địa. Ảnh vệ tinh đƣợc nắn chỉnh hình học dựa trên dữ 

liệu bản đồ địa hình, dữ liệu DEM của khu vực thực nghiệm. Độ chính xác hình học đảm 

bảo độ chính xác theo tỷ lệ bản đồ. 

Nắn chỉnh hình học nhằm loại bỏ các ảnh hƣởng làm sai lệch vị trí các điểm ảnh 

trên ảnh và đƣa ảnh về một hệ tọa đô nhất định nào đó. Do vậy tùy theo mục đích và yêu 

cầu độ chính xác mà có các phƣơng thức nắn chỉnh hình học khác nhau. Tuy nhiên, phần 

lớn các phƣơng thức đều tuân theo các trình tự cơ bản của hiệu chỉnh hình học nhƣ sau: 

- Lựa chọn phép chiếu, hệ quy chiếu cho hệ tọa độ mà cho ảnh sau khi nắn chỉnh 

hình học. 

- Lựa chọn mô hình nắn chỉnh hình học. 

- Lựa chọn điểm khống chế, các dạng điểm lƣới tham khảo… (Tùy theo yêu cầu 

của mô hình, bƣớc này có thể thực hiện có thể không) 

- Tính toán các tham số của mô hình. 

- Kiểm tra độ chính xác của mô hình. 

- Nắn chỉnh hình học cho toàn ảnh trên cơ sở mô hình đã tính toán. 

- Nội suy tái chia mẫu ảnh. 

 - Kiểm tra độ chính xác nắn ảnh. 

Hiệu chỉnh phổ. 

Sau khi nắn chỉnh hình học, ta tiến hành hiệu chỉnh phổ ảnh vệ tinh. Ảnh vệ tinh 

đƣợc hiệu chỉnh phổ theo các bƣớc sau: 

- Hiệu chỉnh phổ trƣớc đầu thu: Bức xạ phổ của từng kênh ảnh có bƣớc sóng λ ký 

hiệu là Lλ, đây chính là năng lƣợng bức xạ của kênh ảnh ở đỉnh khí quyển, hay còn gọi là 

ảnh bức xạ trƣớc đầu thu. 
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- Hiệu chỉnh phổ trên đỉnh khí quyển: Từ bức xạ phổ trƣớc đầu thu, sử dụng mối 

quan hệ mô hình phản xạ của ảnh trƣớc đầu thu để tính toán hiệu chỉnh phổ trên đỉnh khí 

quyển 

- Hiệu chỉnh phổ ở bề mặt đất. Hiệu chỉnh phổ ở bề mặt đất nhằm loại bỏ ảnh 

hƣởng của khí quyển và các yếu tố tác động của môi trƣờng tới nhiệt độ độ bề mặt. 

Biến đổi các kênh ảnh đa phổ của đầu thu MODIS có các trị số nguyên dƣơng (SI-

Scaled integer) mức 1B về ảnh bức xạ phổ trƣớc đầu thu Lλ đòi hỏi cần biết giới hạn trên 

và giới hạn dƣới của các tham số RS và Rb. Phép biến đổi đƣợc mô tả bằng phƣơng trình 

sau: 

Lλ = RS (SIλ – Rb)                 (2.4.8) 

Trong đó SIλ là ảnh gốc mang trị số nguyên dƣơng của kênh λ với độ phân giải bức 

xạ 16 bit. 

Trong trƣờng hợp cụ thể sử dụng kênh ảnh 31 và 32 (kênh TIR) để xác định nhiệt 

bề mặt LST (Landsurface Tem-perature), giá trị RS và Rb đƣợc xác định theo công thức 

sau: 

32767

minmax
LL

R
S


  

                                                                                                          (2.4.9) 

minmax

min
.32767

LL

L
R

b


  

Ảnh Lλ tính theo (6) và (7) có đơn vị là W/(m2.Sr.
m

). Sau khi biến đổi SIλ về 

Lλ, chúng ta sử dụng Lλ, để tính ảnh “nhiệt độ sáng” BT (Bright Temperature). 

Tính toán ảnh nhiệt độ bề mặt. 

Sau khi hiệu chỉnh phổ ảnh vệ tinh về ảnh phản xạ ở bề mặt đất, ta tiến hành tính 

toán nhiệt độ bề mặt.  Cách thức tính toán nhiệt độ phát xạ bề mặt từ ảnh MODIS. 

Nhiệt độ bề mặt đƣợc tính toán dựa trên giá trị phát xạ của kênh 31 và 32 theo 

công thức: 

31 32 31 32
1 2 3 1 2 32 2

1 1

2 2
S

T T T T
T A A A B B B C

   

   

        
         
     (2.4.10) 

Trong đó: 
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∆ε = 0.5(ε31 - ε32)và ∆ε = 0.5(ε31+ ε32)  

ε31, ε32 là các giá trị phát xạ bề mặt của kênh 31 và 32. 

T31 và T32 là nhiệt độ sáng của kênh 31 và 32 đƣợc tính theo công thức: 

2

5

2
*ln 1

hc

kT
hc

L





 

 
       (2.4.11) 

(k là hằng số Stefan-Boltzmann, h là hằng số Plank, L là bức xạ, λ là bƣớc sóng) 

Các hệ số A1,A2,A3,B1,B2,B3,C là các hệ số đƣợc tính ra bằng cách nội suy trong 

bảng tra LUT (Look up tables). Bảng tra LUT đƣợc tính bằng hồi quy tuyến tính trên ảnh 

Modis mô phỏng dữ liệu từ tính toán chuyển đổi phóng bức xạ trên phạm vi điều kiện bề 

mặt và khí quyển. 

Tính toán ảnh độ phát xạ. 

Trên bề mặt đất có rất nhiều các đối tƣợng khác nhau nên mức độ phát xạ khác 

nhau. Mục đích của việc tính toán độ phát xạ bề mặt nhằm hiệu chỉnh độ phát xạ của các 

đối tƣợng trên bề mặt phù hợp với mức độ phát xạ của chúng. Độ phát xạ bề mặt đƣợc 

tính toán dựa trên chỉ số thực vật NDVI.  

Công cụ tính toán là phần mềm ENVI với tool Band Math. Ảnh bức xạ phổ đƣợc 

chiết tách ra kênh hồng ngoại gần (NIR), kênh đỏ (R).  

Hiệu chỉnh ảnh nhiệt độ bề mặt. 

Hiệu chỉnh nhiệt độ theo độ phát xạ bề mặt đƣợc tính theo hàm: 

Thc = f(Lλ,ε)         (2.4.16) 

Trong đó: Thc là nhiệt độ hiệu chỉnh, Lλ là bức xạ ảnh, ε là độ phát xạ bề mặt. 

Sau khi hiệu chỉnh nhiệt độ theo độ phát xạ bề mặt, ta tiến hành hiệu chỉnh nhiệt 

độ theo số liệu đo thực địa theo hàm số: 

Thc = f(x)      (2.4.17) 

Trong đó f(x) là hàm hồi quy.  Từ số liệu của các trạm đo đạc nhiệt độ bề mặt của 

các trạm khí tƣợng, xây dựng hàm hồi quy giữa giá trị nhiệt độ đo và giá trị nhiệt độ tính 

theo hàm số: 

    Td = f (x)        (2.4.18) 

Với x = Tt 
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Trong đó:  Td là giá trị nhiệt độ đo tại các trạm 

  Tt là giá trị nhiệt độ tính từ ảnh vệ tinh. 

Thông thƣờng, hàm f có thể là hàm hồi quy tuyến tính bậc nhất hoặc bậc 2: 

Kết quả ta xuất đƣợc bản đồ nhiệt độ chiết xuất từ tƣ liệu ảnh vệ tinh theo tỷ lệ 

thành lập. Từ kết quả ảnh nhiệt độ bề mặt đã đƣợc hiệu chỉnh ta kiểu tra so sánh đối 

chứng với các số liệu thực địa. Kết quả đạt yêu cầu sẽ đƣợc đƣa vào quá trình xử lý biên 

tập để ra ảnh/bản đồ ảnh nhiệt độ bề mặt 

2.4.3.3. Thực nghiệm 

Trên bề mặt đất có rất nhiều các đối tƣợng khác nhau nên mức độ phát xạ khác 

nhau. Mục đích của việc tính toán độ phát xạ bề mặt nhằm hiệu chỉnh độ phát xạ của các 

đối tƣợng trên bề mặt phù hợp với mức độ phát xạ của chúng. 

Độ phát xạ bề mặt đƣợc tính toán dựa trên chỉ số thực vật NDVI.  

Kết quả ta xuất đƣợc bản đồ nhiệt độ bề mặt chiết xuất từ tƣ liệu ảnh vệ tinh theo 

tỷ lệ thành lập. 

Hình 2.12. Bản đồ phân bố nhiệt độ bề mặt sử dụng tư liệu MODIS 

2.4.4. Xác định độ ẩm bề mặt sử dụng tư liệu viễn thám 

2.4.4.1. Cơ sở khoa học 

Độ ẩm bề mặt đất là một trong các tham số quan trọng trong các quá trình thủy 

văn, ảnh hƣởng đến sự trao đổi nƣớc và năng lƣợng tại bề mặt đất và trong không khí. Độ 

chính xác ƣớc tính của các tham số về không gian và thời gian của độ ẩm của đất là rất 

quan trọng cho nhiều nghiên cứu môi trƣờng. 

Hiện nay, viễn thám Radar cung cấp một khả năng duy nhất cho ƣớc tính độ ẩm 

của đất bằng cách đo bức xạ điện từ trong vùng vi sóng từ 0,5 đến 100 cm. Tiến bộ lớn đã 

đƣợc thực hiện trong lập bản đồ độ ẩm đất khu vực với cảm biến của sóng ngắn đang hoạt 

động. Cƣờng độ của tín hiệu nhận đƣợc đƣợc so sánh và đƣợc thu về để xác định hệ số 

tán xạ của bề mặt, điều này đã đƣợc chứng minh là có kết quả tốt trong tính toán độ ẩm 

đất. Các cấu trúc hình ảnh phổ biến nhất của sóng ngắn hoạt động là radar khẩu độ tổng 

hợp (SAR), truyền một loạt các xung đi qua ăng ten radar. Các hệ thống SAR có thể cung 

cấp độ phân giải theo thứ tự của hàng chục mét trên một chiều rộng mặt đất từ 50-500 
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km.Hiện nay, có năm hoạt động chính của hệ thống vệ tinh SAR với tần số thích hợp để 

thu hồi độ ẩm của đất: ESA ERS-1/2 với C-band SAR, ESA ENVISAT (ERS-3) với C-

band Asar (Advanced SAR), RADARSAT-1/2 của Canada, hay với L-band của ALOS-

PALSAR (Advanced Land Observation System - Phased Array Satellite L-band SAR, 

JERS-2), cũng nhƣ sự ra mắt thành công gần đây của Đức với kênh X trên Terra-SAT. 

Radar, tổng giá trị tán xạ phân cực στpp từ bề mặt là tổng của ba thành phần: 

 (2.9.1) 

Giá trị đầu tiên là bề mặt đất giá trị tán xạ phản hồi, σspp. Sự suy giảm hai chiều 

thông qua một lớp thảm thực vật của tín hiệu quang học τc. Các thành phần thứ hai và thứ 

ba đại diện cho tán xạ từ thảm thực vật khối lƣợng σ
vol

pp và sự tƣơng tác giữa thảm thực 

vật và đất bề mặt σ
int

pp. Đối với bề mặt đất lộ thiên hoặc bề mặt với thảm thực vật mỏng, 

σ
s
pp đóng vai trò chi phối tín hiệu nhận đƣợc và chịu ảnh hƣởng chủ yếu do độ ẩm của đất 

và độ gồ ghề bề mặt. Đối với các khu vực mà lớp thảm thực vật dày, tán xạ đƣợc xác định 

chịu ảnh hƣởng phần lớn bởi tán xạ từ tán thảm thực vật. 

Nhiều mô hình lý thuyết, thực nghiệm, và bán thực nghiệm đã đƣợc phát triển kể 

từ khi bắt đầu nghiên cứu ảnh SAR liên quan đến hệ số tán xạ SAR và độ ẩm của đất 

thông qua sự tƣơng tác của các hằng số điện môi của đất trống và nƣớc. 

+ Giả thiết tiệm cận; 

+ Ƣớc tính tiệm cận; 

Mô hình thực nghiệm thƣờng đƣợc bắt nguồn từ các phép đo thực tế để thiết lập 

các mối quan hệ chính giữa kết quả thực nghiệm và độ ẩm đất từ những số liệu tán xạ. Ƣu 

điểm chính của mô hình tán xạ thực nghiệm trên mô hình tán xạ lý thuyết là nhiều bề mặt 

tự nhiên trên thực tế không thỏa mãn các điều kiện của mô hình lý thuyết tán xạ, các mô 

hình tán xạ có sẵn không cung cấp kết quả phù hợp tốt với các quan sát thực nghiệm. Các 

mô hình thực nghiệm khác dựa trên việc sử dụng sự đa dạng của phân cực ngang và phân 

cực dọc cũng đã đƣợc phát triển để lấy tham số về độ gồ ghề bề mặt và các thông số độ 

ẩm. 
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Phƣơng pháp thực nghiệm mang lại kết quả độ ẩm đất thƣờng chính xác nhƣng có 

thể không áp dụng cho các bộ dữ liệu vƣợt quá các điều kiện hiệu chuẩn, kể từ khi một số 

lƣợng lớn các phép đo thực nghiệm đƣợc tiến hành để thu đƣợc kết quả thống kê tổng hợp 

và thiết lập một mối quan hệ chính giữa thực nghiệm và giá trị của độ ẩm đất với những 

giá trị tán xạ, trong khi mô hình thực nghiệm hiện nay thƣờng có nguồn gốc từ một số 

giới hạn đo đạc thực tế. 

Ngoài ra, ở mô hình bán thực nghiệm tán xạ, đại diện cho một giả thiết chấp nhận 

đƣợc giữa các phƣơng pháp tiếp cận lý thuyết và thực nghiệm, đã đƣợc phát triển dựa trên 

một nền tảng lý thuyết với các thông số mô hình thu đƣợc từ các dữ liệu thực nghiệm. 

Trong hầu hết trƣờng hợp, các loại mô hình này phù hợp với các điều kiện bề mặt đất 

trống hơn là các bề mặt thảm thực vật. 

2.4.4.2 Quy trình công nghệ 

Đây là quy trình công nghệ xác định độ ẩm đất bằng công nghệ viễn thám xây 

dựng cho loại ảnh radar ENVISAT-ASAR. 

Đầu thu ảnh Radar độ mở tổng hợp tiên tiến ASAR, hoạt động ở băng C (5.7 cm), 

đƣợc thiết kế để tiếp nối các đầu thu ERS-1/2. Ngoài ra đầu thu ASAR đƣợc thiết kế để 

tăng cƣờng thêm khả năng trùm phủ, khoảng giá trị của góc tới, các kiểu phân cực và các 

chế độ hoạt động. Độ rộng dải chụp của ảnh ENVISAT/ASAR có thể thay đổi tùy theo 

các kiểu chụp nên tần xuất chụp lặp lớn hơn vệ tinh ERS. Hệ thống chụp ảnh 

ENVISAT/ASAR cho phép chụp ảnh liên tục theo các kiểu phân cực khác nhau. Đầu thu 

ASAR có thể hoạt động nhƣ một đầu thu chụp radar thông thƣờng (ASAR Stripmap 

Mode) hoặc ở chế độ quét ScanSAR (ASAR ScanSAR Mode). 

Trong sơ đồ này, các bƣớc xử lý chính nhƣ sau: 

- Thu thập dữ liệu. 

- Xử lý ảnh ENVISAT-ASAR. 

- Xây dựng hàm quan hệ giữa giá trị tán xạ ngƣợc trên ảnh và giá trị độ ẩm đất. 

- Chiết xuất thông tin độ ẩm đất. 

- Thành lập bản đồ độ ẩm đất. 
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Hình 2.13. Sơ đồ quy trình công nghệ xác định độ ẩm đất bằng công nghệ viễn thám  sử 

dụng ảnh ENVISAT-ASAR. 

Giải thích quy trình công nghệ. 

 Quy trình công nghệ xác định độ ẩm đất bằng công nghệ viễn thám  sử dụng ảnh 

ENVISAT-ASAR đƣợc thực hiện theo các bƣớc sau đây: 

Thu thập dữ liệu. 

- Ảnh vệ tinh ENVISAT-ASAR. 

- Dữ liệu quan trắc độ ẩm đất. 

- Bản đồ địa hình tỉ lệ 1:25.000 của khu vực. 

- Mô hình số độ cao độ phân giải 30 m trở lên. 

- Dữ liệu ảnh chỉ số thực vật NDVI 

Trong đó, dữ liệu quan trắc độ ẩm đất và dữ liệu ảnh vệ tinh ENVISAT ASAR 

phải cùng thời điểm hoặc có thời điểm không quá chênh lệch. 

Chỉ số thực vật 

NDVI 

Chiết xuất giá trị tán xạ phản hồi đối 

với độ ẩm đất tại vị trí đo 

Chiết xuất thông tin độ ẩm đất 

trên ảnh radar 

Xây dựng mối liên hệ giữa độ ẩm đất 

và giá trị tán xạ phản hồi 

Dữ liệu ảnh Radar   

(ENVISAT ASAR) 

 

Định chuẩn ảnh  

Lọc ảnh  
 

Nắn chỉnh hình học  

Số liệu độ ẩm thực tế 

Thành lập bản đồ độ ẩm đất 
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Dữ liệu bản đồ địa hình và mô hình số độ cao là để nhằm phục vụ công tác nắn 

chỉnh hình học ảnh ENVISAT- ASAR do đó cần phải đảm bảo độ chính xác và yêu cầu 

của công tác nắn chỉnh hình học. 

Dữ liệu ảnh chỉ số thực vật NDVI phục vụ cho công tác tính toán hiệu chỉnh độ 

ẩm. 

Xử lý ảnh ENVISAT-ASAR. 

Xử lý ảnh ENVISAT-ASAR theo các bƣớc sau: 

+ Định chuẩn ảnh ENVISAT-ASAR: Việc định chuẩn ảnh sẽ đƣợc thực hiện trên 

phần mềm NEST4C. Kết quả của quá trình này là ảnh ASAR đƣợc chuyển sang giá trị db. 

+ Lọc ảnh ENVISAT-ASAR. 

Việc giảm nhiễu phải bảo đảm sao cho mất mát thông tin là ít nhất, do đó phải chọn 

bộ lọc thích hợp. Trong các vùng đồng nhất, bộ lọc phải bảo toàn thông tin bức xạ và các 

bờ ranh giới giữa các vùng khác nhau. Ở các vùng có cấu trúc, bộ lọc phải bảo toàn cả 

thông tin bức xạ và thông tin về cấu trúc. 

Trong nghiên cứu này, bộ lọc đƣợc sử dụng là nhóm AdaptIIIe với kích thƣớc 7x7. 

Có thể sử dụng bộ lọc Lee, Frost tùy theo đặc điểm riêng biệt từng khu vực. 

+ Hiệu chỉnh hình học ENVISAT-ASAR. 

Ảnh radar đƣợc thu với góc nghiêng và sử dụng nguồn bức xạ phát đi từ một máy 

phát đặt cùng trên máy bay hay vệ tinh với máy thu nên trên ảnh radar tồn tại nhiều dạng 

sai số hình học khác nhau. Trong đó có những sai số mang tính hệ thống và có thể nắn 

chỉnh bằng các phép nắn chỉnh hình học quen thuộc. Nhƣng bên cạnh đó cũng có những 

sai số mang tính cục bộ nhƣ những sai số do ảnh hƣởng của địa hình. Để loại bỏ các sai số 

dạng này cần phải có mô hình số độ cao của khu vực và các thông số xác định vị trí của 

máy thu. Nắn chỉnh hình học với ảnh vệ tinh và ảnh radar nói riêng trong đề tài dựa vào 

mô hình vật lý 

 Thông thƣờng phƣơng pháp nắn ảnh sử dụng mô hình vật lý  đƣợc sử dụng nhiều, 

tùy thuộc vào yêu cầu độ chính xác mà ta nắn ảnh ở các mức khác nhau bằng các phần 

mềm chuyên dùng nhƣ ERDAS, PCI…. 

 Phƣơng pháp nắn ảnh đa thức cũng có thể đƣợc sử dụng với yêu cầu độ chính xác 

về mặt vị trí không cao phục vụ cho những bản đồ có tỉ lệ nhỏ. Việc hiệu chỉnh hình học 

có thể thực hiện ngay trên phần mềm NEST4C. 

Xây dựng hàm quan hệ giữa giá trị tán xạ ngược trên ảnh và giá trị độ ẩm đất. 

Để xác định hàm quan hệ giữa giá trị tán xạ ngƣợc trên ảnh và giá trị độ ẩm đất thì 

ta thực hiện công việc “Chiết xuất giá trị tán xạ phản hồi đối với độ ẩm đất tại vị trí 
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đo”. Thực chất là tại mỗi vị trí đo giá trị độ ẩm, ta lấy giá trị tán xạ phản hồi ở trên ảnh. 

Công việc này đƣợc thực hiện bằng phần mềm ENVI. 

Chiết xuất thông tin độ ẩm đất. 

Sử dụng hệ số hàm tuyến tính và các giá trị tán xạ ngƣợc và NDVI tính giá trị độ 

ẩm cho toàn ảnh theo công thức (4.1). Kết quả của quá trình này là ảnh độ ẩm với đơn vị 

(%). 

Thành lập bản đồ độ ẩm đất. 

Trên cơ sở tính toán độ ẩm đất tiến hành phân ngƣỡng và biên tập bản đồ độ ẩm 

đất bằng phần mềm ArcGis. 

2.4.4.3. Thực nghiệm 

Phần mềm đƣợc sử dụng trong thực nghiệm xử lý ảnh Radar là NEST 4C và ENVI. 

Các bƣớc thực nghiệm: 

- Nhập ảnh vào phần mềm NEST 4C 

- Định chuẩn ảnh và chuyển đổi giá trị Power sang db 

- Nắn chỉnh hình học 

- Lọc ảnh 

- Chiết tách giá trị tán xạ phản hồi tại các tọa độ bằng Envi 

- Xây dựng bảng thống kê 

- Tính toán các hệ số của phương trình độ ẩm 

- Giải phương trình được kết quả độ ẩm tính từ ảnh ENVISAT ASAR 

Từ dữ liệu ảnh ENVISAT ASAR, qua quá trình tiền xử lý ( định chuẩn, lọc và nắn 

chỉnh hình học) bằng phần mềm NEST. Giá trị tán xạ phản hồi của ảnh σ0 đƣợc tính bằng 

phần mềm ENVI. Cũng sử dụng phần mềm ENVI ta tính đƣợc độ ẩm đất của khu vực 

tỉnh Đăk Nông 

Sau đó phân ngƣỡng giá trị độ ẩm bằng phần mềm ENVI: 

Sau khi có đƣợc các giá trị độ ẩm đã phân ngƣỡng, chúng tôi tiến hành biên tập và 

thành lập bản đồ độ ẩm bằng phần mềm ARC GIS 9.3.  

Hình 2.14. Bản đồ độ ẩm khu vực tỉnh Đăk Nông ngày 18/03/2012 

2.4.4.4. Đánh giá độ chính xác 

Kết quả tính toán độ ẩm từ ảnh RADAR đƣợc so sánh với số liệu độ ẩm đất đo 

thực địa ở 28 điểm đo và giá trị độ ẩm trên trang Web dữ liệu độ ẩm toàn cầu 
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http://www.ipf.tuwien.ac.at/RADAR/dv_new/ipfdv/index.php?dataviewer=ascat cho thấy 

độ chính xác của kết quả tính toán hoàn toàn đạt yêu cầu. 

Bảng 2.4. So sánh số liệu độ ẩm đất đo thực địa với dữ liệu tính toán từ ảnh RADAR 

và số liệu độ ẩm đất toàn cầu KV Đăk Nông 

STT Tên điểm đo Tọa độ 

Ws(%) 

(đo 

thực 

địa) 

Ws(%) 

(lấy từ 

web) 

Ws(%) 

(tính) 

Delta 

(Wđo-

Wtính) 

Delta 

(Wweb-

Wtính) 

1 TT Kiến Đức –  

huyện Đăk Rlấp 

11°59'48.9844''N 

107°31'4.017''E 
37.93 41.17 35.795 2.135 5.375 

2 TT Kiến Đức –  

huyện Đăk Rlấp 

11°59'43.63''N 

107°31'44''E 
41.86 40.17 36.004 5.856 4.166 

3 Xã Đăk Bút So – 

huyện Tuy Đức 

12°7'0.4894''N 

107°24'55.7003''E 
23.6 30.8 28.988 -5.388 1.812 

4 Xã Đăk N‟Drung 

– huyện Đăk 

Song 

12°11'46.0885''N 

107°34'37.182''E 
28.63 27.77 33.27 -4.64 -5.5 

5 Xã Quảng Thành 

– thị xã Gia 

Nghĩa 

12°1'44.868''N 

107°41'15.7214''E 
26.17 21.1 24.759 1.411 -3.659 

6 Xã Quảng Thành 

– thị xã Gia 

Nghĩa 

12°1'33.76''N 

107°41'5.78'E 
23.46 23.56 24.26 -0.8 -0.7 

7 Phƣờng Nghĩa 

Tân – Thị xã Gia 

Nghĩa 

11°59'56.9566''N 

107°41'2.126''E 
22.32 24.67 23.928 -1.608 0.742 

8 Xã Đăk Hà – 

huyện Đăk 

Glong 

11°52'32.33''N 

106°59'21.56''E 
37.63 41.2 36.7319 0.8981 4.4681 

9 Xã Đăk Hà - 11°52'55.2418''N 39.47 41.2 36.565 2.905 4.635 

http://www.ipf.tuwien.ac.at/RADAR/dv_new/ipfdv/index.php?dataviewer=ascat
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huyện Đăk 

Glong 

106°59'11.8874''E 

10 Xã Quảng Sơn  – 

huyện Đăk 

Glong 

11°54'59.98''N 

106°51'56.1''E 
38.54 43.98 35.262 3.278 8.718 

11 Xã Quảng Phú – 

huyện Krông Nô 

12°31'44.5166''N 

107°52'16.9608''E 
37.55 35.58 34.825 2.725 0.755 

12 Xã Đăk Năng, 

huyện Krông Nô 

12°31'1.375''N 

107°52'27.08''E 
9.45 14.57 12.6138 

-

3.1638 
1.9562 

13 Xã Đăk Drô – 

huyện Krông Nô 

12°31'18.7194''N 

107°50'11.2787''E 
7.63 7.95 9.064 -1.434 -1.114 

14 Xã Đăk Lao – 

huyện Đăk Mil 

12°27'0.3272''N 

107°37'39.0414''E 
37.46 32.39 35.097 2.363 -2.707 

15 Xã Nâm N‟Jang - 

huyện Đăk Song 

12°11'46.1112''N 

107°34'37.1622''E 
29.07 29.27 34.196 -5.126 -4.926 

16 Xã Đăk Hòa – 

huyện Đăk Song 

12°10'20.6368''N 

107°34'15.9964''E 
38.09 30.12 35.798 2.292 -5.678 

17 
Xã Trúc Sơn  – 

huyện Cƣ Jút 

12°34'51.1241''N 

1 

07°51'8.8668''E 

20.39 23.19 25.456 -5.066 -2.266 

18 Xã Nam Dong – 

huyện Cƣ Jút 

12°34'18.2521''N 

107°50'48.0872''E 
12.38 19.4 12.961 -0.581 6.439 

19 Xã Đức xuyên – 

huyện Krông Nô 

12°24'12.515''N 

107°46'36.7234''E 
25.21 24.73 25.126 0.084 -0.396 

20 Xã Quảng Phú – 

huyện Krông Nô 

12°26'49.4268''N 

107°51'22.8485''E 
6.75 15.59 2.66 4.09 12.93 

21 Xã Đăk Wil – 

huyện Cƣ Jút 

12°34'44.325''N 

107°51'7.672''E 
3.15 2.63 1.089 2.061 1.541 

22 Huyện Đăk Mil 12°27'45.22''N 25.19 30.15 25.728 -0.538 4.422 
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107°37'35.114''E 

23 Xã Đăk Lao – 

huyện Đăk Mil 

12°27'0.3272''N 

107°37'39.0414''E 
29.61 26.39 26.924 2.686 -0.534 

24 Xã Đức Mạnh – 

huyện Đăk Mil 

12°27'30.45''N 

107°37'1.141''E 
34.14 31.15 33.934 0.206 -2.784 

25 Xã Quảng Thành 

– thị xã Gia 

Nghĩa 

12°1'32.0272''N 

107°41'21.3403''E 
25.79 23.56 25.559 0.231 -1.999 

26 Xã Đăk Wil – 

huyện Cƣ Jút 

12°32'54.34''N 

107°52'6.45''E 
12.21 19.63 12.944 -0.734 6.686 

27 Xã Đăk Wil - 

huyện Cƣ Jút 

12°34'59. 25''N 

107°51'56.233'E 
9.76 9.63 13.819 -4.059 -4.189 

28 TT Đăk Mâm – 

huyện Krông Nô 

12°25'45.55''N 

107°52'12.4555''E 
31.29 25.65 34.128 -2.838 -8.478 

2.4.5. Xác định lượng mưa sử dụng tư liệu viễn thám 

2.4.5.1. Cơ sở tính toán lượng mưa sử dụng dữ liệu toàn cầu và chiết xuất trên mô hình 

IFAS 

Vấn đề cơ bản đặt ra đối với việc bổ sung nguồn dữ liệu mƣa cho các vùng có trạm 

quan trắc thƣa sử dụng công nghệ viễn thám là các xử lý, đồng bộ nhằm chiết tách thông 

tin lƣợng mƣa cho khu vực cần thiết. Thông tin lƣợng mƣa theo thời gian thực là một 

thông tin rất cần thiết để cảnh báo về các tai biến nguy hiểm nhƣ lũ lụt và sạt lở đất do 

mƣa gây ra. Việc chậm cập nhập thông tin lƣợng mƣa có ảnh hƣởng nghiêm trọng đến 

việc sử dụng các thông tin đó nhằm mục đích cảnh báo sơm. Ứng dụng viễn thám để ƣớc 

tính lƣợng mƣa đã đƣợc coi là một sự bổ sung để đáp ứng nhu cầu đó. Trong nghiên cứu 

này, tác giả tiến hành tính toán lƣợng mƣa ƣớc tính dựa trên dữ liệu MTSAT kết hợp với 

dữ liệu sản phẩm TRMM 2A12 để chiết xuất thông tin lƣợng mƣa trung bình năm sử 

dụng mô hình IFAS. 
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Đối với dữ iệu chính là MTSAT, nhiệt độ của ba kênh hồng ngoại  (6,7 mm (T6.7), 

10,8 mm (T11) và 12,0 mm (T12)) đƣợc sử dụng để phát hiện những đám mây đối lƣu 

sâu: 

- Khi các đám mây trong giai đoạn phát triển và đỉnh của chúng chƣa đạt đến tầng 

bình lƣu thì giá trị tại kênh T6.7 thấp hơn giá trị tại kênh T11 và T12. 

- Giá trị tại các kênh T6.7,T11 và T12 sẽ gần giống hệt nhau khi ngọn của đám mây 

đối lƣu đạt đến tầng bình lƣu. 

- T6.7 có thể cao hơn so với T11 khi đỉnh đám mây  vƣợt qua tầng bình lƣu. 

- Khi sự khác biệt nhiệt độ giữa T11 và T12 tăng lên thi ta có thể quan sát đƣợc các 

đám mây nhỏ, mỏng. 

Ngƣỡng giá trị để phát hiện các đám mây đối lƣu đƣợc điều chỉnh để đặt ƣu tiên 

vào việc cải thiện khả năng phát hiện vùng mƣa. 

Dữ liệu thông tin lƣợng mƣa đƣợc chiết xuất từ ảnh vệ tinh MTSAT trên đƣợc tiến 

hành với ngƣỡng lƣợng mƣa 20 mm/h đƣợc xác định là tiêu chuẩn của mƣa lớn. 

 
Hình 2.15. Quan hệ chặt chẽ giữa khu vực lượng mưa lớn chiết tách từ ảnh vệ tinh  

 Thông tin lƣợng mƣa theo thời gian thực trên hệ thống mƣa toàn cầu thƣờng đƣợc 

chiết xuất từ sự kết hợp hai nguồn dữ liệu MTSAT và TRM 2A12 dựa trên phƣơng pháp 

kết hợp của Maathuis (2006). Thực tế phƣơng pháp này ứng dụng để kết hợp dữ liệu 

MSG (Meteosat Second Generation) với dữ liệu TRMM 2A12. Đặc điểm chính của 

phƣơng pháp này là sự phát triển của mối quan hệ thống kê giữa MSG và TRMM bằng 

cách kết hợp nhóm dữ liệu hồng ngoại của MSG với dữ liệu lấy trung bình của TRMM. 
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Dựa trên phƣơng pháp này, đã thay thế dữ liệu MSG bằng dữ liệu MTSAT với các kênh 

tƣơng ứng. 

Thực tế việc tích hợp hai nguồn dữ liệu MTSAT và TRMM 2A12 để chiết xuất 

thông tin lƣợng mƣa có thể chia làm 3 bƣớc cơ bản: 

- Đồng bộ dữ liệu theo không gian và thời gian 

- Mối quan hệ thống kê (statistical relationship) 

- Chuyển đổi dữ liệu 

Mô hình IFAS với thông tin lƣợng mƣa theo thời gian thực từ ảnh vệ tinh 

Mô hình IFAS đƣợc cụ thể hóa và phát triển thành một giao diện phần mềm, phần 

mềm này có thể chiết xuất dữ liệu lƣợng mƣa theo thời gian gần thực từ ảnh vệ tinh có thể 

thu thập đƣợc mà không phải trả phí. Thiết kế của hệ thống IFAS dựa trên những nền tảng 

cơ sở của một hệ thống dự báo và cảnh báo đƣợc các nhà khoa học cộng tác phát triển, 

với mục tiêu: 

- Phát triển một giao diện xử lý dữ liệu lƣợng mƣa từ ảnh vệ tinh và dữ liệu đo 

lƣợng mƣa ngoài thực địa ở các trạm sẵn có trong khu vực hoặc toàn cầu để phân tích và 

dự báo lũ. 

- Tích hợp hai kiểu mô hình thủy văn có các tham số đƣợc cung cấp (PWRI 

Distributed Hydrologic Model – PDHM và Block-Wise TOP – BTOP model). Các tham 

số trong mô hình có thể ƣớc tính gần đúng và sẵn có trên phạm vi toàn cầu có trong cơ sở 

dữ liệu GIS. 

- Có công cụ phân tích dữ liệu GIS để thiết lập các tham số cho mô hình phân tích 

dự báo, vì vậy không cần phải có phần mềm GIS kèm theo. 

- Phát triển một giao diện đồ họa đơn giản, dễ thực hiện để nhập dữ liệu, mô hình 

hóa, phân tích dòng chảy và đƣa ra dữ liệu cảnh báo. 

- Phân phối phần mềm miễn phí. 

 ICHARM cũng tổ chức các hội thảo kỹ thuật, đào tạo để các nƣớc đang phát triển 

sử dụng các thông tin đƣợc cung cấp và các kỹ thuật một cách dễ dàng nhất. Các hoạt 

động trọn gói nhƣ vậy là các hoạt động then chốt nhằm xây dựng khả năng cho các nƣớc 

này trong việc phân tích và dự báo lũ lụt. 

 Hệ thống phân tích lũ lụt tích hợp bao gồm các hợp phần sau: 



70 

 

- Một hệ thống các vệ tinh quan sát lƣợng mƣa toàn cầu: hệ thống bao gồm các vệ 

tinh của Mỹ, Nhật Bản quan sát lƣợng mƣa ở các khu vực trên thế giới với tần xuất 2 lần 

trong ngày, 

- Dữ liệu quan sát đƣợc xử lý và cung cấp gần thời gian thực: dữ liệu này đƣợc xử lý 

và cung cấp theo từng khu vực trên thế giới với tần xuất nhất định,  

- Các dữ liệu GIS (địa hình khu vực, lớp phủ thực vật/sử dụng đất...) của khu vực 

quan sát, thông thƣờng quan sát theo từng lƣu vực sông 

- Mô hình thủy văn, kết hợp với các dữ liệu đƣợc sửu dụng để phân tích dòng chảy, 

đƣa ra dự báo và cảnh báo ngập lụt trong lƣu vực. 

 Toàn bộ các hợp phần của hệ thống đƣợc mô tả ở hình sau. 

 
Hình 2.16. Các hợp phần của hệ thống IFAS 

Dữ liệu lƣợng mƣa sử dụng trong mô hình 

 Trong các hợp phần của IFAS, có một chức năng kết hợp các dữ liệu lƣợng mƣa 

theo thời gian thực từ vệ tinh. Các dữ liệu mƣa từ vệ tinh nhƣ dữ liệu của NASA-

3B42RT, NOAA-CMORPH, JAXA-GSMaP_NRT.. 

Sau khi khởi động và thiết kế Project cho phần mềm IFAS, trong thanh công cụ 

cua giao diện ta chọn “Rainfall Data Manager”. Ở đây ta có thể tiến hành nhập dữ liệu 
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Thu thập dữ liệu 

Thu thập dữ liệu 

ảnh  

viễn thám khí 

tƣợng 

Thu thập 

dữ liệu khí 

tƣợng 

Xử lý và phân tích  

Kênh hồng ngoại 

và nhiệt độ đỉnh 

mây 

Hàm lƣợng hơi 

nƣớc trong không 

khí 

Đồng bộ dữ liệu 

Tính lƣợng mƣa 

từng thời điểm 

Hiệu chỉnh  

Lƣợng mƣa từng 

thời điểm 

Xây dựng bản đồ 

lƣợng mƣa  

từng thời điểm 

Xây dựng bản đồ 

phân bố mƣa  

cả năm 

Xây dựng bản đồ 

bố lƣợng mƣa  

trung bình năm 

thông tin lƣợng mƣa từ nguồn dữ liệu ngoài (Import) hoặc có thể tải về dữ liệu thông tin 

lƣợng mƣa theo thời gian thực (Download). 

2.4.5.2. Quy trình công nghệ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.17. Quy trình công nghệ xác định lượng mưa bằng công nghệ viễn thám 
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Quy trình công nghệ xác định lƣợng mƣa bằng công nghệ viễn thám dựa trên 

phƣơng pháp tính lƣợng mƣa bằng dựa trên ảnh vệ tinh hồng ngoại và phƣơng pháp ƣớc 

tính lƣợng mƣa từ ảnh radar  

Ảnh radar gồm các loại nhƣ TMI, AMSR-E, SSM/I(F13,14,15) trong đó chủ yếu là 

dữ liệu TRMM 2A12 của đầu thu TMI. 

Ảnh vệ tinh hồng ngoại gồm MTSAT, METEOSAT, GOES trong đó chủ yếu là 

MTSAT. 

Quy trình công nghệ xác định lƣợng mƣa bằng công nghệ viễn thám đƣợc thể hiện 

trong hình 2.18. 

Giải thích quy trình công nghệ. 

Thu thập dữ liệu. 

 + Thu thập dữ liệu khí tƣợng 

 Dữ liệu vệ tinh khí tƣợng có thể dùng là dữ liệu vệ tinh radar khí tƣợng TMI, 

AMSR-E, SSM/I(F13,14,15) và dữ liệu các vệ tinh viễn thám hồng ngoại nhƣ MTSAT, 

METEOSAT, GOES.  hay các vệ tinh radar khí tƣợng. Các dữ liệu này đƣợc thu liên tục 

do dó ta sử dụng một tổ hợp các dữ liệu theo một chuỗi thời gian. 

 + Dữ liệu khí tƣợng. 

 Dữ liệu khí tƣợng từ các trạm quan trắc cùng thời điểm chụp ảnh là nguồn tƣ liệu 

rất quý để xác định chính xác các tham số. 

Xử lý và phân tích ảnh viễn thám. 

 + Sơ đồ xử lý và phân tích ảnh vệ tinh khí tƣợng. 

 Hiện nay, chủ yếu dữ liệu vệ tinh khí tƣợng thƣờng đƣợc truyền dƣới dạng HRIT. 

Dƣới đây xin giới thiệu quy trình xử lý ảnh vệ tinh khí tƣợng truyền dƣới dạng HRIT. 

+ Xử lý ảnh viễn thám. 

 Ảnh viễn thám cần đƣợc định chuẩn hay hiệu chỉnh bức xạ và hiệu chỉnh hình học. 

- Bƣớc tiền xử lý ảnh : 

Đây là bƣớc không thể thiếu khi làm việc với bất kỳ nguồn số liệu vệ tinh nào. 

Trƣớc khi tính toán để đƣa vào phục vụ mô hình IFAS, chúng ta cần phải loại bỏ một số 

nhiễu trên ảnh do bản thân của vệ tinh nhƣ sự không ổn định về vị trí trên quỹ đạo của vệ 
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tinh và do các hiện tƣợng khí quyển mang lại. Quá trình này gọi là tiền xử lý ảnh (pre-

processing). Đối với số liệu vệ tinh MTSAT-1R, các phần cần xử lý cơ bản gồm :   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.18. Sơ đồ xử lý ảnh vệ tinh khí tượng. 

+ Sắp xếp đồng bộ các ảnh vệ tinh theo không gian và thời gian (registration) ;  

+Chuẩn hóa ảnh (normalization),  

+ Sai số do độ cong của bề mặt trái đất 

+ Sai lệch do góc nhìn của vệ tinh,  

+ Sự nhiễu động về giá trị đo đạc,  

+ Hiện tƣợng lóe sáng do chuyển động biểu kiến của mặt trời đối với trái đất.  

- Định chuẩn ảnh vệ tinh khí tƣợng: 

Đối với dữ liệu vệ tinh khí tƣợng, giá trị bức xạ đƣợc hiệu chỉnh thông qua bảng 

tham số hiệu chỉnh đƣợc cập nhật trên trang web nhà cung cấp. Dữ liệu đƣợc mã hóa dƣới 

dạng 16 bit. Giá trị độ xám cũng có thể dùng để tính toán trực tiếp, tuy nhiên việc chuyển 

Dữ liệu vệ tinh  

khí tƣợng dạng HRIT 

Nhập ảnh 

Định chuẩn Bảng hệ số định chuẩn 

Hiệu chỉnh hình học 

Phân tích ảnh 

Xuất dữ liệu 

Biên tập trình bầy kết quả 
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giá trị độ xám về giá trị bức xạ là hết sức cần thiết cho các phân tích phổ bức xạ sau này 

đặc biệt là quá trình phân tích tƣơng quan giữa giá trị phổ trên ảnh với các thông số khí 

tƣợng. 

 Thông thƣờng, bảng định chuẩn đƣợc cung cấp và cập nhật thƣờng xuyên trên 

mạng. Căn cứ vào bảng hệ số định chuẩn mà định chuẩn bức xạ. 

- Hiệu chỉnh hình học ảnh vệ tinh khí tƣợng: 

 Hiệu chỉnh hình học thực chất là quá trình đƣa dữ liệu ảnh vệ tinh về tọa độ yêu 

cầu. Các dữ liệu ảnh vệ tinh hầu hết đƣợc đƣa về hệ tọa độ địa lý.  Cụ thể đối với ảnh 

MTSAT thì dữ liệu đƣợc xử lý theo các bƣớc sau: 

 Số liệu thô nhận đƣợc từ các hệ thống vệ tinh thƣờng hiếm khi thích hợp cho các 

ứng dụng đòi hỏi có độ chính xác cao do có những sai khác về thông tin. Những sai khác 

này có thể do sự sai lệch về mặt hình học gây lên. Các sai lệch về mặt hình học thƣờng 

xuất hiện trong các ảnh vệ tinh mà nguyên nhân gây ra những hiện tƣợng này có thể do sự 

thay đổi độ cao hoặc tốc độ của đầu thu, các tác động của bản thân đối tƣợng, hoặc các tác 

động của khí quyển. Các bƣớc hiệu chỉnh hình học đƣợc thực hiện thông qua các bƣớc 

sau: 

(1) Lựa chọn phép chiếu thích hợp hoặc bản đồ tham khảo để so sánh điểm với 

điểm của một ảnh này với một ảnh khác hoặc bản đồ khác; hiệu chỉnh một ảnh tới một 

phép chiếu bản đồ định sẵn. 

(2) Lựa chọn một lƣới cân đối cho khớp với phép chiếu đƣa ra (Xác định vị trí và 

khoảng cách của các điểm lƣới). 

(3) Lựa chọn một tập hợp các điểm khống chế mặt đất (GCP‟s) – các pixel đƣợc 

định vị trên bản đồ nền (base map) có thể xác định chính xác. 

(4) Xác định phép biến đổi và tính toán các vị trí của các điểm lƣới tham khảo 

(reference grid) trong hệ tọa độ ảnh. Các phép biến đổi nên làm biến dạng lƣới theo cách 

mà khoảng cách trung bình giữa các pixel GCP và vị trí của chúng trên bản đồ là nhỏ 

nhất. 

(5) Lƣu lại giá trị ảnh để mà gán các giá trị mức xám cho mỗi điểm lƣới. 

Hiệu chỉnh hình học cho ảnh vệ tinh là một việc làm cần thiết đối với tất cả các 

loại số liệu vệ tinh nhằm mục đích đƣa ra các thông tin chính xác cho các ứng dụng đòi 
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hỏi sự chính xác của thông tin đầu vào. Nó cung cấp sự quan trắc chính xác tại mỗi pixel 

và giải thích một số vấn đề về sự khác nhau về kích thƣớc của các pixel lấy mẫu lại. 

Trong giới hạn của nghiên cứu ở trên đã chỉ ra một số phƣơng pháp hiệu chỉnh 

hình học ảnh vệ tinh. Nó cũng chỉ ra việc phải xác định các điểm GCP. Tuy nhiên ảnh đòi 

hỏi phải ở điều kiện ít mây thì mới có thể xác định đƣợc điểm GCP một cách chính xác, 

khi trời có mây việc xác định các điểm đó là rất khó khăn. Để mà có đƣợc kết quả thỏa 

đáng, các điểm GCP phải đƣợc lựa chọn cẩn thận, với khuyến cáo rằng các điểm GCP nên 

đƣợc đặt trên các đƣờng viền ranh giới giữa nƣớc và đất liền, các điểm GCP cũng không 

đƣợc quá nhỏ. Các đƣờng ranh giới phải có các đặc điểm riêng và có thể nhận biết. 

 Phân tích ảnh viễn thám. 

 Phân tích ảnh vệ tinh khí tƣợng gồm 2 quá trình: 

- Quá trình phân tích ảnh viễn thám hồng ngoại. 

- Quá trình phân tích ảnh viễn thám radar. 

Đối với quá trình phân tích ảnh vệ tinh khí tƣợng hồng ngoại, ngƣời ta chiết tách 

các kênh hồng ngoại để tính nhiệt độ đỉnh mây từ độ chói của các kênh hồng ngoại 11µm 

và 12µm và tổng cột hơi nƣớc trong không khí từ theo kênh 6.7 µm. 

Đối với quá trình phân tích ảnh vệ tinh khí tƣợng radar là quá trình tính toán hàm 

lƣợng hơi nƣớc trong không khí, đồng thời trong trƣờng hợp có mƣa sẽ tính đƣợc lƣợng 

mƣa.  

Xây dựng bản đồ phân bố lượng mưa cho từng thời điểm. 

Lƣợng mƣa đƣợc xác định bằng phƣơng pháp kết hợp dữ liệu phân tích ảnh viễn 

thám hồng ngoại và phân tích ảnh viễn thám radar. Trong đó, hai loại dữ liệu này đƣợc 

đồng bộ về mặt thời gian và tiến hành kết hợp để nâng cao độ chính xác ƣớc tính lƣợng 

mƣa từ dữ liệu vệ tinh. 

Từ dữ liệu cƣờng độ lƣợng mƣa trung bình 1 giờ hoặc lƣợng mƣa, có thể tiến hành 

trình bầy biên tập bản đồ phân bố lƣợng mƣa hoặc tiến hành nội suy đƣờng đẳng trị rồi 

mới tiến hành biên tập bản đồ. 

Xây dựng bản đồ phân bố tổng lượng mưa cả năm. 

Nếu tất cả các thời điểm trong năm đều xác định đƣợc lƣợng mƣa thì việc xác định 

lƣợng mƣa của một năm hết sức đơn giản. Ta chỉ việc lấy tổng lƣợng mƣa của các thời 
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điểm trong năm. Với khả năng của vệ tinh MTSAT cho phép giám sát 30 phút ở Bắc Bán 

Cầu và 1h trên toàn cầu thì điều này hoàn toàn có thể xác định đƣợc. 

 

Hình 2.19.  Quy trình thành lập bản đồ lượng mưa 

Các bƣớc thực hiện gồm: 

- Tạo Shape file chứa đựng thông tin về lƣợng mƣa trung bình năm từ các trạm 

quan trắc 

- Tạo bản đồ ranh giới hành chính các tỉnh trên ArGIS 

- Tạo bản đồ lƣợng mƣa trung bình năm của Việt Nam bằng cách nội suy dữ liệu 

lƣợng mƣa quan trắc hoặc dữ liệu chiết tách từ vệ tinh. 

 Xây dựng bản đồ lượng mưa trung bình năm. 

Bản đồ lƣợng mƣa là bản đồ thể hiện sự phân bố của lƣợng mƣa theo không gian. 

Lƣợng mƣa có thể là mm/ giờ, mm/ngày, mm/tháng, mm/năm. 

Bản đồ lƣợng mƣa trung bình năm phải đƣợc xác định dựa trên một chu kỳ nhất 

định ví dụ 20 năm hoặc nhiều hơn. 

Với mỗi mức tổng lƣợng mƣa năm, ta xác định xác xuất hiện của chúng. Tính giá 

trị trung bình cho mức lƣợng mƣa trung bình năm có tần suất xuất hiện trên 10%. 

Nếu xét theo quãng thời gian nhất định, ta chỉ việc tính tổng lƣợng mƣa của các 

thời điểm trong quan trắc trong quãng thời gian đó là xác định đƣợc lƣợng mƣa theo một 

quãng thời gian. Tuy nhiên để xác định lƣợng mƣa trung bình của một khoảng thời gian 

lại hoàn toàn là một khái niệm khác. 

IFAS 

Dữ liệu thông tin lƣợng mƣa theo thời gian 

thực 

Chuẩn hóa dữ liệu và nhập vào 

ArcGIS 

Biên tập và thành lập bản đồ lƣợng mƣa theo 

thời gian thực 
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Hình 2.20. Sơ đồ xây dựng bản đồ phân bố lượng mưa trung bình năm. 

Xét lƣợng mƣa trung bình của một quãng thời gian gồm n thời điểm. Từ giá trị của 

từng thời điểm, ta có một chuỗi các giá trị thiết lập nên biểu đồ phân bố thời điểm theo 

lƣợng mƣa. Thực chất, ta sẽ quan tâm xác xuất lƣợng mƣa đó có thể xuất hiện là bao 

nhiêu thời điểm trong quãng thời gian đó. Ví dụ, lƣợng mƣa 2000 mm/năm xuất hiện với 

tần suất hằng năm nhƣng lƣợng mƣa 2600 mm/ năm chỉ xuất hiện 8 năm một lần. Việc 

xác định lƣợng mƣa trung bình hằng năm thƣờng đƣợc theo dõi trong thời gian dài liên 

tục để phát hiện chu kỳ lặp cũng nhƣ trị trung bình thực. 

2.4.5.3. Thực nghiệm 

Thông tin lƣợng mƣa là một thông tin rất cần thiết để cảnh báo về các tai biến nguy 

hiểm nhƣ lũ lụt và sạt lở đất do mƣa gây ra. Việc chậm cập nhập thông tin lƣợng mƣa có 

ảnh hƣởng nghiêm trọng đến việc sử dụng các thông tin đó nhằm mục đích cảnh báo sớm.  

Thành lập bản đồ lượng mưa theo thời gian thực bằng tư liệu viễn thám. 

 + Dữ liệu thông tin lƣợng mƣa theo thời gian thực từ ảnh vệ tinh 

* Dữ liệu: Thông tin lƣợng mƣa đƣợc chiết xuất từ hệ thống phân tích IFAS đƣợc xử 

lý từ ảnh vệ tinh MTSAT, TRMM cho toàn thế giới  

 * Phạm vi: Khu vực Việt Nam 

 * Độ phân giải không gian đối với mỗi điểm ảnh là 0.05
0
.   

Bản đồ phân bố lƣợng mƣa năm 

Xác định xác xuất 

Loại trừ lƣợng mƣa bất thƣờng 

Tính giá trị trung bình  

Bản đồ phân bố lƣợng mƣa 

trung bình năm  
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Hình 2.21. Dữ liệu lượng mưa theo thời gian thực từ ảnh vệ tinh chiết xuất từ IFAS  

  + Bản đồ lƣợng mƣa theo thời gian thực 

* Phƣơng pháp: Các dữ liệu thông tin lƣợng mƣa chiết xuất từ IFAS sau khi chuẩn 

hóa và đƣợc nhập vào phần mềm ArcGIS để thành lập bản đồ lƣợng mƣa theo thời 

gian thực. 

* Kết quả 

Thành lập bản đồ lượng mưa trung bình năm bằng tư liệu viễn thám  

Việc xây dựng thành lập bản đồ lƣợng mƣa trung bình năm là một yếu tố rất quan 

trọng và cần thiết trong quá trình nghiên cứu về biến đổi khí hậu, là dữ liệu quan trọng 

trong nghiên cứu các tai biến thiên nhiên (lũ lụt, trƣợt lở) cũng nhƣ trong các lĩnh vực 

nghiên cứu về điều kiện tự nhiên của khu vực. Khu vực nghiên cứu đƣợc lựa chọn là toàn 

bộ Việt Nam. 

Dữ liệu chính để thành lập bản đồ lƣợng mƣa trung bình năm đó là dữ liệu lƣợng 

mƣa từ dữ liệu viễn thám. 

Dữ liệu về ranh giới hành chính của Việt Nam đƣợc thiết kế và biên tập trên 

ArcGIS để có đƣợc bản đồ ranh giới hành chính các tỉnh Việt Nam. 

Phƣơng pháp thành lập 

- Tạo Shape file chứa đựng thông tin về lƣợng mƣa trung bình năm chiết xuất từ 

mô hình IFAS sử dụng dữ liệu viễn thám 
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- Tạo bản đồ ranh giới hành chính các tỉnh trên ArGIS 

- Tạo bản đồ lƣợng mƣa trung bình năm của Việt Nam bằng cách nội suy dữ liệu 

lƣợng mƣa quan trắc. 

 - Mở dữ liệu lƣợng mƣa quan trắc và mở bảng thuộc tính của dữ liệu 

 - Tạo dữ liệu không gian cho dữ liệu lƣợng mƣa trung bình năm  

- Mở chức năng Spatial Analyst: Tools > Extension 

- Tạo vùng Interpolation: Spatial Analyst > Options, lựa chọn Analysis mask là 

ranh giới hanh chính các tỉnh Việt Nam và tiến hành  

- Nội suy dữ liệu lƣợng mƣa trung bình năm: 

* Sau cùng, lƣợng mƣa trung bình năm 2011 đƣợc xác định theo quy trình trên, 

đánh giá dựa trên số liệu các trạm mƣa mặt đất. Trên cơ sở, lập hàm tƣơng quan 

Regression để xác định lƣợng mƣa cho năm 2010 và 2012. Hiện nay, tất cả các nƣớc tiên 

tiến trên thế giới (kể cả Hoa kỳ) vấn sử dụng lƣợng mƣa toàn cầu từ hệ thống GMap, đề 

tài BĐKH .02 chỉ sử dụng để thu thập lƣợng mƣa ngày từ ảnh vệ tinh thời tiết, làm chủ 

công nghệ xác định lƣợng mƣa trung bình tháng, năm trên IFAS cho khu vực Việt Nam.  

Hình 2.22. Bản đồ lượng mưa trung bình năm 2012 tại Việt Nam 

2.5. Đánh giá ảnh hƣởng của tai biến thiên nhiên, gián sát biến động sử dụng đất, 

lớp phủ thực vât thông qua chỉ số thực vật 

2.5.1.  Giám sát ảnh hưởng của lũ lụt bằng công nghệ viễn thám 

2.5.1.1. Cơ sở khoa học 

Thực tế cho thấy, diễn biến ngập lụt tại các vùng ven biển diễn ra khá phức tạp và 

không đồng nhất dọc theo dải ven biển Việt Nam bởi tác động của biến đổi khí hậu cũng 

nhƣ ảnh hƣởng của điều kiện tự nhiên, mô hình khai thác sử dụng và quản lý của con 

ngƣời. Chính vì vậy,  phƣơng thức hoạch định sử dụng và quản lý sử dụng hợp lý tài  

nguyên ven biển cần phải có kế hoạch dựa trên việc đánh giá ảnh hƣởng ngập lụt đế đám 

bảo phát triển bền vững. Việc ứng dụng công nghệ viễn thám nói chung và sử dụng tƣ 

liệu vệ tinh độ phân giải cao nói riêng là một hƣớng nghiên cứu hết sức hợp lý, từ đó, có 

thể giám sát, đánh giá, cảnh báo một cách nhanh chóng và khách quan về ngập lụt của đối 

tƣợng này. 
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Cơ sở tƣ liệu viễn thám là phản xạ phổ của các đối tƣợng tự nhiên, có thể phân tích 

và thể hiện, đặc biệt có thể chia tách các vùng của các đối tƣợng trong sử dụng đất với các 

diện tích vùng riêng biệt. Dựa trên đặc trƣng phản xạ phổ của các lớp đối tƣợng, bằng các 

mô hình toán học, phần mềm GIS chuyên Các thông tin về các đối tƣợng sau khi chiết 

tách, có thể tạo ra các bản đồ cảnh báo ngập lụt và tính toán cụ thể diện tích theo từng 

kịch bản cũng nhƣ tổng hợp phân tích kết quả về phân bố ngập lụt. 

Trong khuôn khổ nghiên cứu này, dựa vào cơ sở phƣơng pháp luận nêu trên, quy 

trình kết hợp công nghệ viễn thám và mô hình thủy văn thủy lực trong cảnh báo ảnh 

hƣởng của ngập lụt bởi nƣớc biển dâng đã đƣợc xây dựng. Dựa vào nghiên cứu, kết quả 

của việc cảnh báo ngập lụt và tác động nó, các nhà quản lý có thể đƣa ra các đề xuất giải 

pháp quản lý, quy hoạch bảo vệ phục vụ phát triển bền vững. Để thực hiện có cơ sở khoa 

học và hiệu quả, cần nghiên cứu về một số kịch bản nƣớc biển dâng dựa vào kịch bản 

biến đổi khí hậu đặc trƣng Việt Nam, từ đó lựa chọn thử nghiệm với kịch bản đặc trƣng 

cho vùng nghiên cứu thực nghiệm là vùng lƣu vực sông Ba-Đà Rằng.  

Đến nay, Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng đã hai (02) lần công bố các kịch bản biến 

đổi khí hậu riêng cho Việt Nam sử dụng mô hình động lực khu vực. Có những điểm 

tƣơng đồng và khác nhau giữa 02 lần này. Cụ thể: 

Sự giống nhau giữa 2 kịch bản BĐKH năm 2009 và 2011 của Việt Nam 

-  Các phƣơng pháp và nguồn số liệu để xây dựng kịch bản biến đổi khí hậu, nƣớc 

biển dâng cho Việt Nam đƣợc kế thừa từ các nghiên cứu trƣớc đây và đƣợc cập nhật đến 

năm 2010. Thời kỳ 1980-1999 đƣợc chọn là thời kỳ cơ sở để so sánh sự thay đổi của khí 

hậu và nƣớc biển dâng. 

- Về nhiệt độ: 

+  Theo kịch bản phát thải thấp: Đến cuối thế kỷ 21, nhiệt độ trung bình năm tăng 

từ 1,6 đến 2,2°C trên phần lớn diện tích phía Bắc lãnh thổ và dƣới 1,6°C ở đại bộ phận 

diện tích phía Nam (từ Đà Nắng trở vào). 

+  Theo kịch bản phát thải trung bình: Đến cuối thế kỷ 21, nhiệt độ trung bình tăng 

từ 2 đến 3°C trên phần lớn diện tích cả nƣớc, riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có 

nhiệt độ trung bình tăng nhanh hơn so với những nơi khác. Nhiệt độ thấp nhất trung bình 
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tăng từ 2,2 đến 3,0°C, nhiệt độ cao nhất trung bình tăng từ 2,0 đến 3,2°C. Số ngày có 

nhiệt độ cao nhất trên 35°C tăng từ 15 đến 30 ngày trên phần lớn diện tích cả nƣớc. 

+  Theo kịch bản phát thải cao: Đến cuối thế kỷ 21, nhiệt độ trung bình năm có 

mức tăng phổ biến từ 2,5 đến trên 3,7°C trên hầu hết diện tích nƣớc ta. 

- Về lƣợng mƣa: 

+  Theo kịch bản phát thải thấp: Đến cuối thế kỷ 21, lƣợng mƣa năm tăng phổ biến 

khoảng trên 6%, riêng khu vực Tây Nguyên có mức tăng ít hơn, chỉ vào khoảng dƣới 2%. 

+ Theo kịch bản phát thải trung bình: Đến cuối thế kỷ 21, lƣợng mƣa năm tăng trên 

hầu khắp lãnh thổ. Mức tăng phổ biến từ 2 đến 7%, riêng Tây Nguyên, Nam Trung Bộ 

tăng ít hơn, dƣới 3%, xu thế chung là lƣợng mƣa mùa khô giảm và lƣợng mƣa mùa mƣa 

tăng. Lƣợng mƣa ngày lớn nhất tăng so với thời kỳ 1980-1999 ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ 

và giảm ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ. Tuy nhiên, ở các khu vực khác nhau lại 

có thể xuất hiện ngày mƣa dị thƣờng với lƣợng mƣa gấp đôi so với kỷ lục hiện nay. 

+ Theo kịch bản phát thải cao: Lƣợng mƣa năm vào cuối thế kỷ 21 tăng trên hầu 

khắp lãnh thổ nƣớc ta với mức tăng phổ biến khoảng từ 2 đến 10%, riêng khu vực Tây 

Nguyên có mức tăng ít hơn, khoảng từ 1 đến 4%. 

- Về nƣớc biển dâng: 

+  Theo kịch bản phát thải thấp (B1): Vào cuối thế kỷ 21, mực nƣớc biển dâng cao 

nhất ở khu vực từ Cà Mau đến Kiên Giang trong khoảng từ 54 đến 72cm; thấp nhất ở khu 

vực từ Móng Cái đến Hòn Dấu trong khoảng từ 42 đến 57cm. Trung bình toàn Việt Nam, 

mực nƣớc biển dâng trong khoảng từ 49 đến 64cm. 

+  Theo kịch bản phát thải trung bình (B2): Vào cuối thế kỷ 21, nƣớc biển dâng 

cao nhất ở khu vực từ Cà Mau đến Kiên Giang trong khoảng từ 62 đến 82cm; thấp nhất ở 

khu vực từ Móng Cái đến Hòn Dấu trong khoảng từ 49 đến 64cm. Trung bình toàn Việt 

Nam, mực nƣớc biển dâng trong khoảng từ 57 đến 73cm. 

+ Theo kịch bản phát thải cao (A1 FI): Vào cuối thế kỷ 21, nƣớc biển dâng cao 

nhất ở khu vực từ Cà Mau đến Kiên Giang trong khoảng từ 85 đến 105cm; thấp nhất ở 

khu vực từ Móng Cái đến Hòn Dấu trong khoảng từ 66 đến 85cm.Trung bình toàn Việt 

Nam, mực nƣớc biển dâng trong khoảng từ 78 đến 95cm. 



82 

 

-  Nếu mực nƣớc biển dâng 1m, sẽ có khoảng 39% diện tích đồng bằng sông Cửu 

Long, trên 10% diện tích vùng đồng bằng sông Hồng và Quảng Ninh, trên 2,5% diện tích 

thuộc các tỉnh ven biển miền Trung và trên 20% diện tích Thành phố Hồ Chí Minh có 

nguy cơ bị ngập; gần 35% dân số thuộc các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long, trên 9% 

dân số vùng đồng bằng sông Hồng và Quảng Ninh, gần 9% dân số các tỉnh ven biển miền 

Trung và khoảng 7% dân số thành phố Hồ Chí Minh bị ảnh hƣởng trực tiếp; trên 4% hệ 

thống đƣờng sắt, trên 9% hệ thống quốc lộ và khoảng 12% hệ thống tỉnh lộ của Việt Nam 

sẽ bị ảnh hƣởng. 

- Những điểm mới của kịch bản biến đổi khí hậu, nƣớc biển dâng 

Trƣớc hết, Kịch bản 2011 không phải là kịch bản mới hoàn toàn, mà là phiên bản 

cập nhật của Kịch bản 2009 có tính kế thừa và cập nhật, đƣợc thể hiện trên các mặt sau: 

+  Về phƣơng pháp: Kế thừa các phƣơng pháp chi tiết hóa thống kê đƣợc sử dụng 

trong Kịch bản 2009. Sử dụng thêm phƣơng pháp chi tiết hóa động lực thông qua các mô 

hình động lực khu vực của Vƣơng Quốc Anh, Nhật Bản, New Zealand. 

+  Về cơ sở dữ liệu: Kế thừa các cơ sở dữ liệu toàn cầu của IPCC đƣợc sử dụng 

trong Kịch bản 2009 với các kịch bản phát thải khí nhà kính toàn cầu gồm: kịch bản phát 

thải thấp (B1), kịch bản phát thải trung bình (B2, A1 B), kịch bản phát thải cao (A2, A1 

FI). Đối với các yếu tố khí hậu, sử dụng toàn bộ 200 trạm khí tƣợng của Ngành KTTV 

Việt Nam từ khi có số liệu quan trắc (Kịch bản 2009 chỉ sử dụng một số trạm đại diện cho 

7 vùng khí hậu), nên có mức chi tiết hơn đến đƣợc cấp tỉnh. Đối với mực nƣớc biển dâng, 

sử dụng tất cả các trạm hải văn đại diện cho 7 khu vực bờ biển (Kịch bản 2009 cung cấp 1 

giá trị cho cả dải ven biển Việt Nam), cung cấp 7 giá trị cho 7 khu vực ven biển với mức 

chi tiết đến cấp tỉnh và bản đồ nguy cơ ngập chi tiết đến cấp huyện. 

+ Về các yếu tố khí hậu: Kế thừa và cung cấp các giá trị nhiệt độ, lƣợng mƣa trung 

bình các thập kỷ đến 2100. Bổ sung các cực trị khí hậu nhƣ: nhiệt độ tối cao, tối thấp, 

lƣợng mƣa ngày lớn nhất, số ngày có nhiệt độ lớn hơn 35°C. 

- Về ý nghĩa ứng dụng: 

+ Các giá trị về nhiệt độ, lƣợng mƣa và nƣớc biển dâng là chi tiết hơn so với phiên 

bản 2009 với trị số bình quân không đổi, nhƣng đối với từng khu vực nhỏ thì dao động 

có lớn hơn. Phiên bản 2011 tính chi tiết cho từng tỉnh (63 tỉnh/thành phố). 
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+ Trong phiên bản 2009 chƣa có các cực trị khí hậu để phục vụ việc tính toán thiết 

kế cho các công trình (cấp, thoát nƣớc đô thị, các công trình hồ chứa, đê điều, sức khỏe), 

do đó phiên bản 2011 đƣa ra các cực trị khí hậu, bao gồm: Nhiệt độ và lƣợng mƣa lớn 

nhất của các mùa, số ngày có nhiệt độ lớn hơn 35°C, lƣợng mƣa 1 ngày lớn nhất. 

+  Phiên bản 2009 chỉ xác định diện tích có nguy cơ ngập cho đồng bằng sông Cửu 

Long và Thành phố Hồ Chí Minh. Phiên bản 2011 đã xác định diện tích nguy cơ ngập cho 

tất cả các khu vực ven biển với mức độ chi tiết đến cấp huyện. 

Vì vậy, với việc ứng dụng có tính nhuần nhuyễn, để thử nghiệm đánh giá ảnh 

hƣởng của nƣớc biển dâng, thwucj nghiệm sử dụng kịch bản 2009 để khẳng định khả 

năng của phƣơng pháp kết hợp giữa coogn gnheej viễn thám và mô hình thủy văn thủy 

lực. 

Kịch bản nước biển dâng. 

Một trong những yếu tố tác động của BĐKH là nƣớc biển dâng. Theo số liệu quan 

trắc tại các trạm hải văn dọc ven biển Việt Nam, tốc độ dâng lên của mực nƣớc biển trung 

bình ở Việt Nam hiện nay là khoảng 3 mm/năm (giai đoạn 1993.2008), tƣơng đƣơng với 

tốc độ tăng trung bình trên thế giới. Trong khoảng 50 năm qua, mực nƣớc biển tại trạm 

hải văn Hòn Dấu dâng lên khoảng 20 cm. 

Nƣớc biển dâng cao làm tăng của mực nƣớc trong sông vào mùa lũ, khiến cho tình 

trạng ngập lụt càng thêm trầm trọng. Vào mùa cạn, nƣớc biển dâng cao khiến cho mặn 

càng xâm nhập sâu vào trong đất liền, độ mặn trong sông cũng tăng lên. 

Mực nƣớc biển dâng đƣợc tính theo 3 kịch bản phát thải thấp (B1), phát thải trung 

bình (B2) và phát thải cao (A2). 

So với thời kỳ 1980-1999, vào giữa thế kỷ 21 mực nƣớc biển có thể dâng thêm 28-

33 cm; vào cuối thế kỷ 21, dâng thêm từ 75 cm so với kịch bản nền (bảng 2.5). 

Bảng 2.5. Mực nước biển dâng so với thời kỳ 1980-1999 (cm) 

Kịch bản 
Các mốc thời gian của thế kỷ 21 

2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 

Trung bình (B2) 12 17 23 30 37 46 54 64 75 

Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường 
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2.5.1.2. Quy trình công nghệ 

Quy trình đánh giá ảnh hƣởng ngâp̣ luṭ dƣạ theo môṭ số kic̣h bản nƣớc biển dâng 

của Việt Nam bằng công nghệ viễn thám kết hợp với hê ̣mô hình thủy văn , thủy lực đƣợc 

thực hiện qua các bƣớc taị hình 2.4.27. 

 Quy trình sử dụng dữ liệu đầu vào đƣợc chiết tách từ dữ liệu viễn thám, kết hợp 

với dữ liệu khí tƣợng đƣa vào mô hình thủy văn, thủy lực tính toán ra lƣợng mƣa- dòng 

chảy rồi từ đó đƣa ra kết quả ngập lụt tƣơng ứng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.23. Quy trình kết hợp công nghê ̣viễn thám và mô hình thủy văn , thủy  lực trong 

viêc̣ cảnh báo ảnh hưởng ngâp̣ luṭ bởi nước biển dâng do tác đôṇg BĐKH 

DEM  

Ảnh viễn thám 

Bản đồ lớp phủ 

mặt đất  (DV2) 

Kết quả tính thủy lƣc̣ tƣ̀ Mike 11, DEM, Mạng sông 

FM TOOL (Mike 11 GIS) 

Phân tích kết quả, đánh giá ảnh hƣởng của ngâp̣ luṭ tƣơng 

ứng các kịch bản nƣớc biển dâng 

Nhận xét độ tin cậy cho các ứng dụng tƣơng ứng 

Số liêụ khí tƣơṇg, 

thủy văn (DV1) 

Tính toán trên Mike NAM và Mike 11 dƣạ trên dƣ̃ liêụ 

đầu vào là DV1, DV2 và DEM 

Bản đồ ngập lụt các kịch bản tƣơng ứng 
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Giải thích quy trình công nghệ. 

Số liệu khí tượng thủy văn. 

Dữ liệu đầu vào cho mô hình MIKE-MAM gồm có số liệu khí tƣợng và số liệu thủy văn 

trong đó: 

+ Số liệu khí tƣợng: Bao gồm số liệu ngày của bốc hơi tiềm năng và mƣa tại các 

trạm khí tƣợng và trạm đo mƣa trên lƣu vực.  

+ Số liệu thủy văn: Bao gồm số liệu lƣu lƣợng trung bình ngày của các trạm thủy 

văn trên hệ thống sông. Danh sách các trạm mƣa, khí tƣợng và thủy văn sử dụng cho các 

lƣu vực hiệu chỉnh và kiểm định. 

Ảnh viễn thám. 

Ảnh viễn thám đa phổ thu nhận ở dạng dữ liệu số cho phép áp dụng công cụ tự 

động hoá trong quá trình tách chiết một số thông số đầu vào của mô hình thủy văn. Quá 

trình đó đƣợc gọi là xử lý số phân loại ảnh.   Phân loại ảnh số chỉ áp dụng đối với các ảnh 

viễn thám chụp đa kênh, hay còn gọi là ảnh đa phổ. 

Nhìn tổng quan, phân loại ảnh trong xử lý số là quá trình phân định các pixel trong 

hình ảnh thành các lớp hoặc các nhóm đơn vị lớp phủ mặt đất (Landcover). Trong quá 

trình phân loại, giá trị digital number (DN) của từng pixel là thông số duy nhất đƣợc sử 

dụng.  

Khái niệm mẫu phổ không gian còn liên quan đến quan hệ giữa một pixel với các 

pixel ở xung quanh về các tính chất, kích thƣớc của đặc tính, hình dạng, hƣớng, sự lặp lại 

và các tính chất khác. Những đặc tính này dễ phân biệt trong giải đoán nhƣng tƣơng đối 

phức tạp trong việc xử lý tự động bằng máy tính.  

Trong phân loại có kiểm định cần phải trải qua các bƣớc sau: thiết lập mẫu cho 

phân loại. Mục đích bƣớc này là tìm các vùng có cùng giá  trị phổ và gắn chúng vào lớp 

đối tƣợng mà chúng ta đã biết trên thực địa  hoặc trên nguồn dữ liệu có trƣớc. Quá trình 

này bắt đầu từ việc hiển thị ảnh số trên màn hình ở mức độ phóng to để có thể khoanh các 

vùng có cùng giá trị số (cùng mầu) vào một nhóm.  

Kết quả của việc khoanh vùng trên màn hình tạo ra các nhóm đối tƣợng phổ gọi là 

lớp phổ (signatures classes). Khi các lớp phổ đã đƣợc khoanh vi ta cần kiểm tra chúng 
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bằng cách hiển thị chúng trên biểu đồ thống kê phân bố chuẩn hoặc xem biểu đồ tán phổ 

(scatter diagram).  

Bƣớc tiếp theo là gộp các nhóm và loại bỏ  nhóm phổ không chọn đúng để tạo nên 

các nhóm phổ đúng cho phân loại cuối cùng.  

Trong đề tài này đã sử dụng phƣơng pháp Phân loại có kiểm định  với thuật toán 

Maximum likelihood trong quá trình tách chiết một số thông số từ ảnh viễn thám.  ảnh 

viễn thám  đa phổ  đƣợc  phân loại theo các mẫu giải đoán các đối tƣợng thực phủ đ• thu 

thập thực địa.  Trình tự phân loại ảnh tiến hành theo các bƣớc đ• mô tả trên. Kết quả phân 

loại đƣợc kiểm tra sau đó vectơ hóa  để tiếp tục sử dụng trong GIS tính toán các thông số 

đầu vào của mô hình theo các lƣu vực con. 

Thành lập mô hình số độ cao (DEM) từ ảnh viễn thám độ phân giải cao. 

Cùng với sự nghiên cứu phát triển và phổ biến các ứng dụng của Viễn thám cũng 

nhƣ Hệ thống thông tin địa lý (GIS - Geographical Information Systems), việc cung cấp 

và cập nhật dữ liệu cho các ứng dụng GIS là một nhu cầu khá cấp thiết hiện nay. Mô 

hình độ cao số DEM (Digital  Elevation  Model)  thƣờng  đƣợc quản lý trong GIS dƣới 

dạng cấu trúc dữ liệu raster, cho phép thể hiện đơn giản, phân tích hiệu quả và tƣơng 

thích với dữ liệu viễn thám. Trong hình thức này, DEM đƣợc thể hiện nhƣ một mảng 

các giá trị cung cấp độ cao của bề mặt địa hình, độ chính xác của các giá trị thể 

hiện phụ thuộc vào nguồn dữ liệu đƣợc sử dụng và phƣơng pháp để tạo DEM. 

Mô hình số độ cao là sản phẩm quan trọng trong quá trình chiết tách các lƣu vực bộ 

phận. Độ chi tiết của các lƣu vực bộ phận (tính theo sông cấp 2 hoặc cấp 3...) đƣợc 

khống chế bằng tham số đƣợc sử dụng là số lƣợng Pixel ảnh. Để đảm bảo độ chính xác 

của việc tách chiết lƣu vực theo cấp sông cần kiểm tra lại bằng mạng lƣới thuỷ văn, sau 

đó chỉnh sửa một số lƣu vực vẫn đảm bảo theo tham số đặt ban đầu nhƣng không thuộc 

cấp lƣu vực sông cần thiết. 

Với DEM có kích thƣớc pixel là 15m thì những khu vực vùng đồi, núi có độ chênh 

cao lớn thì việc tách chiết này đảm bảo độ chính xác cần thiết. Với những khu vực tƣơng 

đối bằng phẳng thì các lƣu vực đƣợc tách chiết không đảm bảo độ chính xác. Để khắc 

phục vấn đề trên thì DEM ở những khu vực này phải đƣợc xây dựng có độ chi tiết cao 
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hơn và có giá trị Interval nhỏ hơn. 

Theo các phƣơng pháp truyền thống, DEM đƣợc xây dựng chủ yếu dựa trên 

đƣờng đồng mức của các các bản đồ đã đƣợc số hóa hoặc các kỹ thuật quan sát  lập 

thể của ảnh hàng không hay từ dữ liệu khảo sát địa hình thu đƣợc trực tiếp từ việc khảo 

sát thực địa của khu vực tƣơng đối nhỏ. Trong những năm gần đây ảnh viễn thám 

(SPOT5) đã đƣợc phát triển khá mạnh với ƣu thế cho phép thu ảnh có độ phân giải 

cao và từ hai ảnh thu đƣợc có thể xây dựng đƣợc DEM dựa trên dữ liệu vệ tinh. 

 Sau khi DEM đƣợc thành lập tƣ̀ ảnh vê ̣tinh , dữ liệu DEM cần đƣợc chuẩn hóa dƣạ 

trên bản đồ điạ hình mới nhất và dữ liệu DEM đƣợc nhập vào cộng cụ trong Arc GIS để 

tạo ra đƣợc sơ đồ mô phỏng mạng lƣới sông, làm cơ sở phân tích, phục vụ xác định số 

lƣợng các nhánh và nút... 

Thành lập bản đồ lớp phủ từ ảnh viễn thám độ phân giải cao. 

Để thành lập bản đồ lớp phủ, các thông tin lớp phủ cần thiết ảnh hƣởng đến dòng 

chảy lƣu vực có thể áp dụng sơ đồ quy trình phân loại tự động thực phủ  nhƣ  sau: 

Ảnh SPOT thu đƣợc từ vệ tinh sau khi đó đƣợc xử lý ở mức 1A (đó hiệu chỉnh thông 

số của quĩ đạo vệ tinh, hiệu chỉnh độ cong Trái đất và loại bỏ nhiễu).  

Chạy mô hình thủy văn thủy lực xây dựng bản đồ ngập khi nước biển dâng và cảnh 

báo hiện trạng ngập. 

Chạy mô hình thủy văn thủy lực bao gồm Mike NAM, MIKE 11 và Mike 11 GIS 

đƣợc thực hiện qua các công đoạn sau: 

- Thiết lập mạng lƣới sông, hồ chứa và các đặc trƣng cơ bản; 

- Thiết lập một số thông số về mặt cắt nút sông, chiều dài và diện tích lƣu vực từng 

đoạn sông sau khi đa ̃xác điṇh các điều kiêṇ biên; 

- Xác định hƣớng dòng chảy trong mạng lƣới sông;  

- Mô phỏng dòng nƣớc trên mạng lƣới sông; Mô phỏng ngâp̣ luṭ; 

- Bản đồ ngập lụt  đƣợc thiết lập bằng cách nối mạng sông và kết quả thủy lực đƣợc 

mô phỏng trong mô hình Mike 11. Mô hình sẽ nội suy mực nƣớc h tại các vị trí mặt cắt, ô 
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ruộng nhƣ một lớp của cao độ, tích hợp với bản đồ cao độ số (DEM) của khu vực nghiên 

cứu để tính toán vùng bị ngập. 

- Để đánh giá chi tiết mức thiệt hại  do lũ lụt  gây nên, cần xem xét đánh giá cả hai 

chỉ tiêu là  mức độ ngập và thời gian duy trì ngập.; 

- Phân tích kết quả , đánh giá ảnh hƣởng của ngâp̣ luṭ tƣơng ƣ́ng các kic̣h bản nƣớc 

biển dâng 

2.5.1.3. Thực nghiệm 

Sông Ba là con sông lớn nhất vùng ven biển miền Trung. Lƣu vực sông có dạng 

dài và hẹp với tổng diện tích tự nhiên khoảng 13.900 km2 (nếu tính cả nhánh sông Bàn 

Thạch là 14.132 km2), nằm trong phạm vi của 3 tỉnh Gia Lai, Đăk Lăk và Phú Yên. Lƣu 

vực ở vào khoảng 12o55‟ đến 14o58‟ vĩ độ Bắc và 108o00‟ đến 109o55‟ kinh độ Đông, 

phía bắc giáp với lƣu vực sông Sê San và sông Trà Khúc, phía nam giáp với lƣu vực sông 

Cái (Nha Trang) và sông Srêpôk, phía tây giáp với lƣu vực sông Sê San và sông Srêpôk, 

phía đông giáp với lƣu vực sông Kôn, sông Kỳ Lộ và biển Đông. 

Theo Kịch bản biến đổi khí hậu, nƣớc biển dâng cho Việt Nam các kịch bản phát 

thải khí nhà kính đƣợc chọn để tính toán xây dựng kịch bản cho khí hậu 7 vùng của Việt 

Nam là kịch bản phát thải thấp (kịch bản B1), kịch bản phát thải trung bình của nhóm các 

kịch bản phát thải trung bình (kịch bản B2) và kịch bản phát thải trung bình của nhóm các 

kịch bản phát thải cao (kịch bản A2). 

Dựa vào các điều kiện tự nhiên, tình hình kinh tế xã hội, dân số và mức độ quan 

tâm đến môi trƣờng của khu vực.  Báo cáo này đã lựa chọn 3 kịch bản:kịch bản B1, kịch 

bản B2, kịch bản A2 hay A1F (nƣớc biển dâng )  đánh giá mức độ ngập  hạ lƣu lƣu vực 

sông Ba. Trong đó, về nhiêṭ đô:̣ Theo kịch bản B1, cuối thế kỷ 21 nhiệt độ trung bình năm 

tăng từ 1,0 đến 1,9oC; theo kịch bản B2 là từ 1,4 đến 2,7oC; và theo kịch bản A2 từ 1,7 

đến 3,2oC; Cũng giống nhƣ sự biến đổi nhiệt độ, xu thế biến đổi lƣợng mƣa trong 50 năm 

đầu không có sự khác nhau nhiều giữa các kịch bản. Lƣợng tăng nhiều nhất ở kịch bản A2 

và ít nhất ở kịch bản B1... Mực nƣớc biển dâng đƣợc tính theo 3 kịch bản phát thải thấp 

(B1), phát thải trung bình (B2) và phát thải cao (A2). So với thời kỳ 1980-1999, vào giữa 
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thế kỷ 21 mực nƣớc biển có thể dâng thêm 28-33cm3 cm; vào cuối thế kỷ 21, dâng thêm 

từ 65.100 cm (xem bảng 2.6). 

Bảng 2.6. Mực nước biển dâng so với thời kỳ 1980-1999 (cm) 

Kịch bản 
Các mốc thời gian của thế kỷ 21 

2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 

Thấp (B1) 11 17 23 28 35 42 50 57 65 

Trung bình (B2) 12 17 23 30 37 46 54 64 75 

Cao (A1FI) 12 17 24 33 44 57 71 86 100 

Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường 

Kết quả chính ngâp̣ luṭ do nước biển dâng  

Trong tất cả các trƣờng  hợp  tổng diện tích ngập lụt tƣơng ứng với trận lũ lớn nhất 

trong các thời kỳ của các kịch bản là rất lớn và làm ngập gần nhƣ toàn bộ khu vực hạ lƣu 

lƣu vực sông Ba. Diện tích ngập trong các kịch bản A2, B1 và B2 tăng khá nhiều so với 

kịch bản nền. Trong hai thời kỳ đầu, diện tích ngập tăng khá đều, mức độ tăng của ba kịch 

bản phân hóa rõ trong hai thời kỳ sau, đặc biệt là trong cuối thế kỷ 21, trong đó tăng mạnh 

nhất là kịch bản A2, sau đó là B2 và B1. 

 Hình 2.24. Bản đồ ngập lũ lớn nhất A2_2040 

Bảng 2.7.  Tổng diện tích ngập (ha) 

Thời kỳ 
Kịch bản 

nền 

Kịch bản B1 Kịch bản B2 Kịch bản A2 

Tăng 

so 

với 

KBN 

Tổng 

diện 

tích 

ngập 

Tăng 

so với 

KBN 

Tổng 

diện 

tích 

ngập 

Tăng so 

với 

KBN 

Tổng diện tích 

ngập 

1980-1999 30677       

2020-2039  1148 31825 1295 31972 1622 32298 

2040-2059  1836 32513 2326 33003 2627 33303 

2080-2099  2298 32854 3786 34462 5103 35780 

Bảng 2.8. Diện tích ngập tăng so với kịch bản nền  (%) 

Thời kỳ Kịch bản B1 Kịch bản B2 Kịch bản A2 

2020-2039 3,74 4,22 5,29 

2040-2059 5,98 7,58 8,56 

2080-2099 7,49 12,34 16,64 
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Hình 2.25. Tổng diện tích ngập các kịch bản  khu vực hạ lưu sông Ba 

Trong thời  kỳ đến năm 2040, diện tích ngập trong kịch bản B1 tăng mạnh nhất so 

với kịch bản nền, tăng 1148 ha tƣơng ứng với 3.74%; kịch bản B2 tăng 1295 ha tƣơng 

ứng với 22%; kịch bản A2 tăng 1622 ha tƣơng ứng với 5.29%. Nhƣ vậy có thể thấy, diện 

tích ngập tăng lên của ba kịch bản này so với kịch bản nền chƣa thấy có sự khác biệt lớn,  

 

Hình 2.26. Tỷ lệ  diện tích ngập các kịch bản  khu vực hạ lưu sông Ba 

Trong thời kỳ 2080-2099, diện tích ngập trong kịch bản A2 tăng so với kịch bản 

nền lớn hơn nhiều so với hai kịch bản còn lại, tăng 5103 ha tƣơng ứng với 16.64%; kịch 

bản B2 tăng 3786 ha tƣơng ứng với 12.34%; kịch bản B1 tăng 2298 ha tƣơng ứng với 

7.49%. Nhƣ có thể thấy, xu thế tăng diện tích ngập trong thời kỳ này của ba kịch bản so 

với kịch bản nền có sự khác biệt rõ rệt; kịch bản B1 và kịch bản  B2 có xu thế tăng gần 

nhƣ không đổi, kịch bản A2 tăng rõ nét. 
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2.5.2. Giám sát biến động đường bờ bằng công nghệ viến thám 

2.5.2.1. Cơ sở khoa học 

Bản đồ biến động đƣợc thành lập với mục đích thiết lập các thông tin chính xác về 

biến động đƣờng bờ biển của Việt Nam ở những khu vực nhạy cảm , có nguy cơ sạt lở 

cũng nhƣ tiềm năng bồi tụ, để từ đó tiến hành nghiên cứu về bản chất, nguyên nhân và 

đƣa ra dự báo về khả năng sảy ra các hiện tƣợng này trong tƣơng lai giúp cho việc phòng 

chống, giảm thiểu các thiệt hại có thể gây ra và xây dựng quy hoạch phát triển vùng ven 

biển một cách hợp lý và có hiệu quả. Đây cũng đồng thời là 1 lớp thông tin quan trọng 

trong bộ dữ liệu về tài nguyên thiên nhiên và môi trƣờng vùng biển Việt Nam. Với mục 

đích nhƣ trên nên nội dung của bản đồ cần phải đảm bảo tính thống nhất với tất cả các 

giai đoạn kế tiếp và các lớp thông tin khác về cơ sở toán học, nền địa lý, cấu trúc, khuôn 

dạng dữ liệu, nguồn tài liệu để thành lập bản đồ. Trong đó, dữ liệu cần chiết tách từ ảnh, 

bao gồm: 

Dữ liệu của các lớp thông tin biến động 

* Dữ liệu trung gian: Là các dữ liệu cần thiết đƣợc thu thập và xử lý trong quá trình 

thực hiện để tạo ra dữ liệu kết quả: 

+ Dữ liệu raster: Các tƣ liệu ảnh ở từng thời điểm đƣợc nắn chỉnh về hệ toạ độ của 

bản đồ cần thành lập và lƣu trữ ở khuôn dạng *.tif trong phần mềm MicroStation. 

+ Dữ liệu vector: Các bản đồ dạng số nhƣ bản đồ địa hình, hiện trạng sử dụng đất, 

dữ liệu điều vẽ tổng hợp, dữ liệu thông tin trạng thái đƣợc lƣu trữ ở khuôn dạng *.dgn 

trong phần mềm MicroStation 

* Dữ liệu kết quả: Dữ liệu thông tin nền, trạng thái, biến động và bản đồ biến động 

đƣợc lƣu trữ ở khuôn dạng *.dgn trong phần mềm MicroStation. 

  Nhóm lớp các yếu tố nội dung mang tính chất định hƣớng và bổ trợ thêm thông 

tin cho các yếu tố nội dung chuyên môn. Nhóm lớp thông tin này đƣợc sử dụng chung 

cho cả bộ bản đồ và bao gồm các lớp thông tin sau: Cơ sở toán học, thủy hệ, địa hình, 

giao thông, dân cƣ, ranh giới. 

 Nội dung các lớp thông tin trạng thái đƣờng bờ 

Bao gồm các lớp thông tin trạng thái đƣờng bờ tại các thời điểm. Các đối tƣợng 

nội dung chuyên môn trên các lớp thông tin đó đƣợc thể hiện trên bản đồ nhƣ sau: 
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+ Đƣờng bờ thời điểm 1: Đƣợc xác định dựa trên mức ngập nƣớc tại thời điểm ảnh 

của tƣ liệu ảnh viễn thám và đƣợc hiệu chỉnh theo giá trị trung bình của mức thủy triều 

trong thời điểm thu nhận ảnh  kết hợp với các tƣ liệu tham khảo khác. 

+ Đƣờng bờ thời điểm 2: Đƣợc xác định dựa trên mức ngập nƣớc tại thời điểm 2 

và đƣợc hiệu chỉnh theo giá trị trung bình của mức thủy triều trong thời điểm thu nhận 

ảnh kết hợp với các tƣ liệu tham khảo khác. 

+ Đƣờng bờ thời điểm 3: Đƣợc xác định dựa trên mức ngập nƣớc tại thời điểm ảnh 

3 và đƣợc hiệu chỉnh theo giá trị trung bình của mức thủy triều trong thời điểm thu nhận 

ảnh kết hợp với các tƣ liệu tham khảo khác. 

Việc xác định đƣờng bờ trên các khu vực có bãi cát phải dựa theo các dấu hiệu 

gián tiếp nhƣ ranh giới vùng dân cƣ, rừng ngập mặn... 

Theo các kết quả nghiên cứu, phần lớn năng lƣợng bức xạ mặt trời chiếu tới bị nƣớc 

hấp thụ cho quá trình làm tăng nhiệt độ nƣớc. Năng lƣợng phản xạ của nƣớc bao gồm 

năng lƣợng phản xạ trên bề mặt và phần năng lƣợng phản xạ sau khi tán xạ với các vật 

chất lơ lửng trong nƣớc. Vì vậy năng lƣợng phản xạ của các loại nƣớc khác nhau là rất 

khác nhau, đặc biệt là nƣớc trong và nƣớc đục. Nhìn chung khả năng phản xạ của nƣớc là 

thấp và giảm dần theo chiều tăng của bƣớc sóng. Bức xạ mặt trời hầu nhƣ bị hấp thụ hoàn 

toàn ở sóng hồng ngoại và cận hồng ngoại. Nƣớc đục phản xạ mạnh hơn nƣớc sạch, đặc 

biệt ở vùng sóng đỏ. Việc sử dụng các ảnh thu nhận trong kênh sóng dài cho ta khả năng 

giải đoán thủy văn, ao hồ. 

   

Ảnh Spot5 tổ hợp màu giả Ảnh Spot5 cận hồng ngoại Ảnh Spot5 hồng ngoại sóng ngắn 

Hình 2.27. Phản xạ phổ của mặt nước trên ảnh Spot5 
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2.5.2.2. Quy trình công nghệ 

Phƣơng pháp sử dụng ảnh vệ tinh thành lập bản đồ hiện trạng từng thời kỳ: Trực 

tiếp thành lập bản đồ hiện trạng các đối tƣợng giám sát thời kỳ 1, thời kỳ 2,...Trong 

phƣơng pháp này, mỗi thời kỳ đều đƣợc thành lập bản đồ hiện trạng riêng. Sau đó so sánh 

bằng phƣơng pháp chập bản đồ để phát hiện biến động. Dữ liệu bản đồ sử dụng trong 

trƣờng hợp này ở dạng vector và đã đƣợc biên tập thành cơ sở dữ liệu GIS. Việc tính toán 

biến động sẽ thực hiện bằng các phần mềm GIS nhƣ ArcView, ArcGIS…Khi đó kết quả 

thu đƣợc sẽ ở dạng vector. Phƣơng pháp này sử dụng tƣơng đối phổ biến, tiện theo dõi 

định kỳ. Kết quả vừa có bản đồ hiện trạng vừa có bản đồ biến động. Ngoài ra lập bản đồ 

hiện trạng theo cách này có thể sử dụng các loại ảnh khác nhau với các phƣơng pháp xử 

lý khác nhau. 

Mô tả các công đoạn của quy trình công nghệ 

Thu thập số liệu:  Công tác thu thập dữ liệu bao gồm.  

- Ảnh viễn thám: Ảnh viễn thám sau khi thu thập đƣợc xử lý, đảm bảo độ chính 

xác cho thành lập bản đồ ở tỷ lệ cần thành lập.  

- Số liệu thực địa: Số liệu thực địa đƣợc thu thập trong quá trình điều tra thực địa 

phục vụ công tác lập bản đồ, bao gồm dữ liệu dùng lập mẫu khoá ảnh, đo GPS lấy số liệu 

phục vụ công tác nắn ảnh…  

- Dữ liệu bản đồ: Dữ liệu bản đồ có thể là trên giấy hoặc dữ liệu số, bao gồm bản 

đồ địa hình, bản đồ chuyên đề các loại. Các bản đồ này đƣợc sử dụng để biên tập các lớp 

thông tin nền bản đồ và làm tài liệu tham khảo cho các việc thành lập các bản đồ hiện 

trạng. 
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Hình 2.28. Quy trình giám sát biến động theo phương pháp bản đồ – bản đồ 

- Tài liệu tham khảo khác:  Địa danh địa giới hành chính, các báo cáo chuyên đề về 

vấn đề quan tâm nhƣ bản đồ hiện trạng sử dụng đất, các tài liệu nghiên cứu có trên khu 

vực,  cơ sở dữ liệu số,v.v...Các dữ liệu này đƣợc xử lý thành các thông tin bản đồ hoặc sử 

dụng làm các thông tin bổ trợ trong quá trình xây dựng bản đồ hiện trạng cũng nhƣ bản đồ 

biến động. 

Chuẩn hóa dữ liệu nền GIS của các thời kỳ:  
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Các dữ liệu bản đồ địa hình đƣợc chuẩn hóa làm các lớp cơ sở dữ liệu nền hệ thống 

thông địa lý nhƣ lớp cơ sở, lớp thông tin dân cƣ, thực vật, thủy hệ, giao thông và lớp địa 

hình. Các lớp thông tin này kết hợp với các tài liệu tham khảo nhƣ bản đồ hiện trạng, bản 

đồ chuyên đề và dữ liệu khảo sát để thiết lập hệ thống cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh. 

Các bƣớc chuẩn hóa dữ liệu nền GIS thực hiện gồm: 

- Chuẩn hóa về hệ tọa độ. 

- Chuẩn hóa topology, hình học, 

- Chuẩn hóa ký hiệu. 

Kết quả của quá trình là cơ sở dữ liệu nền hệ thống thông tin địa lý của từng thời 

kỳ. 

 Hiệu chỉnh hình học ảnh viễn thám các thời kỳ: 

Các ảnh viễn thám đƣợc hiệu chỉnh hình học để thống nhất với hệ tọa độ với nhau 

và với cơ sở dữ liệu GIS. 

Hiệu chỉnh hình học ảnh vệ tinh sử dụng điểm khống chế đo đạc từ thực địa hoặc 

cở sở dữ liệu GIS. Mô hình nắn chỉnh hình học thƣờng đƣợc sử dụng là: 

- Mô hình vật lý ( sử dụng các thông số của vệ tinh, đầu thu nhƣ tọa độ bộ cảm, các 

góc định hƣớng ảnh, vận tốc vệ tinh,….). 

- Mô hình hàm đa thức: Mô hình đa thức đƣợc sử dụng rất phổ biến với các hàm: 

  + Đa thức tuyến tính bậc 1,2,3… 

  + Đa thức hữu tỉ 

Chiết tách thông tin từ  ảnh viễn thám:  

Quá trình tách chiết thông tin ở đây thực chất bao gồm các công đoạn: 

- Tăng cƣờng chất lƣợng ảnh. 

- Xây dựng khóa giải đoán ảnh. 

- Giải đoán ảnh vệ tinh ( phân loại tự động hoặc giải đoán bằng mắt). 

- Điều vẽ nội nghiệp 

- Điều vẽ ngoại nghiệp 

Kết quả của quá trình này là các lớp thông tin cần chiết tách từ ảnh viễn thám đƣợc 

đƣa ra dƣới dạng cơ sở dữ liệu tƣơng ứng với từng thời kỳ. 

Hiệu chỉnh bản đồ hiện trạng từng thời kỳ:  
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Thông tin đƣợc chiết tách từ ảnh vệ tinh đƣợc cập nhật lên cơ sở dữ liệu hiện trạng 

lớp phủ của cơ sở dữ liệu nền. Các thông tin sẽ đƣợc dùng để thay mới hoặc hiệu chỉnh 

một phần các lớp thông tin đã có. 

Đối với từng thời kỳ, ta sẽ có bản đồ hiện trạng của khu vực nghiên cứu. Các bản 

đồ hiện trạng của các thời kỳ đƣợc thống nhất trong cùng một hệ thống các lớp thông tin 

và bộ mã hóa lớp. 

Tạo bản đồ biến động giữa các thời kỳ:  

Tạo bản đồ biến động giữa các thời kỳ bằng phƣơng pháp chồng các bản đồ hiện 

trạng lên nhau. Khi chồng các bản đồ hiện trạng lên nhau, tại một vị trí nếu lớp mã hóa 

giống nhau thì khu vực đó không biến động, nếu lớp mã hóa khác nhau thì khu vực đó 

biến động và có thể xác định đƣợc khu vực đó qua các thời kỳ đã biến động từ lớp này 

sang lớp khác. 

Hai biện pháp chính đƣợc thực hiện trong quá trình này là: 

- Thực hiện phép so sánh logic giữa các lớp ở cùng một vị trí trên bản đồ để phát 

hiện biến động. 

- Thực hiện phép toán tập hợp để xác định vùng biến động ( trừ vùng, giao vùng...) 

- Thực hiện phép toán phân tích để xác định phƣơng thức biến động (từ đối tƣợng 

này sang đối tƣợng khác, hƣớng biến động). 

Trích lọc các thông tin biến động đường bờ:  

Từ bản đồ biến động, xác định các vùng mặt nƣớc sông và biển để tách các biến 

động của mặt nƣớc sông, biển. Từ những vùng này xác định đƣợc các vùng biến động 

đƣờng bờ. Trên cơ sở lớp thông tin biến động, đƣa ra các phân tích, tính toán biến động. 

 Biên tập trình bầy thông tin biến động đường bờ: 

Kết hợp các thông tin nền địa lý từ CSDL GIS với các thông tin chiết xuất từ ảnh 

vệ tinh đƣợc vector hoá về từng chuyên đề, hiệu chỉnh, chỉnh hợp các thông tin giữa ảnh 

vệ tinh và bản đồ các loại. Cập nhật CSDL GIS về thông tin hiện trạng. Biên tập các nội 

dung bản đồ hiện trạng theo quy định  để in bản đồ. Lập báo cáo hiện trạng đƣờng bờ 

từng thời kỳ. 
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 Trên cơ sở các lớp thông tin hiện trạng các thời kỳ đã xây dựng trong CSDL GIS 

mà tiến hành tính biến động và biên tập các lớp thông tin biến động, cập nhật CSDL GIS 

về thông tin biến động, từ đó biên tập hoàn thiện bản đồ biến động. 

2.5.2.3. Thực nghiệm 

Khu vực nghiên cứu thuộc địa bàn Cà Mau là tỉnh cực Nam của Việt Nam, phía 

Bắc giáp tỉnh Bạc Liêu, tỉnh Kiên Giang, là một tỉnh đồng bằng trẻ, phần lớn lãnh thổ 

mới đƣợc bồi tụ và nâng lên trong thời gian gần đây. Là vùng đất trẻ nhất của Đồng bằng 

sông Cửu Long, lãnh thổ vẫn đang tiếp tục mở rộng. Độ cao trung bình toàn tỉnh so với 

mực nƣớc biển xấp xỉ 1 mét. Biển ảnh hƣởng rất sâu vào nội địa, tính chất cận xích đạo 

gió mùa phátt huy đầy đủ đặc điểm trên phạm vi lãnh thổ toàn tỉnh. 

Cà Mau là tỉnh điển hình của thiên nhiên cận xích đạo gió mùa. Lãnh thổ trải dài 

từ 8
O
33‟‟ vĩ bắc tới 9

 O
33‟ vĩ bắc. Cà Mau nằm trong khu vực cận xích đạo gió mùa, 

quanh năm có nền nhiệt cao và ổn định, chịu ảnh hƣởng của nhiều khối khí hoạt động 

theo mùa, nhịp điệu mùa thể hiện rất rõ trong chế độ ẩm của tỉnh. Trong năm có một 

mùa mƣa và một mùa khụ sâu sắc. Tính chất cận xích đạo gió mùa trong khí hậu chi phối 

và xác định tính chất của tất cả các thành phần tự nhiên trong tổng thể. Đồng thời nó 

cũng ảnh hƣởng rất lớn đến đời sống và hoạt động sản xuất của con ngƣời 

Tƣ liệu dùng để nghiên cứu: 

-  Bình đồ ảnh số vệ tinh SPOT 4 thời kỳ năm 2000 chụp những năm 2000 - 2001 

tỷ lệ 1: 25.000. 

-  Bình đồ ảnh số vệ tinh SPOT 5 thời kỳ năm 2005 chụp những năm 2003 - 2006 

tỷ lệ 1: 25.000. 

- Bình đồ ảnh số vệ tinh SPOT 5 thời kỳ năm 2010 chụp những năm 2009 - 2010 tỷ 

lệ 1: 25.000. 

- Bản đồ nền vùng ven biển dạng số tỷ lệ 1: 25.000, gồm 12 mảnh tại thời kỳ 2010; 

Để đảm bảo tính hệ thống và đồng bộ dữ liệu và số liệu thống kê phục vụ báo cáo 

phân tích, bộ bản đồ đƣợc thành lập theo phƣơng pháp và quy định thống nhất chung cho 

toàn bộ 2 giai đoạn trung gian (2000 - 2005, 2005 - 2010) và tích hợp từ thời điểm năm 

2000 cho đến 2010. 

http://www.camau.gov.vn/
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Qua quá trình phân tích biến động trên phần mềm ARCGIS ta có kết quả biến 

động thời kỳ 2000-2005-2010 

Bảng 2.9. Tổng hợp biến động diện tích đường bờ biển tỉnh Cà Mau thời kỳ 2000- 

2005- 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.29. Diện tích vùng đất được bồi tụ, bị xói lở và bồi, lở xen kẽ thời kỳ 2000-

2005-2010 
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- Trong suốt thời kỳ 2000-2005-2010 biến động xảy ra trên vùng bờ bán đảo Cà 

Mau quá trình xói lở chiếm ƣu thế. 

 

Loại đất 

2000-2005-2010 

Diện tích(ha) Tỷ lệ (%) 

Biển 125814.3068 55.202 

Lục địa 100149.1521 43.941 

Xói lở 1424.7049 0.625 

Bồi tụ 444.5024 0.195 

Bồi, lở Xen kẽ 85.4552 0.037 

Tổng 227918.1214 100.00 
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- Các khu vực đƣờng bờ có biến động phức tạp nhất (hỗn hợp lúc xói lở khi bồi)  

chủ yếu là các vùng cửa sông điển hình là cửa Bảy Háp. 

- Quá trình bồi tụ nói chung có cƣờng độ yếu, quy mô trung bình. Có 2 khu vực 

đƣờng bờ có cƣờng độ bồi tụ rất mạnh và quy mô rất lớn là khu vực đƣờng bờ các xã Đất 

Mũi, xã Viên An huyện Ngọc Hiển, xã Lâm Hải huyện Năm Căn. (cƣờng độ bồi tụ từ 

17,2 đến 26,0 m/năm). 

- Quá trình xói lở tập trung ở 2 khu vực trải dài theo  đƣờng bờ là phía Đông nam 

và phía Tây bán đảo Cà Mau, điển hình là dọc từ cửa sông Bồ Đề xuống đến cửa Hốc 

Năng, cửa Lũng, của Rạch Gốc và kéo dài đến gần mũi Cà Mau; ở phía tây kéo dài từ 

cửa sông Ông Đốc đến rạch Dừa Một xã Khánh Tiến huyện U Minh. Với 6 khu vực 

đƣờng bờ bị xói lở với cƣờng độ rất mạnh và quy mô rất lớn cụ thể là tại các vị trí đƣờng 

bờ xã Tam Giang Tây, Tân Ân, Viên An Đông, Viên An, Đất Mũi huyện Ngọc Hiển, xã 

Việt Khái, huyện Phú Tân. 

Từ mũi Cà Mau đến cửa sông Bảy Háp (phía Tây của huyện Ngọc Hiển), quá 

trình bồi tụ diễn ra rất mạnh tạo thành những bãi bồi lớn thuận lợi cho việc nuôi trồng 

thuỷ, hải sản. 

2.5.3.. Giám sát biến động sử dụng đất bằng công nghệ viễn thám 

2.5.3.1. Cơ sở khoa học 

Việc lựa chọn phƣơng pháp nghiên cứu biến động sử dụng đất là rất quan trọng. 

Hiện nay có nhiều phƣơng pháp nghiên cứu biến động, nhƣng hầu hết các kết quả nghiên 

cứu biến động đều đƣợc thể hiện trên bản đồ biến động và các bảng tổng hợp kết quả. 

Các phƣơng pháp nghiên cứu khác nhau sẽ cho các bản đồ khác nhau. 

Để xác định đƣợc ta cần phải hiểu rõ về khu vực nghiên cứu, thậm chí phải lựa 

chọn một số vùng biến động và ghi lại để hiển thị trên vùng nghiên cứu. Tuy nhiên, 

phƣơng pháp này có thể kết hợp với các phƣơng pháp khác để nghiên cứu biến động và 

thành lập bản đồ biến động có hiệu quả. 

Phƣơng pháp viễn thám đƣợc ứng dụng rất có hiệu quả trong nghiên cứu biến động 

sử dụng đất vì những lý do sau: 
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- Các hình ảnh của một vùng rộng lớn có thể thu nhận sự thay đổi một cách nhanh 

chóng. 

- Các ảnh có độ phân giải thích hợp với việc phân loại các đối tƣợng trong công tác 

quan sát, đo vẽ. 

- Dữ liệu viễn thám có thể giải quyết các công việc mà thông thƣờng quan sát trên 

mặt đất rất khó khăn. 

- Phân tích ảnh viễn thám nhanh hơn và rẻ hơn rất nhiều so với quan sát thực địa 

- Dữ liệu viễn thám có thể cung cấp các thông tin mà quan sát thực địa có thể bị bỏ 

sót. 

- Các dữ liệu viễn thám có thể cung cấp một tập hợp các thông tin để đối chiếu so 

sánh các hiện tƣợng có sự thay đổi lớn nhƣ: lớp phủ mặt đất (rừng, nông nghiệp, thủy 

văn), sự phát triển đô thị. 

Tuy nhiên, việc phân tích tƣ liệu viễn thám vẫn còn có những hạn chế nhƣ sau: 

- Nhiều dạng khác nhau của lớp phủ mặt đất có thể không phân biệt đƣợc trên ảnh. 

- Nhiều thông tin theo chiều nằm ngang bị mất hoặc không rõ nét. 

- Khi nghiên cứu vùng nhỏ thì việc sử dụng dữ liệu viễn thám có thể sẽ không kinh 

tế bằng phƣơng pháp truyền thống. 

- Sau khi phân tích ảnh, kết quả thu đƣợc cần phải kiểm tra trên thực địa tại các 

điểm đặc trƣng để nâng cao độ chính xác. 

2.5.3.2. Quy trình công nghệ 

Các bƣớc chủ yếu của quy trình công nghệ này nhƣ sau: 

- Chuẩn bị, xử lý tài liệu 

- Xác định hiện trạng sử dụng đất bằng ảnh vệ tinh và GIS 

- Điều vẽ nội nghiệp 

- Điều vẽ ngoại nghiệp 

- Phƣơng pháp điều tra thu thập số liệu, tài liệu và bổ sung kết quả điều vẽ thực địa 

Giải thích quy trình công nghệ. 
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 Chuẩn bị, xử lý tài liệu. 

Bƣớc 1: Thu thập tài liệu liên quan  

Bƣớc 2: Chuẩn hóa cơ sở toán học dữ liệu ảnh và bản đồ  

Bƣớc 3. Bổ sung bộ khóa giải đoán ảnh 

Bƣớc 4. Chuyển đổi dữ liệu vào phần mềm chuyên dụng 

Dữ liệu đầu vào:  

+ Bình đồ ảnh vệ tính: ảnh màu tự nhiên, ảnh giả màu, các ảnh đã xử lý phổ 

+ Các lớp thông tin nền 

+ Bộ khóa ảnh 

Xác định hiện trạng sử dụng đất bằng ảnh vệ tinh và GIS 

+ Bƣớc 1: Tăng cƣờng hiệu ứng ảnh 

+ Bƣớc 2: Xác định các khoanh đất dựa trên ảnh đã xử lý 

+ Bƣớc 3: Biên tập sơ bộ lớp hiện trạng sử dụng đất 

Điều vẽ nội nghiệp 

+ Lớp điều vẽ bao gồm 3 lớp: 

+ + Lớp yếu tố khoanh đất dùng để thể hiện ranh giới khoanh đất theo mục đích sử 

dụng, sử dụng đối tƣợng PolyLine để biên tập 
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Công tác ngoại nghiệp

Điều vẽ nội nghiệp

Ảnh vệ tinh

(GeoTiff)

Xử lý ảnh vệ tinh

Độ sáng

Độ tương phản

Độ nét

Lọc (filter)

Xử ý màu

Các hiệu ứng ảnh

Bộ khóa giải đoán ảnh số

Xác định sơ bộ các loại hình 

HTSDĐ

- Công cụ phân tích ảnh

- Công cụ bản đồ GIS

- Kinh nghiệm

Ranh giới khoanh vi các 

loại hình HTSDĐ

Bản đồ HTSDĐ chu kỳ 

trước

Xác định biến động hiện trạng 

sử dụng đất

- Chồng xếp BĐ HTSDĐ chu kỳ 

trước và ảnh vệ tinh

- Công cụ bản đồ GIS

- Kinh nghiệm

Điều vẽ, khoanh định các yếu 

tố HTSDĐ

Điều tra, đối soát, bổ xung chỉnh 

lý các yếu tố HTSDĐ

Các lớp thông tin nền

Điều tra, đối soát, bổ xung chỉnh 

lý các yếu tố cơ sở địa lý

Kiểm tra kết quả

 

Hình 2.30. Sơ đồ quy trình công nghệ thành lập bản đồ HTSDĐ bằng công nghệ 

viễn thám kết hợp GIS. 
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+ Lớp nhãn loại đất dùng để thể hiện các nhãn loại đất cho các khoanh đất có thay 

đổi về loại đất, sủ dụng đối tƣợng Text để biên tập. Yêu cầu nhãn mô tả phải nằm gọn 

trong khoanh đất cần mô tả. 

+ Lớp nhãn đối tƣợng sử dụng dùng để thể hiện nhãn đối tƣợng sử dụng cho từng 

khoanh đất, sử dụng đối tƣợng Text để biên tập. Yêu cầu nhãn mô tả phải nằm gọn trong 

khoanh đất cần mô tả. 

+ Đối tƣợng điều vẽ: Yếu tố nền tự nhiên, yếu tố nhãn loại đất và đối tƣợng sử 

dụng. 

Điều vẽ ngoại nghiệp 

- Xác minh ở ngoài thực địa các đối tƣợng điều vẽ chƣa chắc chắn hoặc không điều 

vẽ đƣợc trên ảnh vệ tinh. 

- Thu thập tài liệu, số liệu của địa phƣơng. 

- Chỉnh sửa kết quả điều vẽ. 

 Chỉnh sửa kết quả điều vẽ. 

Trên cơ sở các tài liệu, số liệu thu thập và điều vẽ bổ sung, sẽ tiến hành bổ sung, 

tổng hợp và đánh giá để có đƣợc những thông tin đủ độ tin cậy đáp ứng yêu cầu đặt ra của 

dự án. 

Và sau khi kết thúc việc kiểm tra, khảo sát ngoài thực địa phải tiến hành chỉnh sửa, 

cập nhật và bổ sung ở nội nghiệp để sản phẩm cuối cùng của dự án đƣợc hoàn thiện tốt 

nhất. 

Lập mẫu giải đoán ảnh vệ tinh độ phân giải cao SPOT5 và siêu cao QuickBuid 

theo Tuyến khảo sát. 

2.5.3.3. Thực nghiệm 

Thực nghiệm tiến hành tại 07 tỉnh trọng điểm miền Bắc với điều kiện tự nhiên và 

xa hội nhƣ đã nêu trong phần trên. 

Một số kết quả 

Biến động sử dụng đất ở Hà Nội giai đoạn 2005 - 2010  

Để thống kê diện tích từng loại đất trên bản đồ ta sử dụng công cụ tính diện tích 

của các đối tƣợng dạng vùng trong phần mềm ArcGIS. 

Hình 2.31. Bản đồ biến động sử dụng đất Hà Nội giai đoạn 2005 - 2010 

 Kết quả thống kê diện tích các loại đất trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất nông 

nghiệp Hà Nội năm 2005 và 2010 thể hiện trong các bảng sau: 
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Bảng 2.10.  So sánh diện tích sử dụng đất của Hà Nội giai đoạn 2005 – 2010 

STT Loại hình sử dụng đất Diện tích 2005 
Diện tích 

2010 
Biến động 

1 Đất chƣa sử dụng 637.457 604.323 -33.134 

2 Đất chuyên dùng 7,282.596 8,866.299 +1583.703 

3 Đất sản xuất lâm nghiệp 3,866.552 4,111.014 +244.462 

4 
Đất sông, suối và mặt 

nƣớc chuyên dùng 
25,582.994 25,576.749 -6.245 

5 Đất nông nghiệp khác 91.994 95.241 +3.247 

6 Đất sản xuất nông nghiệp 49,458.403 46,019.720 -3438.683 

7 Đất nuôi trồng thủy sản 1,614.311 1,443.273 -171.038 

8 Đất ở 21,101.962 22,915.242 +1813.28 

9 Đất phi nông nghiệp khác 66.856 66.856 0 

2.5.4. Xây dựng mối tương quan giữa nhiệt độ, độ ẩm và lớp phủ thực vật 

2.5.4.1. Các dữ liệu sử dụng  

Để đáp ứng yêu cầu nghiên cứu về nhiệt độ, độ ẩm và lớp phủ, Nhóm nghiên cứu 

MODIS (MODIS Land Science Team) đã phát triển và cung cấp cho ngƣời sử dụng một 

tập hợp các sản phẩm chuẩn của ảnh MODIS, trong đó có dữ liệu phản xạ bề mặt tổ hợp 

8-ngày, 16-ngày (8-day, 16-day composite MODIS Surface Reflectance Product – 

MOD11A2, MOD07 và MOD13A2) ở 7 kênh phổ đầu tiên, độ phân giải không gian 

500m, các thông số kĩ thuật của các kênh này mô tả trong bảng 2.1. Trong dữ liệu 

MOD11A2, MOD07 và MOD13A2 quá trình hiệu chỉnh khí quyển nhƣ loại bỏ sol khí, 

mây mỏng đã đƣợc thực hiện. Ảnh tổ hợp 8-ngày, 16-ngày đƣợc tạo ra qua một quá trình 

bao gồm nhiều bƣớc xử lý, thứ nhất là loại bỏ các pixel có giá trị thấp hoặc có độ phủ 

quan sát thấp, sau đó chọn những pixel có giá trị kênh blue cực tiểu trong thời gian 8-

ngày, 16-ngày tổ hợp. Dữ liệu tổ hợp vẫn giữ những đặc tính kỹ thuật của dữ liệu ảnh 

hàng ngày nhƣ các đặc tính về hình học, những điểm điều chỉnh chất lƣợng ảnh (quality 

control flags). Sản phẩm MODIS chuẩn tổ hợp 8-ngày, 16-ngày đƣợc thiết lập trong lƣới 

chiếu Sinusoidal với phạm vi 1200*1200m.  

Ngoài ra để phục vụ cho việc xây dựng bản đồ lớp phủ thực vật để đánh giá độ 

chính xác của bản đồ lớp phủ thực vật, một số nguồn dữ liệu khác đƣợc đƣa vào sử dụng 

nhƣ bản đồ nền hành chính, bản đồ hiện trạng rừng, số liệu các trạm khí tƣợng (nhiệt độ, 

độ ẩm tƣơng đối...) 
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2.5.4.2. Xây dựng tổ hợp ảnh nhiệt độ trung bình theo năm 

Tạo ảnh nhiệt độ bề mặt từ ảnh MODIS – MOD11A2 

Dữ liệu ảnh MOD11A2 sau khi đƣợc thu thập đƣợc xử lý theo quy trình kỹ thuật sau 

đây để xác định nhiệt độ bề mặt: 

- Chuyển đổi định dạng tập tin ảnh: Dữ liệu MODIS với định dạng HDF-EOS 

(Hierarchical Data Format Earth Observing System) đƣợc chuyển đổi về định dạng 

GeoTIFF bằng cách sử dụng phần mềm ENVI. 

- Chuyển đổi hệ quy chiếu phù hợp với nghiên cứu: Dữ liệu MODIS với hệ quy 

chiếu ISIN (Integerized Sinusoidal) đƣợc chuyển đổi về hệ quy chiếu VN2000 Zone48 để 

tƣơng thích với các dữ liệu bản đồ hiện có. 

- Tách lớp dữ liệu chuyên biệt: Dữ liệu ảnh MODIS - LST có nhiều lớp dữ liệu 

(MOD11A2 có 12 lớp) phục vụ cho các mục đích khác nhau. Để tính toán nhiệt độ bề mặt 

đất, lớp dữ liệu nhiệt độ bề mặt đất, có độ phân giải không gian 1km và độ phân giải bức 

xạ 16(bit) đƣợc chiết tách và chuyển sang dữ liệu số (DN-digital numbers) có độ phân 

giải bức xạ 12(bit). Việc chiết tách và chuyển đổi dữ liệu này cũng đƣợc thực hiện bằng 

phần mềm chuyên dùng ENVI. 

- Nhân với hệ số quy đổi: hệ số quy đổi (Scale factor) đƣợc cung cấp từ nhà sản xuất 

thông qua các thông số kĩ thuật đƣợc tính toán dựa trên thực nghiệm sử dụng các thuật 

toán xác định nhiệt độ từ nhiều phƣơng pháp. Nhiệt độ bề mặt đƣợc xác định bằng cách 

nhân giá trị số DN của ảnh 12(bit) với hệ số quy đổi để có đƣợc nhiệt độ Kelvin (
0
K), sau 

đó quy đổi về nhiệt độ Celcius (
0
C). 

Tạo ảnh tổ hợp theo tháng, ảnh tổ hợp theo mùa và ảnh tổ hợp theo năm 

 Sau khi dữ liệu ảnh thu thập đƣợc tổ hợp 8-ngày đƣợc sử dụng để tổ hợp lên ảnh  tổ 

hợp tháng (dựa trên thông tin ngày tháng của ảnh đó), sử dụng phƣơng pháp tổ hợp bằng 

cách sử dụng công cụ Band Math trên ENVI để tính toán và tổ hợp. 

Ví dụ kết quả ảnh nhiệt độ bề mặt đƣợc tổ hợp theo tháng, theo mùa và theo năm. 

Hình 2.32. Các ảnh tổ hợp nhiệt độ bề mặt trong năm 2012 

Xây dựng tổ hợp ảnh độ ẩm trung bình theo năm 

- Tạo ảnh chỉ số độ ẩm không khí từ ảnh MODIS - MOD07 
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Sau khi dữ liệu ảnh thu thập đƣợc sẽ đƣợc tổ hợp tháng, tổ hợp theo mùa và tổ hợp 

theo năm (dựa trên thông tin ngày tháng của ảnh đó), sử dụng phƣơng pháp tổ hợp bằng 

cách sử dụng công cụ Band Math trên phần mềm ENVI để tính toán và tổ hợp.  

Ví dụ kết quả  ảnh độ ẩm không khí đƣợc tổ hợp theo tháng, theo mùa và theo năm. 

Hình 2.33. Các ảnh tổ hợp độ ẩm không khí tương đối trong năm 2012 

Xây dựng tổ hợp NDVI trung bình theo năm 

Các ảnh MOD13A2 sẽ đƣợc xử lý qua các bƣớc xử lý ảnh (chuyển đổi hệ tọa độ, 

hiệu chỉnh hình học, cắt ảnh theo khu vực Tây Nguyên, lọc mây, lọc nhiễu…) 

Sau đó các ảnh NDVI tổ hợp 16-ngày đƣợc sử dụng để tổ hợp lên ảnh tổ hợp tháng, 

sử dụng phƣơng pháp tổ hợp theo giá trị cực đại (Maximum Value Composite –MVC). 

Phƣơng pháp này đƣợc thực hiện trên cơ sở nguyên tắc kết hợp các ảnh lấy giá trị lớn 

nhất của giá trị pixel trong các ảnh đầu vào cho sản phẩm đầu ra. Điều này sẽ giúp khắc 

phục loại bỏ hoặc làm giảm thiểu các pixel có giá trị đƣợc giải đoán là mây (trị tuyệt đối 

của giá trị chỉ số NDVI nhỏ, xấp xỉ 0) hoặc các pixel bị nhiễu do các sai số hệ thông hay 

các nguyên nhân khác làm giải giá trị của chỉ số NDVI so với thực tế. 

Ảnh sau khi đƣợc xử lý đƣợc tổ hợp thành ảnh trung bình theo tháng, ảnh tổ hợp 

theo mùa và ảnh tổ hợp theo năm, Sử dụng phƣơng pháp tổ hợp bằng cách sử dụng công 

cụ Band Math trên phần mềm ENVI để tính toán và tổ hợp. 

* Các ảnh Chỉ số NDVI đƣợc tổ hợp theo tháng, theo mùa và theo năm.  

Hình 2.34. Các ảnh tổ hợp chỉ số thực vật NDVI trong năm 2012 

2.5.4.3. Xây dựng mối tương quan giữa nhiệt độ, độ ẩm và lớp phủ thực vật 

Phân tích không gian trong đánh giá mối tƣơng quan giữa nhiệt độ, độ ẩm đến lớp 

phủ thực vật thông qua chỉ số thực vật (NDVI) 

* Sử dụng GIS cho phân tích không gian 

Phân tích không gian GIS bao gồm ba hoạt động chính: giải quyết các câu hỏi về 

thuộc tính, các câu hỏi về phân tích không gian và tạo nên tập dữ liệu mới từ cơ sở dữ liệu 

ban đầu. Mục tiêu của việc phân tích không gian là từ việc giải quyết các câu hỏi đơn giản 

về các hiện tƣợng, các vấn đề trong không gian, đi đến tập hợp thành các thuộc tính của 

một hay nhiều lớp và phân tích đƣợc sự liên quan giữa các dữ liệu ban đầu. 

* Tổ chức dữ liệu không gian của GIS 



107 

 

 Dữ liệu không gian 

Dữ liệu không gian (trả lời cho câu hỏi về vị trí-ở đâu ?) đƣợc thể hiện trên bản đồ 

và hệ thống thông tin địa lý dƣới dạng điểm (point), đƣờng (line) hoặc vùng (polygon). 

Dữ liệu không gian là dữ liệu về đối tƣợng mà vị trí của nó đƣợc xác định trên bề mặt trái 

đất. Hệ thống thông tin địa lý làm việc với hai dạng mô hình dữ liệu địa lý khác nhau – 

mô hình vector và mô hình raster. 

 

Hình 2.35. Các mô hình vector và raster 

 Dữ liệu phi không gian 

Dữ liệu phi không gian hay còn gọi là thuộc tính (Non – Spatial Data hay Attribute) 

(trả lời cho câu hỏi nó là cái gì ?) là nhƣng mô tả về đặc tính, đặc điểm và hiên tƣợng xảy 

ra tại các vị trí địa lý xác định. Một trong các chức năng đặc biệt của công nghệ GIS là 

khả năng của nó trong việc liên kết và xử lý đồng thời giữa dữ liệu bản đồ và dữ liệu 

thuộc tính. Thông thƣờng hệ thống thông tin địa lý có 4 loại số liệu thuộc tính:  

- Đặc tính của đối tƣợng: liên kết chặt chẽ với các thông tin không gian có thể thực 

hiện SQL (Structure Query Language) và phân tích.  

-  Số liệu hiện tƣợng, tham khảo địa lý: miêu tả những thông tin, các hoạt động 

thuộc vị trí xác định.  

- Chỉ số địa lý: tên, địa chỉ, khối, phƣơng hƣớng định vị,… liên quan đến các đối 

tƣợng địa lý.  
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- Quan hệ giữa các đối tƣợng trong không gian, có thể đơn giản hoặc phức tạp (sự 

liên kết, khoảng tƣơng thích, mối quan hệ đồ hình giữa các đối tƣợng).  

2.5.4.4. Sơ đồ khối phân tích, đánh giá tác động của nhiệt độ bề mặt, độ ẩm không khí 

đến lớp phủ thực vật thông qua chỉ số NDVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Hình 2.36. Các mối liên hệ 

Bản đồ lớp phủ thực 

vật (rừng) 

Tổ hợp ảnh nhiệt độ 

bề mặt (LST) theo 

mùa, theo năm 

Tổ hợp ảnh chỉ số 

thực vật (NDVI) 

theo mùa, theo năm 

Tổ hợp ảnh độ ẩm 

không khí (RH) 

theo mùa, theo năm 

Tổ hợp ảnh chỉ số 

thực vật (NDVI) 

theo mùa, theo năm 

Dữ liệu ảnh 

MODIS  

Xử lý dữ liệu ảnh (nắn chỉnh, 

lọc nhiễu, lọc mây…) 

Quan hệ LST - NDVI Quan hệ RH - NDVI 

Đối sánh với bản đồ 

hiện trạng rừng 
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2.5.4.5. Sai số của nhiệt độ bề mặt (LST) giữa số liệu các trạm quan trắc và số liệu tính 

toán trên ảnh MODIS 

So sánh giá trị nhiệt độ bề mặt (LST) giữa giá trị tại các trạm quan trắc khí tƣợng và 

số liệu đƣợc tính toán bằng ảnh MODIS (bảng 2.2) nhận thấy tại trạm quan trắc Kom 

Tum và Đắc Nông có sai số là lớn nhất 1,4 độ và 1.0 độ, các trạm khác có sai số đều nhỏ 

hơn 1.0 độ. 

Đồ thị phân tán của nhiệt độ bề mặt (LST) nhƣ là một hàm số của chỉ số thực vật 

chuẩn (NDVI) đƣợc xây dựng cho từng ảnh MODIS đã đƣợc chọn trong năm 2012.  

Tính giá trị trung bình của nhiệt độ bề mặt, chỉ số thực vật NDVI. Dùng cặp giá trị 

này để vẽ biểu đồ phân tán điểm (scattergram) nhằm tìm ra đƣợc mối quan hệ của chúng. 

(a)      (b) 

Hình 2.37. Biểu đồ quan hệ LST - NDVI mùa khô (a); mùa mưa (b) năm 2012 

 

Hình 2.38. Biểu đồ quan hệ giữa LST - NDVI năm 2012 

Từ hình 2.13, 2.14 biểu đồ quan hệ giữa LST - NDVI trong các ảnh là âm, ta thấy 

các đối tƣợng thực vật có đặc điểm chung là chỉ số NDVI càng lớn thì nhiệt độ càng 

giảm.  
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Các thay đổi trong nhiệt độ bề mặt tƣơng quan cao với các thay đổi hàm lƣợng nƣớc 

bề mặt trên đất trống. Đất khô – chỉ số thực vật thấp, nhiệt độ cao, đất trống ẩm – chỉ số 

thực vật thấp, nhiệt độ thấp. Khi phần trăm lớp phủ thực vật tăng, nhiệt độ bề mặt giảm 

theo cơ cấu sinh lý. Do đó các ảnh của tƣơng quan giữa LST – NDVI cho nhiều thông tin 

hơn so với ảnh NDVI hay nhiệt độ riêng biệt. 

Kết quả hồi quy tuyến tính giá trị nhảy cấp trên ảnh chỉ số thực vật và nhiệt độ bề 

mặt. Đầu tiên mỗi chỉ số đã đƣợc nhập vào mô hình, nhƣng nó đã bị loại bỏ cho các mô 

hình trong giai đoạn kế tiếp và chỉ số thực vật NDVI và nhiệt độ bề mặt (LST) trong mô 

hình cuối cùng. Phƣơng trình cho mô hình này là nhƣ sau: 

Y (nhiệt độ bề mặt) = 44.733 – 26.224 x X(chỉ số thực vật NDVI) 

Với sự tƣơng quan có ý nghĩa giữa nhiệt độ bề mặt với tỷ lệ chỉ số thực vật (R
2

 = 0.791). 

*) Sai số của độ ẩm không khí tƣơng đối (RH) giữa số liệu các trạm quan trắc và số 

liệu tính toán trên ảnh MODIS. 

So sánh giá trị độ ẩm không khí tƣơng đối giữa giá trị tại các trạm quan trắc khí 

tƣợng và số liệu đƣợc tính toán bằng ảnh MODIS (bảng 2.3) nhận thấy tại trạm quan trắc 

Đà Lạt có sai số là lớn nhất 13.65% còn tại các trạm khác có sai số đều nhỏ hơn 10%. 

Đồ thị phân tán của độ ẩm không khí tƣơng đối (RH) nhƣ là một hàm số của chỉ số 

thực vật chuẩn (NDVI) đƣợc xây dựng cho từng ảnh MODIS đã đƣợc tổ hợp trong năm 

2012.  

Tính giá trị trung bình của độ ẩm không khí tƣơng đối (RH), chỉ số thực vật NDVI. 

Dùng cặp giá trị này để vẽ biểu đồ phân tán điểm (scattergram) nhằm tìm ra đƣợc mối 

quan hệ của chúng. 

 (c)      (d) 

Hình 2.39: Biểu đồ quan hệ RH - NDVI mùa khô (c); mùa mưa (d) năm 2012 
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Hình 2.40: Biểu đồ quan hệ giữa RH - NDVI năm 2012 

Từ hình 2.15, 2.16 biểu đồ quan hệ thứ hai giữa RH - NDVI có độ dốc dƣơng ngƣợc 

chiều với biểu đồ LST - NDVI, ta thấy các đối tƣợng thực vật có đặc điểm chung là chỉ số 

NDVI càng lớn thì độ ẩm không khí tƣơng đối càng tăng. 

Các thay đổi trong độ ẩm không khí tƣơng đối tƣơng quan cao. Độ ẩm thấp, các 

ngày khô kéo dài nhiều tháng, do đó hàm lƣợng nƣớc trong cây bị mất, dẫn đến là rụng và 

khô, lúc này hiện trạng lớp phủ rừng thay đổi rõ rệt. Khi phần trăm lớp phủ thực vật tăng, 

độ ẩm không khí tƣơng đối tăng theo. Do đó các ảnh của tƣơng quan giữa RH – NDVI 

cho nhiều thông tin hơn so với ảnh NDVI hay độ ẩm không khí tƣơng đối riêng biệt. 

Kết quả hồi quy tuyến tính giá trị nhảy cấp trên ảnh chỉ số thực vật và nhiệt độ bề 

mặt. Đầu tiên mỗi chỉ số đã đƣợc nhập vào mô hình, nhƣng nó đã bị loại bỏ cho các mô 

hình trong giai đoạn kế tiếp và chỉ số thực vật NDVI và độ ẩm không khí tƣơng đối (RH) 

trong mô hình cuối cùng. Phƣơng trình cho mô hình này là nhƣ sau: 

Y (Độ ẩm không khí tƣơng đối) = 40.887 + 47.051 x X(chỉ số thực vật NDVI) 

Với sự tƣơng quan có ý nghĩa giữa nhiệt độ bề mặt với tỷ lệ chỉ số thực vật (R
2

 = 0.767) 

Dựa trên mối tƣơng quan giữa nhiệt độ bề mặt, độ ẩm không khí tƣơng đối và chỉ số 

thực vật NDVI ở trên, đối sánh với bản đồ hiện trạng lớp phủ rừng có thể đề xuất khoảng 

dao động NDVI cho một số đối tƣợng sau: 

(1) NDVI < 0.2: Đất trống, cát, nƣớc 

(2) NDVI (0.2 – 0.46): Cây bụi, cỏ 

(3) NDVI (0.46 – 0.68): Đất nông nghiệp, Đất khác 

(4) NDVI (0.68 – 0.76): Rừng hỗn giao, lá kim, tre nứa  
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(5) NDVI (0.76 – 0.78): Rừng trồng 

(6) NDVI (0.78 – 1.0): Rừng tự nhiên 

2.5.4.6. Thành lập bản đồ lớp phủ thực vật với sự tương quan giữa LST - NDVI và RH - 

NDVI 

Việc phân ngƣỡng sẽ đƣợc đƣợc thực hiện theo phƣơng pháp chia ngƣỡng giá trị đã 

đƣợc định danh. Với sự hỗ trợ của thông tin nhiệt độ, độ ẩm không khí phân tích dựa vào 

đặc tính nhiệt, độ ẩm của vật chất để quyết định kết quả cuối cùng cho bản đồ lớp phủ 

thực vật.  

Tính giá trị trung bình của nhiệt độ bề mặt, độ ẩm không khí, chỉ số thực vật NDVI, 

dung các cặp giá trị đó để vẽ biểu đồ phân tán điểm (scattergram) nhằm tìm ra đƣợc mối 

quan hệ của chúng và gom các lớp có cùng đặc điểm giống nhau thành các đối tƣợng 

chính. 

Hệ thống phân ngƣỡng bao gồm:  

Đất trống, cát, nƣớc (1); Cây bụi, cỏ (2); Đất nông nghiệp, đất khác (3); Rừng hỗn 

giao, lá kim, tre nứa (4); Rừng trồng (5); Rừng tự nhiên (6). 

 

 (e)      (f) 

Hình 2.41. Biểu đồ quan hệ (e) LST-NDVI và (f) RH-NDVI đối với các đối tượng lớp phủ 

thực vật vào mùa khô năm 2012 
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 (g)      (h) 

Hình 2.42: Biểu đồ quan hệ (g) LST-NDVI và (h) RH-NDVI đối với các đối tượng lớp phủ 

thực vật vào mùa mưa năm 2012 

 (i)     (k) 

Hình 2.43. Biểu đồ quan hệ (i) LST-NDVI và (k) RH-NDVI đối với các đối tượng lớp phủ 

thực vật năm 2012 

Từ các biểu đồ quan hệ ở trên ta có thể nhân thấy các vùng đất ngập nƣớc thƣờng có 

nhiệt độ ấm hơn các vùng nƣớc trong (ao, hồ) là do lớp phủ thực vật bên trên chúng có 

NDVI cao hơn nƣớc. Đất cỏ, cây bụi có nhiệt độ bề mặt cao hơn đất ngập nƣớc. Đất nông 

nghiệp có NDVI cao hơn Cây bụi, cỏ và phụ thuộc vào tình trạng thủy lợi, các giai đoạn 

tang trƣởng mà có nhiệt độ, độ ẩm thay đổi. Đối với rứng hỗn giao, là kim, tre nứa và 

rừng trồng có nhiệt độ bề mặt trung bình và chỉ số NDVI, độ ẩm trung bình. Rừng tự 

nhiên có nhiệt độ thấp, độ ẩm cao và chỉ số NDVI cao. 

Hình 2.44. Bản đồ lớp phủ thực vật khu vực Tây Nguyên năm 2012 
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2.5.4.7. Phân tích mối tương quan giữa nhiệt độ, độ ẩm và lớp phủ thực vật 

Nhiệt độ bề mặt gián tiếp đến thực vật thông qua các quá trình hóa học, sinh học 

và lí học trong đất. Nếu nhiệt độ của đất cao sẽ thúc đẩy hoạt động của các sinh vật 

đất, đặc biệt là hoạt động phân giải chất hữu cơ của vi sinh vật để cung cấp chất dĩnh 

dƣỡng cho thực vật, mặt khác nhiệt độ của đất còn ảnh hƣởng đến khả năng trao đổi và 

hấp thụ lý – hóa trong đất, qua đó cung cấp chất dinh dƣỡng một cách thuận lợi hơn. 

Đối với lớp phủ thực vật, nhiệt độ có ảnh hƣởng đến hình thái, chức năng sinh lý 

và khả năng sinh sản. nhiệt độ thấp có ảnh hƣởng đến hình thái của cây. 

Với sự hỗ trợ thông tin của nhiệt độ bề mặt, độ ẩm không khí sẽ đƣợc thực hiện 

qua việc xem xét biểu đồ phân tán điểm phổ của quan hệ LST - NDVI và biểu đồ phân 

tán điểm phổ của quan hệ RH - NDVI, các lớp có đặc điểm tƣơng tự nhau sẽ đƣợc gộp 

vào cùng một nhóm. Phƣơng pháp này đặc biệt thích hợp cho trƣờng hợp không biết rõ 

trƣớc khu vực nghiên cứu hoặc thiếu quan trắc thực địa song hành vào thời điểm chụp 

ảnh. 

Từ hình 2.17, 2.18, 2.19, 2.20 và 2.21 trên ta thấy. Vào mùa khô nhiệt độ bề mặt 

là cao, độ ẩm thấp, các ngày khô có thể kéo dài nhiều tháng, do đó hàm lƣợng nƣớc 

trong cây bị mất, dẫn đến lá rụng và khô, lúc này hiện trạng lớp phủ rừng thay đổi rõ 

rệt.  

Vào mùa mƣa, lƣợng mƣa cao và độ ẩm cao, cây sinh trƣởng nhanh, hàm lƣợng 

nƣớc trong cây luôn cao, không có biểu tƣợng cho thấy bị thiếu nƣớc trong cây, vì thế 

giai đoạn này trạng thái lớp phủ rừng là rất tốt. 

Với dữ liệu MODIS đa thời gian, ta có thể phát hiện, theo dõi trạng thái của cây, 

đặc biệt là có thể theo dõi hàm lƣợng nƣớc trong thực vật ở các thời điểm khác nhau, 

phục vụ cho quản lý và giám sát thực vật trên phạm vi lớn. 

Từ việc thành lập các bản đồ chỉ số thực vật nhƣ kết quả ở trên, ta có thể áp dụng 

vào các công tác quản lý, giám sát các tài nguyên đất, rừng, nƣớc. 

Các ứng dụng cơ bản của bản đồ lớp phủ thực vật nhƣ trong công tác quản lý cây 

xanh đô thị, giám sát sự phát triển cây lúa hoặc giám sát khô hạn… 

2.6. Đánh giá chung về kết quả đạt đƣợc 

Nhóm tác giả thực hiện đề tài thuộc Cục Viễn thám quốc gia đã hoàn thành các 

khối lƣợng công việc thuộc đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm cấp Nhà 

nƣớc. Các quy trình đề xuất trong mô hình hệ thống cánh báo tai biến thiên nhiên đã 
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đƣơc tiến hành thực nghiệm, kết quả thực nghiệm đƣợc đem so sánh độ tin cậy với các 

thông tin thu thập từ thực tế ngoại nghiệp cũng nhƣ các số liệu thu thập đƣợc tại các 

trạm quan trắc khí tƣơng và phân tích mẫu đất. Kết quả đánh giá độ chính xác (Phần 

phụ lục) khẳng định tính đúng đắn của các quy trình và phƣơng pháp đã đề xuất. 

Để giảm chi phí cũng nhƣ đáp ứng nhu cầu thực tế về nghiên cứu chiết xuất 

một số thông số khí quyển trên diện rộng, phƣơng pháp viễn thám đƣợc coi là giải 

pháp hữu hiệu. Trong nghiên cứu thực nghiệm đã cho thấy: sai số trung phƣơng chiết 

xuất bức xạ từ ảnh MODIS đạt đƣợc là 36 W/m2/h, sai số trung tƣơng đối trung bình 

bằng 28%. So với công trình nghiên cứu trên thế giới ví dụ nhƣ ở Hàn Quốc, các nhà 

khoa học đã chiết xuất bức xạ từ ảnh vệ tinh MODIS Aqua và MODIS terra ở 2 khu 

vực miền núi và đồng bằng với sai số trung phƣơng giao động từ 46-65 W/m2/h. Các 

cảnh ảnh không mây đƣợc thu thập từ tháng 5 đến tháng 12 năm 2002. 

Các thông số khí quyển không khí nói chung có thể xác định thông qua số liệu 

quan trắc bức xạ ngoài thực địa nhờ phổ kế mặt trời chuyên dụng đồng thời cũng có 

thể chiết xuất từ dữ liệu ảnh viễn thám với sai số trung phƣơng về nhiệt độ không khí 

cỡ 1.2 độ C, áp suất khí quyển cỡ 2.8 hPa.... 

Có các phƣơng pháp khác nhau để chiết xuất trƣớc hết các thông số khí quyển. 

Đối với ảnh vệ tinh độ phân giải trung bình hay cao, chúng ta chiết xuất các thông số 

khí quyển dựa vào phƣơng pháp split window gọi là ảnh „tham chiếu‟và ảnh “khảo sát. 

Đối với ảnh độ phân giải thấp nhƣ ảnh MODIS chúng ta trƣớc tiên chiết xuất ảnh ảnh 

thành phần ở bƣớc sóng 550nm, sau đó biến đổi về ảnh kết quả. Thực nghiệm cần có 

số liệu kiểm tra giá trị trên ảnh so với số liệu đo trực tiếp ở ngoài thực địa, thu đƣợc độ 

chính xác cao khi số lƣợng điểm tham chiếu dày đặc. 

Khu vực bờ biển Việt Nam là một vùng tự nhiên mang tính đa dạng, nhạy cảm 

cao và liên tục biến đổi, bán đảo Cà Mau là một trong những vùng chịu sự tác động 

lớn của biến đổi khí hậu mà biểu hiện là hiện tƣợng xói lở - bồi tụ diễn ra rất phức tạp. 

Trong những năm gần đây dƣới sự tác động của biến đổi khí hậu cùng các hoạt động 

kinh tế - xã hội của con ngƣời tại khu vực ven biển đã làm cho hiện tƣợng bồi tụ - xói 

lở đƣờng bờ diễn biến rất phức tạp cả về quy mô và cƣờng độ. 

Ảnh vệ tinh có độ phân giải không gian cao cho phép ta xác định đƣợc biến 

động các loại hình sử dụng đất một cách chính xác mà không đòi hỏi khối lƣợng công 
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tác điều tra thực địa nhiều. Điều đó cho phép tăng độ chính xác và tính kinh tế khi 

thành lập bản đồ biến động sử dụng đất. 

Với các kết quả thu đƣợc, nhóm thực hiện đề tài cũng trao đổi và học hỏi thêm 

đƣợc một số kinh nghiệm của đối tác Nhật Bản trong vấn đền ứng dụng công nghệ 

viễn thám trong giám sát thiên tai dƣới tác động của biến đổi khí hậu. Thông qua hợp 

tác trao đổi, phía Việt nam ũng học tập đƣợc nhiều kinh nghiệm kỹ thuật của phía 

Nhật Bản, nhất là trong việc thành lập DEM từ ảnh vệ tinh và trong việc tổ chức các 

ứng dụng viễn thám cho phòng chống thiên tai. 

Với kết quả của nghiên cứu đạt đƣợc, có thể khảng định tƣ liệu viễn thám đa 

thời gian và độ phủ rộng với đa đầu thu, đa độ phân giải cho phép giám sát nhanh, 

cảnh báo hữu hiệu tình trạng ngập lụt của lƣu vực sông khi nƣớc biển dâng do tác 

động của biến đổi khí hậu là khá chính xác. Đồng thời, kết quả đạt đƣợc khẳng định ƣu 

thế sử dụng tƣ liệu viễn thám trong giám sát biến động sử dụng đất và đƣờng bờ... 

Nội dung phƣơng pháp chiết một số thông số khí quyển và đánh giá ảnh hƣởng 

của tai biến thiên nhiên, giám sát biến động sử dụng đất trình bày trong báo cáo là 

phƣơng pháp khả thi trong thực tế. 
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Chƣơng 3 – MÔ HÌNH HỆ THỐNG CẢNH BÁO TAI BIẾN THIÊN NHIÊN 

TRONG ĐIỂU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

3.1. Đề xuất Hệ thống cảnh báo tai biến thiên nhiên trong điều kiện biến đổi khí 

hậu  

Theo kết quả nghiên cứu của UNDP thuộc Liên hợp quốc cho biết: nếu nhiệt độ 

trái đất tăng thêm từ 3-4
0
C thì mực nƣớc biển sẽ dâng lên khoảng 1m, khoảng 20% 

diện tích đất đai hiện nay của Việt Nam sẽ bị ngập lụt, với khoảng 22 triệu ngƣời bị 

mất nhà cửa, thiệt hại ƣớc tính lên tới 10% GDP. Nƣớc biển dâng, mƣa lũ xói lở, hạn 

hán xảy ra … là hệ quả của việc biến đổi khí hậu. Đây là những nguyên nhân tác động 

nghiêm trọng tới chỉ tiêu tăng trƣởng kinh tế của đất nƣớc. 

Với khả năng giám sát liên tục trên phạm vi rộng, ảnh viễn thám cho phép 

thƣờng xuyên xác định đƣợc một số thông số khí quyển trên diên rộng, giám sát sự 

biến động sử dụng đất phục vụ định hƣởng hoạch định chính sách  cũng nhƣ cảnh báo 

đƣợc các tai biến thiên nhiên trong bối cảnh BĐKH …  

Dựa vào cơ sở khoa học cho việc đƣa ra các quy trình và phƣơng pháp, sau khi 

đã kiểm chứng bảng thực nghiệm có đánh giá độ tin cậy, nhóm tác giả thuộc Cục Viễn 

thám quốc gia đã thống nhất đề xuất một “Hệ thống cảnh báo tai biến thiên nhiên 

trong điều kiện biến đổi khí hậu” – Đây là mục tiêu chính của nội dung thứ 3 của đề 

tài. Hệ thống là tổng hợp từ quá trình thu thập dữ liệu, tính toán các thông số cần thiết 

của khí quyển làm đầu vào cho việc dự báo các hiện tƣợng cực đoạn của biến đổi khí 

hậu, cũng nhƣ đƣa ra đƣợc các kịch bản ngập lụt do nƣớc biển dâng theo các kịch bản 

phát thải công bố bởi Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng; bởi hậu quả của hoạt động tàn 

phá của thiên nhiên và con ngƣời, sự biến động đƣờng bờ và sử dụng đất cũng đƣợc 

đƣa ra nhƣ là những kết quả phục vụ cảnh báo. Từ các kết quả tính toán đƣợc, các kết 

quả đƣợc công bố trên “cổng thông tin điện tử” sẽ giúp các nhà quản lý có các chính 

sách phù hợp trong quy hoạch và phòng chống ảnh hƣởng của tai biến thiên nhiên đƣới 

tác động của biến đổi khí hậu. Để hệ thống đề xuất có thể vận hành và đi vào hoạt 

động thƣờng xuyên, cần nghiên cứu các cấu phần và đƣa ra các kết quả cụ thể của từng 

cấu phần. Trong đó: 

+) Nhiệm vụ của Hệ thống cảnh báo tai biến thiên nhiên trong điều kiện biến 

đổi khí hậu: 
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Các nƣớc tiên tiến thƣờng có các hệ thống ứng dụng kết quả sử dụng tƣ liệu 

viễn thám và các phƣơng pháp viễn thám tƣơng tự; ví dụ: ngay nƣớc láng giềng là 

Thái Lan, đã có hệ thống giám sát thiên tai do một cơ quan chính phủ điều hành và ra 

quyết định; ví dụ hệ thống giám sát lũ lụt do Bộ nội vụ và Thƣ kí Thủ tƣớng Chính 

phủ điều hành có nhiệm vụ chủ yếu là cảnh báo, cứu hộ, tái định cƣ, phục hồi các khu 

vực bị ảnh hƣởng.  

 Nhiệm vụ của Hệ thống đề xuất là: 

 Nhiệm vụ 1: Mô tả hiện trạng  các thông số khí quyển và tai biến thiên nhiên tại 

các thời điểm chụp ảnh; 

 Nhiệm vụ 2: Cảnh báo ảnh hƣởng của tai biến thiên nhiên. Ví dụ:thành lập các 

bản đồ ngập với tỷ lệ khái quát có kế hoạch phòng chống và tỷ lệ chi tiết trong quá 

trình ngập để cứu hộ. 

 Nhiệm vụ 3: Đánh giá tác động của tại biến thiên nhiên và sự biến đổi theo thời 

gian của các thông số khí quyển liên quan hiện tƣơng cực đoan của thời tiết và đề ra 

biện pháp phòng chống. 

+)Thiết kế hệ thống 

- Tổ chức hệ thống  

Để vận hành Hệ thống đề xuất cần thiết phải tiến hành quan trắc, thu thập dữ 

liệu địa hình và khí tƣợng thủy văn. Đối với việc thu thập các dữ liệu này thì ngày nay 

thông tin viễn thám là một nguồn vào quan trọng không thể thiếu đƣợc.  

Để tổ chức “Hệ thống cảnh báo tai biến thiên nhiên trong điều kiện biến đổi khí 

hậu” hoạt đông có hiệu quả thì theo kinh nghiệm của nhiều nƣớc tiên tiến sự phối hợp 

hoạt động nhịp nhàng giữa cơ quan hành chính quản lý về thiên tai với cơ quan kỹ 

thuật cung cấp các thông tin hỗ trợ việc ra quyết định là rất cần thiết. Nếu chúng ta 

nghiên cứu xây dựng đƣợc các quy trình kỹ thuật thì mới giải quyết đƣợc một phần 

nhiệm vụ, cần đƣa các quy trình này và sản phẩm kỹ thuật của nó vào sử dụng tại các 

cơ quan quản lý để chúng tham gia đƣợc vào quá trình ra quyết định. 

Nhƣ phần trên đã chỉ ra, với một hệ thống có chức năng cảnh báo thì việc phải 

có một cơ quan kỹ thuật chuyên môn hoạt động gần nhƣ thƣờng trực thƣờng xuyên.  

 Về phƣơng diện kỹ thuật để vận hành Hệ thống này cần có một số điều kiện 

sau: 
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  1-Thiết lập cơ sở hạ tầng kỹ thuật: Hệ thống máy chủ dữ liệu kết quả (Server) 

và cơ sở dữ liệu GIS. 

2-Xác lập các quy trình công nghệ vận hành hệ thống. 

+) Sơ đồ kỹ thuật hệ thống 

Sau đây là Sơ đồ kỹ thuật của Hệ thống cảnh báo tai biến thiên nhiên trong điều 

kiện biến đổi khí hậu đƣợc đề xuất:  

Trong sơ đồ khối này mỗi cấu phần của hệ thống (hệ thống con, module)  thực 

hiện một chức năng trên cơ sở 08 quy trình công nghệ đƣợc xây dựng cho việc thực 

hiện nhiệm vụ đã thiết kế. Mỗi khối sẽ đƣợc đánh số bên cạnh để tiện theo dõi.  

Quy trình cơ bản và kết quả thực nghệm 08 quy trình ứng dụng công nghệ viễn 

thám của Hệ thông đã đƣợc trình bày, kiểm chứng bằng thực nghiệm đạt độ tin cậy cao 

trong Chƣơng 3. 
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HÖ thèng thu thËp d÷ liÖu: 

 

- Thu thập dữ liệu viễn thám, bản đồ tham 

chiếu và CSDL địa hình 

- Thu thập, chiết tách số liệu khí tƣợng thủy 

văn. 
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Hình 3.1. Hệ thống cảnh báo tai biến thiên nhiên trong điều kiện biến đổi khí hậu 
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mục đích 

cảnh báo tác 

động BĐKH 

 

 



121 

 

3.1.1. Hệ thống thu thập dữ liệu 

3.1.1.1. Thu thập dữ liệu viễn thám, bản đồ và CSDL địa hình 

Thu thập dữ liệu viễn thám:   

Ảnh viễn thám tai Việt Nam hiện nay đƣợc thu nhận một cách chủ động và hiệu 

quả từ Trạm Thu ảnh của Cục Viễn thám quốc gia. Vì vây, trong quá trình thu thập dữ 

liệu viễn thám, ngoài các tƣ liệu sẵn có, chúng ta cần xác định các thời điểm đặt mua 

và thu nhận tín hiệu từ vệ tinh. Do đó, cần nghiên cứu để lập ra hai quy trình thu ảnh:  

quy trình đặt thu ảnh thƣờng xuyên cho các loại ảnh của Việt nam và thu thập ảnh từ 

các tổ chức quốc tế. 

Thu thập dữ liệu bản đồ và mô hình số địa hình: 

Từ trƣớc đến nay việc xây dựng các loại cơ sở dữ liệu cảnh báo ở Việt Nam 

thiếu rất nhiều các tƣ liệu mang tính thời sự và cũng chƣa có các phƣơng pháp tốt để 

thực hiện. Việc xây dựng các loại cơ sở dữ liệu cảnh báo ở nƣớc ta trong thời gian rất 

ngắn, đảm bảo độ chính xác cao đang là yêu cầu cấp bách và cần nghiên cứu, xây 

dựng phƣơng pháp mới cách nhanh chóng và thuận tiện. Việc thu thập các dữ liệu bản 

đồ và mô hình số địa hình đòi hỏi hết sức tỉ mỉ và chi tiết tại các cơ sở đã có bản đồ 

nền, khi thu thập các dữ liệu này đòi hỏi phải chọn lọc và phân tích, lựa chọn các tỷ lệ 

thích hợp theo yêu cầu đặt ra. 

Một đặc điểm quan trọng cần quan tâm khi lực chọn dữ liệu của các loại bản đồ 

phục vụ quản lý trong điều kiện biến đổi khí hậu là đòi hỏi quy trình cung cấp nhanh 

sản phẩm với diện bao quát trên vùng rộng lớn.   

3.1.1.2. Thu thập, chiết tách số liệu khí tượng thủy văn 

Số liệu khí tƣợng thuỷ văn yêu cầu thể hiện nhƣ một cơ sở dữ liệu bao gồm dữ 

liệu mƣa, dòng cháy, lƣu lƣợng, áp suất, nhiệt độ không khí...  

Vì vây, cần quan tâm đặc biệt khi lấy các dữ liệu này tại các tram đo tự động 

hoặc đo đạc thực tế, cần thống kê chúng tại các thời điểm nhạy cảm. 

Một cách khác, trong trƣờng hợp thiếu các số liệu khí tƣợng thuỷ văn tại các 

trạm đo mặt đất ở những nơi địa hình khó khăn phức tạp, cần chạy mô hình để chiết 

tách đƣợc các thông tin cần thiết từ ảnh viễn thám. Ở một số nƣớc trên thế giới, các 

chuyên gia viễn thám thƣờng sử dụng quy trình này; ví dụ: chiết tách số liệu mƣa từ 

ảnh MTSAT.  
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Việc thu thập số liệu theo phƣơng pháp chiết tách từ ảnh viễn thám đã đƣợc đề 

cập và nghiên cứu thành công tại một số cơ quan trong Bộ tài nguyên và môi trƣờng. 

Hiệu quả đem lại bằng công nghệ này góp phần giảm bớt thời gian cho việc thu thập 

cũng nhƣ tránh những sai sót so với làm thủ công.  

Trong điều kiện hiện nay, với việc chủ động trong thu nhận ảnh viên thám, 

chúng ta nên áp dụng phƣơng pháp này với lợi thế nhanh chóng, chi phỉ thấp và đáp 

ứng các yêu cầu rất tốt trong điều kiện lũ lụt tại nhứng vùng có địa hình phức tạp, 

những nơi  khó khăn trong việc thu thập số liệu mặt đất. 

3.1.2. Xử lý thông tin viễn thám và tính toán trên mô hình thủy văn thủy văn thủy 

lực 

3.1.2.1. Xử lý thông tin viễn thám và GIS.  

Đối với ảnh viễn thám quang học, cần dựa vào thông tin đối tƣợng cũng nhƣ 

chiết tách và thành lập các bản đồ biến động. Trong viễn thám quang học có hai  kỹ 

thuật chiết tách thông tin đối tƣợng chính là: xử lý số và giải đoán bằng mắt. Trong 

phƣơng pháp xử lý số có các kỹ thuật thu thập thông tin đối tƣợng nhƣ:  

+ Tạo ảnh tỉ số : ảnh tỉ số đƣợc tạo bằng cách chia giá trị DN của band này cho 

giá trị DN của band khác tạo nên giá trị mới cho một pixel. Căn cứ vào tính chất phổ 

của các đối tƣợng khác nhau ở các band, ảnh tỉ số có thể cung cấp nhiều thông tin mới 

so với từng band riêng biệt hay so với tổ hợp band ban đầu, đặc biệt là đối với các 

vùng bị bóng đối tƣợng che phủ hay những vùng có sự chênh lệch cao về giá trị DN 

giữa các band;  

+ Phân loại ảnh : là gán các khoảng cấp độ xám nhất định thuộc một nhóm đối 

tƣơṇg nào đó  có các tính chất tƣơng đối đồng nhất nhằm phân biệt các nhóm đó với 

nhau trong khuôn khổ ảnh cho trƣớc . Với phƣơng pháp giải đoán bằng mắt thì mƣ́c đô ̣

đầy đủ , đô ̣chính xác phu ̣thuôc̣ rất nhiều vào khả năng của ngƣời giả i đoán . Có hai 

phƣơng pháp cơ bản: phân loaị có kiểm điṇh và phân loaị không kiểm điṇh ;   

+ Tạo ảnh nghiên cứu biến động: đây là một trong những kỹ thuật nghiên cứu 

biến động. Phƣơng pháp chung là so sánh giá trị DN của từng band giữa các thời điểm 

khác nhau, bằng cách tạo ảnh hiệu số giữa những band đó.  

Tiếp theo, sau khi đa ̃chuẩn bi ̣ ảnh , công viêc̣ đầu tiên của viêc̣ giải đoán ảnh là 

xem xét xem có nhƣ̃ng gì trên ảnh với tất cả các yếu tố liên quan đến đất . Sau đó là ghi 

nhâṇ, xác định vị trí , kích thƣớc, hình dạng đối tƣợng và cuối cùng là nhận dạng các 



123 

 

đối tƣơṇg đó, toàn phần hoặc từng phần với tên đối tƣợng . Sau khi đa ̃phát hiêṇ ra đối 

tƣơṇg, nhâṇ daṇg chúng , bƣớc thƣ́ hai là p hân tích các đối tƣơṇg , tìm ra các mối quan 

hê ̣giƣ̃a chúng và các yếu tố phân loaị khác để làm chính xác sƣ ̣phân loaị đối tƣợng .  

 Đối với ảnh radar, tín hiệu thu đƣợc là tín hiệu phản hồi từ các đối tƣợng mặt 

đất trở lại máy thu bức xạ phát đi từ một máy phát đặt cùng và thƣờng sử dụng chung 

ăngten với máy thu. Do vậy, tín hiệu phản hồi này không chỉ phụ thuộc vào hệ số phản 

hồi, đặc trƣng riêng cho mỗi đối tƣợng nghiên cứu (và hƣớng thu nhận) mà còn phụ 

thuộc vào các thông số kỹ thuật của hệ thống radar. Từ tín hiệu thu đƣợc, để có đƣợc 

những bức ảnh có ý nghĩa phải trải qua một quá trình tiền xử lý phức tạp dựa trên các 

thông số kỹ thuật của hệ thống Radar. 

Cũng nhƣ đối với các hệ thống quang học khác, đặc tính hình học của quá trình 

chụp ảnh Radar nói chung gây nên một số biến dạng hình học trên ảnh. Tuy nhiên, 

điểm khác biệt chính của ảnh Radar đó là việc chụp ảnh nghiêng từ một phía và bản 

chất của Radar là hệ thống thiết bị đo khoảng cách. Sự biến dạng hình ảnh xuất hiện 

bởi vì hệ thống Radar đo khoảng cách đến đối tƣợng trên mặt nghiêng chứ không phải 

khoảng cách thực nằm ngang trên bề mặt đất. Việc nắn chỉnh hình học đối với ảnh vệ 

tinh nói chung và ảnh radar nói riêng là bƣớc cơ bản không thể thiếu trong công tác xử 

lý và phân tích ảnh vệ tinh. Nắn chỉnh hình học sử dụng mô hình vật lý cần điểm 

khống chế và mô hình số địa hình. Chất lƣợng, độ chính xác của công đoạn này sẽ 

quyết định độ chính xác về vị trí và kích thƣớc của các đối tƣợng trên bề mặt. Hơn 

nữa, việc so sánh, kết hợp các loại ảnh vệ tinh hay cùng loại ảnh vệ tinh chụp ở các 

thời điểm khác nhau ngày càng trở nên phổ biến, do đó yêu cầu nắn chỉnh ảnh vệ tinh 

phải đảm bảo có thể chồng chập các loại ảnh vệ tinh nói trên với sai số nằm trong hạn 

sai cho phép. Việc xử lý ảnh Radar nói chung gồm một chuỗi các công đoạn phức tạp.  

3.1.2.2. Tích hợp một số thông số đầu vào được chiết tách từ dữ liệu viễn thám vào mô 

hình thủy văn thủy lực 

Trên cơ sở lựa chọn mô hình toán, sơ đồ chiết tách các thông số phục vụ cho 

bài toán thuỷ văn, thuỷ lực: 

Dữ liệu tối thiểu cho mô hình thuỷ văn thuỷ lực bao gồm: sữ liệu thông tin chiết 

tách từ ảnh vệ tinh, số liệu KTTV của các trạm mặt đất hoặc chiết tách từ ảnh vệ tinh, 

số liệu địa hình xuất ra từ DEM và bản đồ mạng lƣới sông suối. Các dữ liệu này hầu 
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hết đƣợc quan trắc hoặc khảo sát, đây cũng chính là dữ liệu sẽ đƣợc phân tích bằng 

công nghệ GIS. 

Quá trình tính toán thuỷ lực đƣợc hoàn tất tạo ra các bản đồ kịch bản ngập lụt 

cũng nhƣ các thống kê khác liên quan, tuỳ theo ngƣời sử dụng điều khiển mô hình. 

Đặc biệt nó rất hữu hiệu trong thành lập các kịch bản ngập khi nƣớc biển dâng. 

3.1.3. Thành lập các bộ bản đồ kết quả 

Bộ bản đồ kết quả của hệ thống là một hình thức biểu thị một cách trực quan và 

để sử dụng đƣợc thuận lợi các kết quả phân tích cảnh báo các điều kiện tai biến thiên 

nhiên trong bối cảnh BĐKH của một khu vực nào đó.  

Trong công tác quản lý với bối cảnh BĐKH tại Việt Nam hiện tại phổ biến một 

số thông số và bản đồ cấp thiết sau đây: 

- Một số thông số khí quyển cần thiết chiết tách trên diện rộng, nhất là các khu 

vực thiếu các thông số thực tế hay bổ sung dữ liệu cho các vùng thiếu trạm mặt đất, 

nhƣ: Nhiệt độ không khí, áp suất không khí, nhiệt độ bề mặt đất, độ ẩm không khí, 

lƣợng mƣa, ... 

- Bản đồ biến động đƣờng bờ: là loại bản đồ sử dụng cảnh báo khả năng biến 

động của đƣờng bờ. 

- Bản đồ biến động sử dụng đất: là loại bản đồ dự báo biến động sử dụng đất 

ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS phục vụ công tác quy hoạch dƣới ảnh hƣởng 

của BĐKH.  

- Bản đồ kịch bản ngập lụt do nƣớc biển dâng: loại sản phẩm này rất cần trong 

thực tế phòng tránh ngập lụt do nƣớc biển dâng dƣới tác động của BĐKH ở Việt Nam 

và cả trên thế giới. Phƣơng pháp thành lập phù hợp nhất là sử dụng mô hình thuỷ lực 

để tính toán, mô phỏng.  

3.1.4. Xác định các tổ chức kết hợp và kế hoạch ứng phó với BĐKH sử dụng kết 

quả của mô hình 

Ngày 22/10, cơ quan hạn chế rủi ro thảm hoạ thiên tai của Liên hợp quốc nhấn 

mạnh do ở châu Á thƣờng xuyên xảy ra lũ lụt, gió lốc và nhiều thảm hoạ thiên nhiên 

khác, các nƣớc châu Á phải cụ thể hoá các chiến lƣợc hạn chế rủi ro do những thảm 

hoạ này thành kế hoạch quốc gia để sẵn sàng đối phó với biến đổi khí hậu.  

Tuyên bố trƣớc khi Hội nghị Bộ trƣởng châu Á lần thứ tƣ, Đại diện đặc biệt của 

Tổng Thƣ ký Liên hợp quốc về Hạn chế rủi ro thảm hoạ, bà Margareta Wahlström cho 
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biết “Hạn chế rủi ro thảm hoạ đòi hỏi nhiều giải pháp cụ thể nhằm đối phó với tình 

trạng biến đổi khí hậu hiện nay và là bộ phận quan trọng của quá trình thích nghi với 

biến đổi khí hậu|”. Hội nghị trên đã thông qua một lộ trình khu vực kéo dài 5 năm về 

việc hạn chế rủi ro thảm hoạ và điều chỉnh thích nghi với biến đổi khí hậu, trong đó có 

các hoạt động xây dựng khả năng, tăng cƣờng chia sẻ thông tin và các giải pháp quản 

lý rủi ro khí hậu, đặc biệt là hiện tƣợng lkngập lụt thông qua sử dụng công nghệ.  

Hội nghị này cũng là cơ hội để các chính phủ châu Á tái khẳng định cam kết 

của họ đối với "Khuôn khổ hành động Hyogo", một kế hoạch hành động kéo dài 10 

năm nhằm giảm bớt những thiệt hại liên quan đến thiên tai, đã đƣợc chính phủ các 

nƣớc nhất trí thông qua năm 2005.  

- Những bài học từ thiệt hại ngập lụt do ảnh hƣởng của các cơn bão lớn, ví dụ: 

là bão Ketsana và Parma (2009) tại Philippin hay trận ngập lịch sử tai Việt Nam năm 

2008 làm hàng trăm ngƣời thiệt mạng, chúng ta nhận ra rằng, không thể hạn chế tầm 

nhìn trong đối phó, phục hồi và tái thiết sau mỗi trận thiên tai. Không thể chỉ đơn thuần 

phản ứng lại thiên tai mà phải chủ động nếu muốn thắng những thách thức này. Chúng 

ta phải nhìn nhận lại về phát triển bền vững để bảo vệ các thành quả đã đạt đƣợc, phải 

lồng ghép vấn đề giảm thiểu thiên tai, biến đổi khí hậu vào các chính sách, kế hoạch 

phát triển. 

 Theo số liệu của Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ƣơng, rất nhiều tỉnh 

thành tại Việt Nam sẽ bị ngập lụt do ảnh hƣởng của quá trình biến đổi khí hậu, trong 

đó Đồng Bằng Sông Cửu Long bị thiệt hại nặng nhất.  

 Vấn đề lồng ghép đã đƣợc Chính phủ Việt Nam đặt ra song thực hiện điều này 

không phải dễ. Việc lồng ghép vấn đề thiên tai, biến đổi khí hậu vào các chính sách rất 

khó, bởi cả hệ thống chính trị phải thay đổi cách nhìn về phát triển bền vững. Điều cần 

thiết là phải luật hóa vấn đề quản lý thiên tai và biến đổi khí hậu. Đây là vấn đề mang 

tính đột phá nhằm tăng cƣờng thể chế - yếu tố quan trọng để quyết định những hành 

động chiến lƣợc lâu dài. Cần có sự kết hợp giữa Trung ƣơng và địa phƣơng, trong 

trƣờng hợp lũ lụt, cần gắn kết và liên hệ chặt chẽ giữua Uỷ ban Tìm kiếm cứu hộ cứu 

nạn với Uỷ ban Phòng chống lụt bão địa phƣơng thông qua Trung tâm Kỹ thuật Cứu 

hộ cứu nạn 

Để ứng phó với biến đổi khí hậu thì việc quản lý rủi ro thiên tai lũ lụt phải đƣợc 

chú trọng. Các chính quyền địa phƣơng nên quan tâm trong đề xuất, lập kế hoạch và 
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thực hiện hành động biến đổi khí hậu ở các địa phƣơng. Việc giảm thiểu rủi ro thiên tai 

lũ lụt cần quan tâm đến việc có một nguồn ngân sách riêng. Chúng ta nên sớm thiết lập 

một Quỹ cứu trợ nhân dân thƣờng xuyên đƣợc sử dụng hỗ trợ trực tiếp các kế hoạch 

hành động biến đổi khí hậu nói chung và ngập lụt nói riêng cho các địa phƣơng. Ngoài 

ra, còn có Quỹ giảm thiểu và quản lý rủi ro,  một phần quỹ này phân bổ cho các hoạt 

động ứng phó khẩn cấp. 

  Để đảm bảo thông suốt ứng phó với lũ lụt hay nói rộng hơn là ứng phó với biến 

đổi khí hậu, thì hệ thống giám sát phải chặt chẽ. Chúng ta cần hình thành một cơ chế 

hành động và giám sát có tính liên ngành, liên vùng. Cần có sự gắn kết chặt chẽ để 

tăng cƣờng hiểu biết về rủi ro, xây dựng hệ thống thông tin.  

Để chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, thảm họa và 

tìm kiếm cứu nạn (TKCN) trong có hiệu quả, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, các 

Bộ, ngành, địa phƣơng cần phân cấp trách nhiệm để  thực hiện tốt các công việc nhằm 

chủ động khi hiện tƣợng thiên tai lũ lụt xảy ra. Các đơn vị chính đƣợc phân cấp trách 

nhiệm đối phó thiên tai lũ lụt bao gồm: 

- Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn  

- Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ƣơng 

-  Ủy ban phòng chống lụt bão địa phƣơng 

 Chức năng, nhiệm vụ và hƣớng hoạt động đƣợc nghiên cứu và phân cấp trách 

nhiệm. 

3.2. Cơ sở dữ liệu và trang thông tin điện tử một số  thông số khí quyển và tai 

biến thiên nhiên. 

3.2.1. Cơ sở dữ liệu một số  thông số khí quyển và tai biến thiên nhiên 

3.2.1.1. Mô hình cơ sở dữ liệu 

Quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu một số  thông số khí quyển và tai biến thiên 

nhiên tuân theo Thông tƣ số 30/2009/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2009 của 

Bộ trƣởng Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng, bao gồm các bƣớc sau:  

Bƣớc 1: Thu thập nội dung thông tin dữ liệu; 

Bƣớc 2: Phân tích nội dung dữ liệu; 

Bƣớc 3: Thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu; 

Bƣớc 4: Xây dựng danh mục và nhập siêu dữ liệu; 

Bƣớc 5: Chuẩn hóa và chuyển đổi dữ liệu; 
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Bƣớc 6: Nhập dữ liệu; 

Bƣớc 7: Biên tập dữ liệu; 

Bƣớc 8: Kiểm tra sản phẩm; 

Bƣớc 9: Giao nộp sản phẩm; 

Bƣớc 10: Bảo trì cơ sở dữ liệu. 

Tuy nhiên ở đây không cần thực hiện bƣớc 1 bởi vì toàn bộ nội dung thông tin 

đã đƣợc thực hiện ở các phần trên của đề tài. Do vậy sơ đồ quy trình kỹ thuật thực 

hiện nhƣ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.2. Sơ đồ quy trình kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu 

3.2.1.2. Phân tích nội dung dữ liệu 

Mục đích:  

- Mô tả chi tiết các thông tin về đối tƣợng quản lý. 

- Xác định, giải thích chi tiết mối quan hệ giữa các thông tin mô tả của một đối 

tƣợng quản lý và nhiều đối tƣợng quản lý với nhau. 

Các bƣớc thực hiện 

Thiết kế mô hình CSDL 

Chuẩn hóa chuyển đổi dữ liệu 

 

Xây dựng danh mục dữ liệu và 

nhập siêu dữ liệu 

Nhập dữ liệu 

 

Biên tập trình bày dữ liệu 

 

Kiểm tra sản phẩm 

Bảo trì cơ sở dữ liệu 

Phân tích nội dung dữ liệu 
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-  Xác định các đối tƣợng quản lý 

+ Danh mục đối tƣợng quản lý đƣợc mô tả trong bảng 3.2.1. 

Bảng 3.1. Danh mục các đối tượng quản lý vả mô tả 

STT Tên đối tƣợng quản lý Mô tả 

1 Các thông số khí quyển nhạy cảm  

2 Nhiệt độ bề mặt  

3 Độ ẩm đất 
Là phần trăm lƣợng nƣớc chứa trong đất 

so với khối lƣợng đất khô. 

4 Lƣợng mƣa 

Là đại lƣợng thể hiện mức độ mƣa nhiều 

hay ít. Nó đƣợc đo bằng độ sâu của nƣớc 

mƣa thu đƣợc trên một bề mặt phẳng. 

5 
Giám sát biến động lớp phủ thực 

vật 

Là việc theo dõi những thay đổi thuộc về 

lớp phủ thực vật. 

6 Giám sát lũ lụt  

7 Giám sát biến động đƣờng bờ biển 

Là việc theo dõi những thay đổi của 

đƣờng bờ biển do các nguyên nhân tự 

nhiên (mực nƣớc biển dâng cao, sự tăng 

cƣờng của bão lũ,..) và các hoạt động của 

con ngƣời gây ra 

8 Giám sát biến động sử dụng đất 

Là theo dõi những thay đổi của các đối 

tƣợng thuộc lớp phủ mặt đất bao gồm đất 

nông nghiệp, đất phi nông nghiệp, đất 

chƣa sử dụng, đất chuyên dùng,…. 

9 Nền địa lý 

Gồm các đối tƣợng thông tin cơ bản của 

bản đồ: giao thông, thủy hệ, ranh giới 

hành chính các cấp, dân cƣ,… 

+ Xác định các thông tin mô tả cho từng đối tƣợng quản lý 

Bảng 3.2.  Bảng danh mục các đối tượng quản lý 

STT Tên đối tƣợng quản lý Mô tả 

1 Các thông số khí quyển Các thông số khí quyển nhƣ nhiệt độ không khí, 

http://vi.wikipedia.org/wiki/M%C6%B0a
http://vi.wikipedia.org/wiki/M%C6%B0a
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+  Đặc thù theo lĩnh vực  

 Các đặc thù của mỗi lĩnh vực đƣợc xác định trƣớc và thống kê trong bảng đặc thù 

theo lĩnh vực ở định mức. 

Bảng 3.3. Bảng đặc thù theo lĩnh vực 

STT Đặc thù theo lĩnh vực 
Độ phức tạp 

Dễ Trung bình Khó 

1 Các thông số khí quyển nhạy cảm   X 

2 Nhiệt độ bề mặt   X 

3 Độ ẩm đất   X 

4 Lƣợng mƣa   X 

5 Giám sát biến động lớp phủ thực vật   X 

6 Giám sát lũ lụt   X 

7 Giám sát biến động đƣờng bờ biển   X 

8 Giám sát biến động sử dụng đất   X 

 

nhạy cảm độ ẩm không khí, áp suất hơi nƣớc... 

2 Nhiệt độ bề mặt  

3 Độ ẩm đất Là phần trăm lƣợng nƣớc chứa trong đất so với 

khối lƣợng đất khô. 

4 Lƣợng mƣa Là đại lƣợng thể hiện mức độ mƣa nhiều hay ít. 

Nó đƣợc đo bằng độ sâu của nƣớc mƣa thu đƣợc 

trên một bề mặt phẳng. 

5 Giám sát biến động lớp 

phủ thực vật 

Là việc theo dõi những thay đổi thuộc về lớp phủ 

thực vật. 

6 Giám sát lũ lụt  

7 Giám sát biến động đƣờng 

bờ biển 

Là việc theo dõi những thay đổi của đƣờng bờ 

biển do các nguyên nhân tự nhiên (mực nƣớc 

biển dâng cao, sự tăng cƣờng của bão lũ,..) và các 

hoạt động của con ngƣời gây ra 

8 Giám sát biến động sử 

dụng đất 

Là theo dõi những thay đổi của các đối tƣợng 

thuộc lớp phủ mặt đất bao gồm đất nông nghiệp, 

đất phi nông nghiệp, đất chƣa sử dụng, đất 

chuyên dùng,…. 

9 Nền địa lý Gồm các đối tƣợng thông tin cơ bản của bản đồ: 

giao thông, thủy hệ, ranh giới hành chính các cấp, 

dân cƣ,… 

http://vi.wikipedia.org/wiki/M%C6%B0a
http://vi.wikipedia.org/wiki/M%C6%B0a
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+  Mô hình quản lý cơ sở dữ liệu 

Theo mục đích của dự án, nhóm nghiên cứu đã chọn mô hình quản lý cơ sở dữ 

liệu theo kiểu tập trung. 

Tập trung   

Phân tán  

+  Mức độ bảo mật 

Không mật   

Mật    

Tối mật  

+ Yêu cầu độ chính xác của dữ liệu 

Sai số theo quy định     Tỷ lệ sai số: ….. % 

Chính xác tuyệt đối   

+ Ngôn ngữ  

Tiếng Việt   

Tiếng Anh   

Ngôn ngữ khác  

- Dự kiến khối lƣợng dữ liệu đƣa vào CSDL 

Từ mục đích của Đề tài, nhóm nghiên cứu đã tiến hành thu thập các dữ liệu để 

đƣa vào CSDL. 

Bảng 3.4.  Bảng danh mục dữ liệu đã có ở dạng số 

STT Tên lớp dữ liệu Tính chất dữ liệu 

Không gian Phi không gian 

1 Dữ liệu các thông số khí quyển 

nhạy cảm 

 X 

2 Dữ liệu nhiệt độ bề mặt  X 

3 Dữ liệu độ ẩm đất  X 

4 Dữ liệu lƣợng mƣa  X 

5 Dữ liệu biến động lớp phủ thực 

vật 

X  

6 Dữ liệu lũ lụt X  

7 Dữ liệu biến động đƣờng bờ biển X  

8 Dữ liệu hiện trạng sử dụng đất X  

9 Dữ liệu nền địa lý X  
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3.2.2. Trang thông tin điện tử một số  thông số khí quyển và tai biến thiên nhiên 

3.2.2.1. Nhu cầu của việc thành lập trang thông tin điện tử 

 Trong công tác ứng phó với BĐKH, viễn thám còn có thể cảnh báo, giải quyết 

các thông số khí quyển cũng nhƣ thành lập các cảnh báo sớm về ảnh hƣởng của tai 

biến thiên nhiên do tác động của BĐKH.. 

 Do đó, việc xây dựng một công cụ – chính xác hơn là trang thông tin trên 

Internet thống kê, cập nhật chính xác tình hình hiện trạng cũng nhƣ đƣa ra các cảnh 

báo sơm là điều hết sức cần thiết. Qua trang thông tin này này, sẽ giúp chúng ta đánh 

giá đúng tình hình hiện tại, đƣa ra các giải pháp cũng nhƣ phƣơng án cần thiết cho 

phép giảm tối đa nhƣng thiệt hại bởi tác động củaBĐKH. 

3.2.2.2. Cấu trúc của hệ thống 

Hệ thống thiết kế với 3 tầng khác nhau nhƣ sau: 

- Tầng trình bày : đƣợc xây dựng bằng Javascirpt, HTML và DHTML, thực hiện 

nhiệm vụ xử  lý các thao tác, lƣu trữ thông tin ứng với từng ngƣời sử dụng, đảm nhận 

vai trò trung gian, truyền nhận dữ liệu, giữa ngƣời sử dụng với web server. 

-Tầng ứng dụng : chia làm 2 thành phần : Mapbuilder và GeoServer. Cả 2 đều 

đƣợc phát triển dựa trên công nghệ Java 

+ Mapbuilder : đảm nhận trách nhiệm phát sinh giao diện và các đoạn script để 

tƣơng tác với client, đóng vai trò trung gian giữa client và GeoServer, nó sẽ gửi yêu 

cầu của client tới GeoServer và nhận dữ liệu trả về để gửi ngƣợc cho client. 

o GeoServer : xử lý các thao tác về phát sinh bản đồ, phóng to, thu nhỏ,dịch 

chuyển, tra cứu thông tin trên bản đồ. Nó là thành phần trung gian giữa Mapbuilder và 

tầng cơ sở dữ liệu, tiếp nhận yêu cầu từ Mapbuilder rồi gọi xuống tầng cơ sở dữ liệu 

để rút trích thông tin sau đó tiến hành xử l ý rồi trả kết quả về cho Mapbuilder. 

- Tầng cơ sở dữ liệu : đóng vai trò trung gian giữa tầng ứng dụng với cơ sở dữ 

liệu. 
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Hình 3.3. Kiến trúc hệ thống triển khai 
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  Application layer 

Data layer 

Máy tính cá nhân 

Webbrowser 

(Javascript & HTML) 

Web server 

Mapbuilder & GEOServer 

Database 

PostgresSQL 
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Quy trình xây dựng cổng thông tin biến đổi khí hậu nhƣ sau : 

 

Hình 3.4. Sơ đồ quy trình xây dựng cổng thông tin biến đổi khí hậu 

Đây là bƣớc đi quan trọng nhằm tạo ra một hệ thống vững chắc và ổn định lâu 

dài. Phân tích và thiết kế hệ thống bao gồm các bƣớc phân tích chi tiết từng yêu cầu, 

thiết kế các module, thiết kế giao diện, thiết kế cơ sở dữ liệu, các giải pháp cụ thể cần 

giải quyết để xây dựng các chức năng theo yêu cầu đƣa ra,… Sản phẩm của giai đọan 

này cũng là một sản phẩm của dự án.  

Tài liệu phân tích và thiết kế hệ thống sẽ đƣợc báo cáo với chủ đầu tƣ nhằm 

thống nhất về quan điểm và khẳng định sự thấu hiểu giữa đôi bên về yêu cầu của hệ 

thống. 

Đây là giai đọan quan trọng nên việc huy động nhân lực có trình độ cao, kinh 

nghiệm để thực hiện là cần thiết.  

Tài liệu phân tích và thiết kế hệ thống luôn đƣợc cập nhật trong suốt thời gian 

xây dựng hệ thống. 

 

 

 

Phân tích và thiết kế 

hệ thống 

Xây dựng ứng dụng 

Kiểm tra, test, chỉnh 

sửa 

Công bố, nghiệm thu 

End 
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3.2.2.3. Các Modules 

 
Hình 3.5. Sơ đồ các module trong của người dùng 

- Khi ngƣời dùng sử dụng chức năng này, toàn bộ khích thƣớc của bản đồ sẽ 

đƣợc chỉnh lại theo kích thƣớc mặc định (xem toàn bộ thông tin hiển thị trên bản đồ); 

- Chức năng phóng to và thu nhỏ bản đồ theo tỷ lệ hoặc theo khu vực: Để tiện 

trong việc theo dõi, thao tác trên bản đồ. Hệ thống cung cấp các chức năng phóng to, 

thu nhỏ, tuỳ thuộc vào yêu cầu của ngƣời dùng. Chức năng này phải đƣợc kích hoạt 

trƣớc khi thực hiện các thao tác. Hệ thống sẽ đọc toạ độ vùng hiển thị của bản đồ hiện 

tại, sau đó tính toán lại theo tỉ lệ phóng to / thu nhỏ có sẵn để tạo ra bản đồ mới và toạ 

độ vùng hiển thị mới. Khi ngƣời dùng nhấp chuột vào bản đồ, kích thƣớc của bản đồ 

sẽ đƣợc khởi tạo lại theo toạ độ điểm nhấp chuột với tỉ lệ phóng to thu, thu nhỏ đã 

đƣợc mặc định sẵn. 

- Chức năng dịch chuyển bản đồ: Đối với các loại bản đồ có kích thƣớc quá 

khổ. Hệ thống cho phép ngƣời dùng di chuyển khung quan sát bản đồ theo ý muốn. 

Chức năng này phải đƣợc kích hoạt trƣớc khi thực hiện các thao tác. 

- Chức năng xem thuộc tính của một đối tƣợng: Do có tính chất là bản đồ cung 

cấp thông tin nên bên cạnh hình ảnh, ngƣời dùng cũng có thể đƣợc cung cấp các thông 
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chi tiết về một khu vực, một địa điểm hoặc một công trình tiêu biểu nào đó trên bản 

đồ.  Để sử dụng chức năng này, ngƣời dùng nhấp chuột vào một đối tƣợng bất kỳ trên 

bản đồ, hệ thống sẽ hiện thị các thông tin liên quan có thể có của đối tƣợng thông qua 

một trang popup hoặc một tooltip nào đó. 

- Chức năng chọn lớp thông tin thể hiện: Nhƣ đã biết, một cổng thông tin địa lý 

sẽ là một cầu nối liên kết nhiều nguồn dữ liệu thuộc nhiều lĩnh vực lại với nhau. Khi 

thể hiện lên bản đồ, mỗi loại dữ liệu đó sẽ tạo thành một tầng dữ liệu hay còn gọi là 

một lớp thông tin. 

- Chức năng khác: Chức năng truy cập máy chủ dữ liệu để lấy các lớp thông tin; 

Lựa chọn các lớp thông tin muốn thể hiện; Chức năng lƣu và đọc Web Map Context 

(WMC); Chức năng thể hiện thumbnail; Chức năng in ấn. 

3.2.2.4. Phần hiển thị trên trang thông tin điện tử 

Trang thông tin điện tử trong bối cảnh biến đổi khí hậu đƣợc xây dựng nhằm 

công bố các sản phẩm chính của đề tài, kết quả xác định một số thong số khí quyển, tai 

biến thiên nhiên... đƣợc thể hiện Online tại http://222.255.28.13:8686/map. Các menu 

chính bao gồm:  

- Về thông tin đề tài: 

+ Thông tin tổng quan; 

+ Các bài báo đã đăng; 

+ Kết quả huwongs dẫn thạc sỹ sử dụng kết quả đề tài... 

- Về việc xác địnhcác thông số khí quyển: 

+ Các loại ảnh MODIS đã sử dụng; 

+ Bản đồ một số thong số khí quyển tính đƣợc. 

- Ba (03) kịch bản ngập lụt sử dụng kịch bản nƣớc biển dâng của Bộ Tài nguyên 

và Môi trƣờng. 

- Việc giám sát biến động đƣờng bờ: Biến động của 03 thời ký chính 2000, 

2005, 2010. 

- Biến động sử dụng đất của 07 tỉnh trọng điểm miền bắc cho 02 thời ký 2005, 

2010... 

Các thông tin kết quả hiển thị nhƣ sau: 

 

 

http://222.255.28.13:8686/map
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Phần menu:  

Với nhiều khu vực địa lý khác nhau, các kết quả của đề tài rong phần này đƣợc 

thể hiện bao gồm:  

 - Phần tiêu đề:  

 + Thể hiện một số đặc điểm và vị trí địa lý của khu vực  nghiên cứu. 

 + Thể hiện các phần thông tin cơ sở dữ liệu. 

 + Một số bản đồ kết quả. 

Code thể hiện các yêu cầu trên đƣợc thể hiện qua các file đính kèm với các năm 

tƣơng ứng. Với yêu cầu các năm tới sẽ đƣợc đƣa lên trang web chính thức nên trong 

quá trình thực hiện đã tạo module nhỏ để có thể dễ dàng cho ngƣời quản trị trang web. 

Phần quản lý và tích hợp: 

 Các đối tƣợng trên bề mặt đƣợc quản lý theo tọa độ VN-2000 và có các chức năng 

chính của một trang thong tin bao gồm: Phóng to, thu nhỏ, di chuyển, in ấn, có tính tƣơng tác 

bằng việc xuất nhập thông tin. Kết quả cũng có thể xuất in ở một tỷ lệ nhất định. 

 Tuy nhiên, các kết quả hiển thị có tính tƣơng đối do đề tài chƣa bảo vệ xong, các bản 

đồ kết quả hay các ảnh thành phần chỉ để ở mức phóng to hay thu nhỏ quy định. Ngƣời sử 

dụng muốn truy xuất thong tin phải lien hệ với tác giả. 

 

Hình 3.6. Hình ảnh thể hiện trang WEB của đề tài 
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KẾT LUẬN 

 

Qua việc triển khai nghiên cứu , đề tài "Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn 

thám để giám sát và cảnh báo những tác động của biến đổi khí hậu nhằm chủ động 

phòng tránh và giảm thiểu thiệt hại do tai biến thiên nhiên" đã đạt đƣợc  cơ bản các 

mục tiêu  theo thuyết minh. Có thể nhận thấy rằng, theo đánh giá của các nhà nghiên 

cứu khí hậu khí tƣợng nói chung, các nhà nghiên cứu biến đổi khí hậu nói riêng, với 

cách phân chia thành 03 nhóm: 1) Bản chất của BĐKH (Physical Science – WG1); 2) 

Tác động của BĐKH, tính dễ bị tổn thƣơng và thích ứng với BĐKH (Impact, 

Adaptation and Vulnerability – WG2); và 3) Giảm thiểu BĐKH (Mitigation – 

WG3). Các kết quả nghiên cứu khẳng định công nghệ viễn thám hiện nay là nguồn tƣ 

liệu khách quan, có cơ sở khoa học và thực tiến để thực hiện nhiệm vụ WG1. Đó là 

xác đinh, bổ sung một số thông số đầu vào bên cạnh các thông số quan trắc thực tế của 

các nhà khí hậu, khí tƣợng trong thời gian dài cho  việc tăng dày mô hình động lực 

toàn cầu (GCM) thành mô hình khí hậu khu vực (RCM cho điều kiện Việt Nam - mô 

hình MRI/AGCM - Nhật Bản).  

- Đó là đƣa ra đƣợc phƣơng pháp khoa học xác định một số tham số bức xạ mặt 

trời, thám số mây và đối lƣu (nhiệt, hàm lƣợng hơi nƣớc, sol khí), tham số hóa các quá 

trình bề mặt đất (nhiệt độ, độ ẩm, mô hình số địa hình (DEM)/ mô hình số bề mặt 

(DSM), lớp phủ mặt đất, sử dụng đất, lƣợng mƣa, biến đổi mực nƣớc biển). 

 Để phục vụ đánh giá tác động của biến đổi khí hậu với nhiệm vụ WG2, bởi sử 

dụng một số tƣ liệu viễn thám, một số thông số đầu vào chiết tách đƣợc từ tƣ liệu viễn 

thám nhƣ: Số liệu không gian dƣới dạng bản đồ (Mô hình số độ cao DEM, Bản đồ lớp 

phủ, Bản đồ loại đất/sử dụng đất, Bản đồ mạng lƣới sông suối, hồ chứa trên lƣu vực) 

và số liệu thuộc tính (nhiệt độ không khí, lƣợng). 

. Các loại ảnh viễn thám thích hợp cho các công việc này là MODIS, MTSAT, 

ENVISAT ASA, MERIS và các ảnh phân giải cao nhƣ LANDSAT, SPOT, 

VNREDSAT-1 của Việt Nam cũng nhƣ một số loại ảnh Radar hiện có trên thị trƣờng. 

Nhƣ vậy, bên cạnh các lĩnh vực nghiên cứu khí hậu khí tƣợng không thể thay 

thế, công nghệ viễn thám cũng góp phần không nhỏ bổ sung các thông số đầu vào của 
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các mô hình khí hậu nhằm giảm bớt chi phí thực tế, tăng cƣờng thông tin cần thiết tại 

nhứng khu vực khó tiếp cận. 

2- Kết quả nghiên cứu của đề tài đã đƣa ra 8 quy trình công nghệ về viễn thám 

giám sát một số yếu tố, hiện tƣợng do ảnh hƣởng của quá trình biến đổi khí hậu. Đó là 

các quy trình công nghệ nhƣ:  

- Quy trình công nghệ tính các thông số khí quyển nhạy cảm với biến đổi khí 

hậu bao gồm: nhiệt độ, độ ẩm, hàm lƣợng hơi nƣớc, lƣợng mƣa, Sol khí;  

- Quy trình công nghệ thành lập bản đồ số nhiệt độ bề mặt;  

- Quy trình công nghệ xác định độ ẩm đất bằng công nghệ viễn thám;  

- Quy trình công nghệ xác định lƣợng mƣa bằng công nghệ viễn thám;  

- Quy trình giám sát lũ lụt bằng công nghệ viễn thám;  

- Quy trình công nghệ giám sát biến động đƣờng bờ bằng công nghệ viến thám 

và hệ thông tin địa lý;  

- Quy trình giám sát biến động sử dụng đất bằng công nghệ viễn thám;  

- Quy trình công nghệ giám sát biến động lớp phủ thực vật thông qua chỉ số 

NDVI.  

Các quy trình này đã đƣợc Cục Viễn thám quốc gia ban hành để sử dụng tại 

Cục và sẵn sàng cho chuyển giao công nghệ cho các tổ chức khác khi có yêu cầu. 

3- Trên cơ sở các quy trình đề xuất đề tài đã thử nghiệm giám sát biến động một 

số yếu tố dƣới tác động của biến đổi khí hậu, ảnh hƣởng nƣớc biển dâng nhƣ giám sát 

hiện tƣợng lũ lụt, biến động đƣờng bờ biển, biến động sử dụng đất…  

Do ngày nay biểu hiện đầu tiên và rõ nét nhất của biến đổi khí hậu liên quan 

chặt chẽ với thiên tai, nhất là bão, lũ lụt, lũ quét, triều cƣờng, ...  Vì vậy kết quả nghiên 

cứu của đề tài đã đề xuất thêm một sản phẩm mang tính tổng hợp là “Hệ thống cảnh 

báo tai biến thiên nhiên trong điều kiện biến đổi khí hậu”, trong đó bao gồm quy trình 

kỹ thuật xử lý thông tin ảnh viễn thám để đƣa ra các kịch bản cảnh báo ngập lụt do 

nƣớc biển dâng, quy trình tính toán các thông số khí quyển, giám sát biến động đƣờng 

bờ và biến động sử dụng đât trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu.Các kết quả này 

đã đƣợc thể hiện trên WEBSITE. Bằng việc thể hiện trên WEBSITE, các kết quả đạt 

đƣợc sẽ phục vụ trực tiếp cho công tác cảnh báo , hỗ trơ ̣ra quyết điṇh quy hoạch có 

định hƣớng phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng.  
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4- Thông qua việc thực hiện đề tài đã nâng cao đƣơc̣ năng lƣc̣ đôị ngũ cán bô ̣

kỹ thuật của Cục VTQG nhƣ đào tạo đƣợc 03 thạc sĩ, thêm đƣơc̣ môṭ số kinh nghiêṃ 

về kỹ thuâṭ và định hƣớng kỹ thuâṭ xƣ̉ lý ảnh viêñ thám , tăng them hiểu biết về việc tổ 

chƣ́c hê ̣thống cảnh báo tai biến thiên nhiên bằng công nghệ viễn thám trong điều kiện 

biến đổi khí hậu.  

5- Đánh giá các kết quả đạt đƣợc của đề tài:  

- Các kết quả của nghiên cứu có thể đƣợc sử dụng phục vụ tr ực tiếp cho công 

tác cảnh báo ngập lụt do nƣớc biển dâng , hỗ trơ ̣ra quyết điṇh ƣ́ng phó với các trƣờng 

hơp̣ ngập lụt trên diện rộng xáy ra cũng nhƣ trong công tác qui hoac̣h phát triển kinh tế 

xã hội và qui hoạch.  

- Đã đào taọ nâng  cao đƣơc̣ năng lƣc̣ đôị ngũ cán bô ̣kỹ thuâṭ của Cục Viễn 

thám quốc gia bởi việc huy động số lƣợng lớn cán bộ thực hiên đề tài. 

- Về hợp tác quốc tế : Những năm qua, Cục Viêñ thám quốc gia đóng vai trò là 

cơ quan đầu mối trong chƣơng trình Sentinel Asia 2 của Nhật Bản về xử lý và cung 

cấp các ảnh viễn thám chụp các vùng bị thiên tai, khẩn cấp. Tiếp nối công việc hợp tác 

quốc tế này, thông qua đề tài , các cán bộ phía Việt Nam đã có cơ hôị tiếp xúc với các 

cơ quan kỹ thuâṭ liên quan phía Nhật B ản để trao đổi hoc̣ tâp̣ thêm kinh nghiêṃ kỹ 

thuâṭ viêñ thám ứng phó với biến đổi khí hậu . Trên cơ sở tận dụng các cơ hội hợp tác 

quốc tế này trong phòng tránh thiên tai, ta có khả năng chủ động đặt chụp ảnh thiên tai 

bằng các vệ tinh viễn thám không chỉ của Việt Nam mà bằng vệ tinh của các nƣớc 

khác trên thế giới có tham gia “International Disaster Charter” thông qua chƣơng trình 

Sentinel Asia. Với kết quả hơp̣ tác , Cục Viễn thám quốc gia đã có thêm đƣơc̣ môṭ số 

kinh nghiêṃ về kỹ thuâṭ  xƣ̉ lý ảnh viêñ thám, tổ chƣ́c Hệ thống cảnh báo tai biến thiên 

nhiên trong điều kiện biến đổi khí hậu. Thực hiện nội dung hợp tác quốc tế cho thấy : 

Nhật Bản là đối tác hàng đầu trong khu vực về công nghệ vũ trụ , có tiềm năng trong 

việc cung cấp , chia sẻ kinh nghiệm và tƣ liệu ảnh viễn thám nhiều thể loaị khác nhau 

cả ảnh vệ tinh quang học và ảnh RADAR phục vụ điều tra tài nguyên thiên nhiên và 

phòng tránh thiên tai. Việt Nam có thể xây dựng hợp tác lâu dài với Nhật Bản về xây 

dựng hệ thống viễn thám phòng tránh thiên tai và biến đổi khí hậu. 

6- Tuy nhiên, trong thời gian gấp rút thực hiện đề tài, bởi một số yếu tố chủ 

quan cũng nhƣ khách quan, do một số khó khăn gặp phải khi thực hiện nên kết quả 
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cũng có một số hạn chế. Những khó khăn gặp phải nếu đƣợc cải thiện sẽ mang lại 

những kết quả tốt hơn: 

- Dữ liệu cho công tác thực nghiệm vẫn còn hạn chế bởi các dữ liệu viễn thám 

trong thực nghiệm chỉ là các dữ liệu thu thập đƣợc trên mạng Internet hoặc các loại 

ảnh kế thừa từ một số đề tài, dự án đã thực hiện tại Cục Viễn thám quốc gia; 

- Trong quá trình nghiên cứu, các cán bộ thực hiện đề tài chƣa có sự liên lạc 

trao đổi thƣờng xuyên với các cơ sở nghiên cứu nƣớc ngoài, mới chỉ dừng ở việc trao 

đổi thông tin ngắn hạn qua Hội thảo; 

- Một khó khăn tồn tại là thời gian thực hiện không nhiều để thực hiện rất nhiều 

hạng mục công việc ở ba (03) nội dung chính; 

- Bởi số liệu thu thập không nhiều nên để kết quả đạt đƣợc khả quan hơn cần có 

thêm số liệu ở nhiều vùng và đa thời gian cho việc kiểm chứng mô hình cũng nhƣ 

hoàn thiện phƣơng pháp, quy trình đề xuất. 

 Tóm lại, đề tài do Cục Viễn thám quốc gia chủ trì đã hoàn thành đƣợc cơ bản 

các mục tiêu khoa học công nghệ đề ra đã đăng ký trong thuyết minh đề cƣơng đề tài. 
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KIẾN NGHỊ 

 

Sau khi thực hiện đề tài, nhóm nghiên cứu có một số đề xuất nhƣ sau: 

1. Ứng dụng thực tiễn kết quả nghiên cứu: 

- Cho phép tiến hành nhiệm vụ thƣờng xuyên, theo dõi một số các yếu tố khí 

tƣờng định kỳ bằng phƣơng pháp viễn thám bên cạnh việc quan trắc thƣờng xuyên 

bằng công nghệ truyền thống tại các trạm khí tƣợng. Các kết quả quan trắc này trên 

phạm vi vùng và lãnh thổ rộng lớn sẽ đƣợc hiệu chỉnh bổ trợ cho nhau để tăng cƣờng 

hiểu biết về biểu hiện của biế đổi khí hậu. Để làm đƣợc việc này kiến nghị Bộ cho 

phép ứng dụng các quy trình công nghệ là kết quả của đề tài vào thực tế. 

- Việt Nam đã có Hệ thống viễn thám riêng và đã có nhiều ứng dụng viễn thám. 

Dựa trên các kết quả đạt đƣợc, kiến nghị Bộ cho phép thử nghiệm Hệ thống cảnh báo 

tai biến thiên nhiên bằng công nghệ viễn thám trong điều kiện biến đổi khí hậu ở Việt 

Nam. 

- Phòng tránh thiên tai trong điều kiện biến đổi khí hậu toàn cầu đòi hỏi có sự 

hợp tác quốc tế. Kinh nghiệm thế giới chỉ ra rằng nếu bỏ ra 1 đồng cho việc phòng 

tránh thiên tai sẽ bớt đƣợc 7 đồng cho việc khắc phục hậu quả thiên tai để lại. Viêc̣ tổ 

chƣ́c “Hệ thống cảnh báo tai biến thiên nhiên bằng công nghệ viễn thám trong điều 

kiện biến đổi khí hậu”  là công viêc̣ không chỉ trong quy mô môṭ quốc gia mà cần xây 

dƣṇg với sƣ ̣hơp̣ tác các nƣ ớc trong khu vực và trên thế giới . Mô hình các nƣớc tiên 

tiến đang triển khai xây dựng là kinh nghiêṃ quý cho phía Viêṭ Nam tâṇ  dụng kinh 

nghiệm; 

2. Tiếp tục mở rộng nghiên cứu: 

- Cho phép triển khai phát triển mở rộng công nghệ tính toán một số thông số 

khí quyển đã đề xuất với việc tăng cƣờng số lƣợng và chất lƣợng dữ liệu đầu vào. 
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